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Lời nói đầu

Khung thống kê Văn hóa UNESCO 2009 (FCS) là kết quả của sự hợp tác giữa Viện thống kê 
UNESCO và Bộ phận văn hóa UNESCO. Trên cơ sở Khung thống kê Văn hóa 1986, phiên 
bản mới về phương pháp thống kê văn hóa UNESCO này có xem xét đến những khái niệm 
mới đã xuất hiện từ năm 1986 trong lĩnh vực văn hóa, bao gồm những khái niệm liên quan 
đến các công nghệ mới – những công nghệ đã biến đổi văn hóa và các cách thức tiếp cận 
văn hóa một cách mạnh mẽ – di sản phi vật thể, và các hoạt động và chính sách văn hóa.

Văn hóa đóng một vai trò then chốt trong tất cả các xã hội trên thế giới, ảnh hưởng đến các 
khía cạnh khác nhau của đời sống con người, từ các hoạt động giải trí cho tới các hoạt động 
nghề nghiệp. Vai trò của văn hóa trong phát triển đã nổi lên như một vấn đề chính sách quan 
trọng. Tuy nhiên, bảo tồn và tôn vinh đặc trưng của mỗi nền văn hóa riêng biệt là một thách 
thức mà tất cả các nước trên thế giới phải vượt qua.

Để hình thành các chính sách dựa trên các kết quả nghiên cứu và thực tế đã được kiểm 
chứng, và để đo lường đánh giá tác động của các chính sách này thì rất cần các thông tin tin 
cậy. Với phương châm này, UNESCO đã nhận thấy cần phải cập nhật Khung thống kê văn 
hóa 1986 vốn dựa trên quan điểm văn hóa chính thống và tĩnh, không phản ánh phương 
pháp tiếp cận toàn diện hiện thời và các ưu tiên đối với các quốc gia đang phát triển. Hơn 
nữa, khung thống kê mới cung cấp một nền tảng khái niệm và phương pháp luận cho phép 
hình thành và phổ biến số liệu thống kê văn hóa mang tính so sánh quốc tế.

Phiên bản sửa đổi này là kết quả của sự tham vấn toàn diện trong vòng 4 năm. Một số 
lượng lớn các chuyên gia, học giả, nhà thống kê, Quốc gia Thành viên UNESCO và tổ chức 
quốc tế đã góp phần vào sự hình thành của khung văn hóa. Thông tin đầu vào đa dạng và 
phong phú từ các cá nhân tham gia là vô giá hình thành nên phương pháp luận này, tạo 
ra những hướng tiếp cận mới mẻ và đa dạng về văn hóa và thống kê văn hóa. FCS 2009 
được hình thành như là một phương pháp luận để áp dụng ở cấp quốc gia và quốc tế. Mục 
tiêu chính của khung thống kê là tạo điều kiện thực hiện so sánh quốc tế thông qua sự hiểu 
biết chung về văn hóa và việc sử dụng các khái niệm cũng như hệ thống phân loại kinh tế 
xã hội chuẩn.

Thông qua dự án này, UNESCO hy vọng khuyến khích đầu tư vào thống kê văn hóa. Dữ 
liệu và số liệu thống kê là nhu cầu cấp bách của các nước thành viên, tổ chức quốc tế và 
tổ chức phi chính phủ để đánh giá tốt hơn tác động và sự phù hợp của các chương trình và 
chính sách văn hóa. Chúng tôi tin tưởng rằng Khung thống kê văn hóa 2009 sẽ góp phần 
hoàn thiện việc đo lường tác động kinh tế xã hội của văn hóa.

  
 Hendrik van der Pol Françoise Rivière
 Giám đốc, Viện thống kê văn hóa UNESCO  Phó Tổng Giám đốc  phụ trách văn hóa UNESCO   
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Lời cảm ơn

Khung thống kê văn hóa UNESCO 2009 do José Pessoa và Lydia Deloumeaux thuộc Viện 
thống kê UNESCO (UIS) soạn thảo dưới sự hướng dẫn tổng thể của Simon Ellis. Khung 
thống kê dựa trên bản báo cáo ban đầu lập cho UIS bởi nhóm tư vấn gồm Richard Naylor 
và Paul Owens (Công ty Tư vấn BOP), Andy Pratt (Học viện Kinh tế London) and Calvin 
Taylor (Đại học Leeds). 

Khung thống kê văn hóa FCS là kết quả của quá trình tham vấn toàn cầu các học giả, các 
nhà thống kê và các chuyên gia trong lĩnh vực thống kê văn hóa và chính sách, bao gồm đại 
diện các Bộ văn hóa, Cục Thống kê Quốc gia và các tổ chức đối tác quốc tế. UIS xin gửi lời 
cảm ơn đến tất cả mọi người đã góp phần vào sự hình thành khung thống kê này và xin ghi 
bày  tỏ  lòng  biết  ơn đến các đồng nghiệp thuộc Bộ phận Văn hóa UNESCO.

Viện thống kê UNESCO muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thành viên của nhóm đặc 
trách FCS vì những hướng dẫn và tư vấn chuyên môn của họ: Alfonso Castellanos-Ribot 
(Giám đốc), Guiomar Alonso Cano, Marta Beck-Domzalska, Helen Beilby-Orrin, Vladimir 
Bina, Ibtissam El Jouni, Maté Kovacs, Vijay Madan, Glenn Masokoane, Liliana Ortiz-Ospino, 
J.P. Singh và David Throsby.
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Từ viết tắt

ANZSCO Hệ thống phân loại nghề chuẩn của Úc và New Zealand
ANZSIC Hệ thống phân loại lao động chuẩn của Úc và New Zealand
BIMSTEC Sáng kiến vùng Vịnh Bengal về hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật đa khu vực
BOP Cán cân thanh toán
COFOG Hệ thống phân loại dựa trên mục đích các chức năng của Chính phủ
COICOP Phân loại tiêu dùng cá nhân theo mục đích
COPNI Phân loại mục đích của các cơ quan phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình
CPA Hệ thống phân loại sản phẩm theo hoạt động cho Châu Âu
CPC Hệ thống phân loại các sản phẩm chủ yếu
CS Các dịch vụ tập thể
DCMS Cục văn hóa, truyền thông và thể thao, Vương quốc Anh
EBOPS Hệ thống phân loại dịch vụ Cán cân thanh toán mở rộng
FCS Khung thống kê văn hóa UNESCO
ICATUS Hệ thống phân loại hoạt động quốc tế thử nghiệm của Liên hợp quốc phục 

vụ việc thống kê  sử dụng thời gian
ICH Di sản văn hóa phi vật thể
ICT Công nghệ thông tin và truyền thông
IIFB Diễn đàn quốc tế về đa dạng sinh học bản địa
ILO Tổ chức lao động quốc tế
IS Các dich vụ cá nhân
ISCED Hệ thống phân loại giáo dục chuẩn quốc tế 
ISCO Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại nghề nghiệp
ISIC Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại ngành
LEG Nhóm chuyên gia hàng đầu của liên minh châu Âu về thống kê văn hóa
MDG Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, Liên hiệp quốc
NSO Cục thống kê quốc gia
OECD Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế
NACE Hệ thống phân loại các hoạt động kinh tế của Cộng đồng châu Âu
NAICS Hệ thống phân loại lao động Bắc Mỹ
NAPCS Hệ thống phân loại sản phẩm Bắc Mỹ
NEPAD Đối tác mới cho phát triển châu Phi
SIC Chuẩn phân loại lao động 
SITC 4 Chuẩn phân loại thương mại quốc tế, phiên bản 4
SNA Hệ thống tài khoản quốc gia
TSA Tài khoản vệ tinh du lịch
UIS Viện thống kê UNESCO
UNCTAD Hội nghị Liên hiệp quốc về thương mại và phát triển 
UNPFII Diễn đàn thường niên Liên hiệp quốc về các vấn đề bản địa
UNSD Bộ phận thống kê Liên hiệp quốc
UNWTO Tổ chức du lịch thế giới
WIPO Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới
WTO Tổ chức thương mại thế giới

n.e.s. Không được xác định ở lĩnh vực nào khác
n.e.c. Không được phân loại ở lĩnh vực nào khác
n.f.d. Không được xác định đầy đủ





vii

Mục lục

Lời nói đầu ......................................................................................................................iii
Lời cảm ơn ......................................................................................................................iv
Từ viết tắt .........................................................................................................................v
Tóm tắt cốt yếu ................................................................................................................9

1. Giới thiệu ............................................................................................................... 11
1.1 Lý do ............................................................................................................ 11
1.2 Bối cảnh chính sách cho việc sửa đổi khung thống kê................................13
1.3 Mục đích và mục tiêu chính sửa đổi khung thống kê ..................................16

2. Khung thống kê văn hóa: Các khái niệm và cơ cấu ..........................................17
2.1   Sửa đổi khung thống kê văn hóa: Hướng tiếp cận mới  ..............................17
2.2. Định nghĩa văn hóa cho mục đích thống kê ................................................18
2.3 Chu kỳ văn hóa  ...........................................................................................19
2.4 Phạm vi ngành văn hóa ...............................................................................22
2.5 Định nghĩa ‘lĩnh vực văn hóa’ ......................................................................22

3. Thống kê văn hóa: Đo lường phương diện kinh tế ...........................................33
3.1 Sử dụng hệ thống phân loại quốc tế để đo lường phương diện kinh tế 
           của văn hóa .................................................................................................33
3.2 Nhận dạng các hoạt động sản xuất văn hóa và các sản phẩm văn hóa: 
           Sử dụng Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu (CPC) và Hệ thống 
           tiêu chuẩn quốc tế về phân loại ngành ........................................................35
3.3 Thương mại văn hóa quốc tế : Sử dụng hệ thống hài hòa (HS) và 
           Hệ thống EBOPS .........................................................................................37
3.4 Nghề nghiệp trong văn hóa: Sử dụng Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế 
           về phân loại nghề nghiệp (ISCO) ................................................................39
3.5 Đo lường di sản ...........................................................................................42

4. Thống kê văn hóa: Đo lường phương diện xã hội ............................................44
4.1 Đo lường sự tham gia văn hoá  ...................................................................44
4.2 Đo lường di sản văn hóa phi vật thể (ICH) ..................................................46

5. Thu thập dữ liệu: Hệ thống bảng biểu các mã phân loại quốc tế ....................51
Bảng 2. Hoạt động sản xuất văn hoá, hàng hoá và dịch vụ văn hóa xác định 
                theo mã số CPC2 và ISIC 4 ...................................................................52
Bảng 3. Thương mại quốc tế hàng hóa và dịch vụ văn hóa xác định theo 
                mã số hệ thống hài hòa mô tả và  mã hóa hàng hóa (HS) 2007 ............65
Bảng 4. Nghề nghiệp trong văn hóa xác định theo mã số ISCO 08 ....................74
Bảng 5. Khảo sát sử dụng thời gian theo mã số ICATUS ...................................78

6. Kết luận .................................................................................................................82
6.1 Thách thức trong quá trình thu thập dữ liệu văn hóa ..................................82
6.2 Mối liên hệ với phương pháp đo lường trực tiếp .........................................84

 Chú giải thuật ngữ ................................................................................................86

 Tài liệu tham khảo ................................................................................................92





9

Tóm tắt cốt yếu

Mục đích Khung thống kê văn hóa UNESCO 2009 (FCS)

Khung thống kê thông kê văn hóa (FCS) là một công cụ để tổ chức sắp xếp số liệu thống kê 
ở cả cấp quốc gia và quốc tế. Nó dựa trên một nền tảng khái niệm và sự hiểu biết văn hóa 
chung, cho phép đo lường một phạm vi rộng lớn các biểu đạt văn hóa không phân biệt thể 
chế kinh tế và xã hội tạo ra chúng. Thông qua các định nghĩa chuẩn, nó cho phép tạo ra dữ 
liệu so sánh mang tính quốc tế. 

Khung thống kê văn hóa là kết quả của quá trình tư vấn rộng rãi toàn cầu. Nó hình thành  
trên cơ sở khung thống kê văn hóa FCS 1986 khởi đầu bằng các cuộc thảo luận sáng tạo/
văn hóa, xem xét ảnh hưởng của toàn cầu hóa tới việc sản sinh và truyền bá các sản phẩm 
văn hóa cũng như phản ánh tập quán văn hiện thời và các vấn đề sở hữu trí tuệ.

Đo lường phương diện kinh tế của văn hóa được phát triển đầy đủ hơn trong FCS bởi luôn 
có sẵn dữ liệu kinh tế và các hệ thống phân loại quốc tế. Tuy nhiên, điều quan trọng không 
kém là phương diện xã hội của văn hóa, bao gồm tham gia văn hóa và di sản văn hóa phi 
vật thể. Cho dù các yếu tố ban đầu cho việc đánh giá đã được đề xuất, vẫn cần phải tiến 
hành thêm các công việc khác.

FCS là một công cụ phân loại, liên kết việc sử dụng các hệ thống phân loại quốc tế hiện thời 
như Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại ngành  (ISIC) đối với các hoạt động sản xuất 
văn hóa, Hệ thống phân loại các sản phẩm chủ  yếu (CPC) cho các dịch vụ và hàng hóa văn 
hóa, Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại nghề nghiệp (ISCO) cho nghề văn hóa; Hệ 
thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa cho dòng  hàng hóa văn hóa quốc tế (HS), và Hệ 
thống phân loại hoạt động quốc tế thử nghiệm của Liên hợp quốc phục vụ việc thống kê  sử 
dụng thời gian đối với sự tham gia văn hóa. Kết quả là một công cụ và phương pháp luận 
được thiết kế để sử dụng ở cấp quốc gia và quốc tế như là cơ sở để thu thập và phổ biến 
các thống kê văn hóa. Khung thống kê nhằm mục đích phản ánh trên phạm vi rộng nhất có 
thể các hoạt động liên quan đến sản xuất, phổ biến và sử dụng văn hóa.   

Định nghĩa văn hóa          

UNESCO định nghĩa văn hóa là tập hợp các đặc trưng tiêu biểu về tinh thần, vật chất, tri 
thức và xúc cảm của xã hội hoặc một nhóm người trong xã hội; văn hóa không chỉ bao gồm 
văn học và nghệ thuật, mà còn cả phong cách sống, phương thức chung sống, các hệ giá 
trị, truyền thống và niềm tin (UNESCO, 2001). Mặc dù không phải lúc nào cũng đo lường 
được niềm tin và giá trị một cách trực tiếp, thì lại có thể đo lường được các thói quen và 
hành vi liên quan. Vì thế, Khung thống kê văn hóa UNESCO định nghĩa văn hóa thông qua 
việc xác định và đo lường hành vi và tập quán được sinh ra từ niềm tin và các giá trị của 
một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội.

Các Lĩnh vực Văn hóa được định nghĩa trong FCS là một tập hợp chung các hoạt động kinh 
tế (như sản xuất hàng hóa và dịch vụ) và xã hội (như sự tham gia vào các hoạt động văn 
hóa) mà theo truyền thống được cho là “văn hóa”. Ngoài ra, các Lĩnh vực Liên đới bao gồm 
các hoạt động kinh tế và xã hội khác mà được cho là “một phần văn hóa” hoặc thường được 
nói đến như là “có tính giải trí hay thư giãn” hơn là “văn hóa thuần túy”.
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Mặc dù, xuất phát điểm, hầu hết các chuẩn hiện thời dùng để xây dựng các khái niệm này 
đều dựa trên khía cạnh kinh tế, nhưng cần phải hiểu tất cả các khía cạnh khác của lĩnh 
vực được tạo ra chứ không chỉ đơn thuần xem xét các khía cạnh kinh tế của văn hóa. Vì 
thế, định nghĩa để đo lường “biểu diễn” bao gồm tất cả các cuộc biểu diễn, nghiệp dư hay 
chuyên nghiệp và diễn ra trong phòng hòa nhạc trang trọng hay trên sân khấu ngoài trời ở 
một làng quê.

Bên cạnh đó, khung văn hóa nhấn mạnh vào các lĩnh vực chuyển tiếp được đo lường ở 
nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Lưu giữ và Bảo tồn, và Di sản văn hóa phi vật 
thể được phân loại là lĩnh vực chuyển tiếp; sự có mặt của ba lĩnh vực trên là hết sức quan 
trọng để đo lường một cách đầy đủ các biểu đạt văn hóa.

Đánh giá văn hóa: Một cách tiếp cận thực tế

Khả năng của các quốc gia trong việc thu thập và phổ biến các thống kê văn hóa khác 
nhau rất lớn phụ thuộc vào các ưu tiên chính sách, năng lực thống kê, nguồn nhân lực và 
tài chính của các quốc gia đó. Khung thống kê này được thiết kế linh hoạt và tương thích ở 
mức quốc gia.

Khung thống kê cũng được xây dựng dựa trên khái niệm mô hình Chu kỳ Văn hóa của 
ngành văn hóa; giúp chúng ta hiểu các mối quan hệ giữa các quá trình văn hóa khác nhau. 
Chu kỳ minh họa toàn bộ các tập quán, hoạt động và các nguồn vốn cần thiết để chuyển tải 
các ý tưởng thành hàng hóa và dịch vụ văn hóa, đến tay người tiêu dùng, người tham gia 
hay người sử dụng.

Khung thống kê bao gồm tất cả các hệ thống và chuẩn phân loại thống kê quốc tế hiện thời 
nhằm tối ưu hóa khả năng so sánh dữ liệu và khả năng sử dụng các khảo sát sẵn có để đo 
lường văn hóa. Các hệ thống phân loại này cung cấp cho các quốc gia một khung thống kê 
toàn diện để thu thập và phổ biến các dữ liệu văn hóa. Nó cũng là một công cụ hướng dẫn 
để đo lường các hoạt động, hàng hóa và dịch vụ văn hóa bằng việc sử dụng các thống kê 
kinh tế và các khảo sát hộ gia đình chuẩn, như các khảo sát lực lượng lao động và điều tra 
dân số. Những quốc gia không có khung thống kê văn hóa quốc gia có thể sử dụng cấu trúc 
cơ sở của FCS. Những quốc gia với khả năng thống kê tốt hơn có thể thu thập các số liệu 
thống kê cụ thể hơn bằng việc sử dụng các công cụ thống kê chi tiết hơn, hoặc được thiết 
kế chuyên biệt phản ánh các ưu tiên chính sách trong văn hóa.

Khung thống kê không xác định hay đề xuất bất kỳ chỉ tiêu thống kê cụ thể nào. Việc hình 
thành một Bộ chỉ tiêu thống kê văn hóa và các chỉ tiêu phù hợp khác là bước quan trọng tiếp 
cần làm ở cả cấp quốc gia và quốc tế.
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1. Giới thiệu

Khung thống kê này thay thế khung thống kê văn hóa (FCS) năm 1986 của UNESCO 
(UNESCO, 1986). Kể từ khi khung thống kê văn hóa đầu tiên UNESCO ra đời, đã có nhiều 
hướng tiếp cận nhằm định nghĩa hay đo lường văn hoá trong khi đó nhiều tiến bộ xã hội và 
công nghệ đã thay đổi vị thế của văn hoá trên thế giới.

Khung thống kê văn hoá quốc tế nhằm mục đích tối đa hoá tính so sánh quốc tế có thể thực 
hiện được. Ở cấp quốc gia, có nhiều nhu cầu về dữ liệu để xây dựng chính sách dựa trên 
chứng cứ nhằm thông báo cho các quốc gia này về thực trạng của họ trên cơ sở so sánh 
với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới. 

Khung thống kê cung cấp cơ sở khái niệm để đánh giá đóng góp về mặt kinh tế và xã hội 
của văn hóa. Đây cũng là công cụ hỗ trợ các Quốc gia thành viên tổ chức thu thập và truyền 
bá kết quả thống kê văn hoá của mình. Nó cũng hỗ trợ quá trình thu thập dữ liệu thống kê 
quốc gia và liên quốc gia để UNESCO, các cơ quan quốc tế cũng như cộng đồng toàn cầu 
sử dụng. 

Khung thống kê mới này hướng tới tính linh hoạt và không bài trừ, tuy nhiên vẫn thúc đẩy 
tính so sánh tương quan. FCS nhằm hỗ trợ các quốc gia tự mình xây dựng khung thống kê 
văn hoá bằng cách lựa chọn các lĩnh vực chính để tạo nên dữ liệu văn hoá của chính mình. 
Hơn nữa, thông qua việc lựa chọn định nghĩa FCS phù hợp theo từng lĩnh vực, mỗi quốc 
gia sẽ có thể đạt được tính so sánh quốc tế cho chính dữ liệu của mình.

1.1 Lý do

Kể từ năm 1986 đã có sự thay đổi trong nhận thức về vai trò của văn hoá trong lĩnh vực kinh 
tế xã hội. Tầm quan trọng của mối liên hệ giữa văn hoá và phát triển đã ngày càng nhận 
được nhiều sự quan tâm từ phía các tổ chức viện trợ và các chuyên gia. Văn hoá ngày càng 
được xem vừa là phương tiện phát triển, hay nói cách khác là phương tiện quan trọng nhằm 
thúc đẩy và duy trì phát triển kinh tế, và cũng là tác động của phát triển, nghĩa là đem lại ý 
nghĩa tồn tại của loài người. Văn hoá có thể tạo ra doanh thu thông qua du lịch, đồ thủ công 
và đồ tạo tác và cũng đóng góp vào phát triển bền vững của quốc gia và khu vực. Cộng 
đồng cũng đã nhận thức được ảnh hưởng của văn hoá đến hành vi của con người, đóng 
góp của văn hoá vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội của con người cũng như tình trạng 
hạnh phúc khỏe mạnh của họ. (UNESCO, 1995).

Ảnh hưởng tiềm ẩn của văn hoá đối với phát triển kinh tế, xã hội của các quốc gia có thể 
được tóm tắt như sau:

• Tài sản văn hoá cộng đồng có thể đóng góp vào phát triển bền vững của địa phương 
thông qua các tác động kinh tế ví dụ như các ngành văn hoá và đóng góp vào quá trình 
phục hồi văn hoá, xã hội. 



12

• Văn hoá cũng đem lại nhiều cơ hội cho phụ nữ và giới trẻ tham gia vào các hoạt động 
sản xuất góp phần vào bình đẳng giới, lòng tự tôn và ý thức xã hội. Chính sách văn hoá 
thận trọng có thể hỗ trợ gìn giữ phong tục, tập quán truyền thống và giải quyết nhu cầu 
của nhóm người chịu thiệt thòi trong xã hội như phụ nữ hoặc các dân tộc thiểu số. Phụ 
nữ chính là chủ nhân của tri thức và có vai trò truyền tải giá trị văn hoá và là người bảo 
vệ các giá trị văn hoá đặc thù (UNESCO, 1995).

• Một vài ngành văn hoá chủ yếu hình thành từ các doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp 
hộ gia đình là rất phù hợp với sự phát triển của địa phương. 

Một vài lý do giải thích vai trò ngày càng quan trọng của văn hoá phản ánh xu hướng phát 
triển nội tại lâu dài; các nguyên nhân khác phụ thuộc vào các sự kiện xảy ra gần đây. Tại 
nhiều khu vực trên thế giới, của cải và thu nhập sẵn có tăng lên cũng làm tăng chi phí cần 
thiết cho các hoạt động và sản phẩm văn hoá. Điều này có nghĩa là văn hoá là một phần 
thiết yếu trong quá trình tái sản xuất kinh tế, chứ không phải chỉ là một hoạt động xa xỉ hay 
sản phẩm ưu tiên có được từ phân phối tài nguyên dư thừa. Tiêu dùng văn hoá ngày càng 
phát triển, loại hình sản phẩm này ngày càng mở rộng và đến thời điểm này thì chính “sản 
phẩm” đó lại trở thành trung gian cho hầu hết các trải nghiệm văn hoá. 

Những xu hướng phát triển trong dài hạn được tăng cường nhờ hai hiện tượng liên quan 
và diễn ra gần đây, đó là: 

• Ngành văn hoá mà được phân tách trước đó từ các hệ thống sản xuất tương tự (phim, 
truyền hình, nhiếp ảnh và in ấn) thì nay lại được tổ hợp lại dưới dạng số, vì thế trong 
nhiều trường hợp chúng ta không còn phân biệt được các ngành này nữa. Công  nghệ 
kỹ thuật số đã thay đổi đáng kể phương thức  sản xuất và truyền bá sản phẩm văn 
hoá. Đặc biệt là trường hợp mạng Internet, nó ngày càng được sử dụng rộng rãi nhằm 
truyền bá các sản phẩm văn hoá khác nhau, đôi khi có thể thông qua cùng một phương 
tiện truyền thông.

• Toàn cầu hoá dẫn đến quốc tế hoá dòng hàng hoá và dịch vụ cũng như trao đổi toàn 
cầu về tư tưởng, con người và nguồn vốn. Đa dạng hoá văn hoá và liên kết văn hoá 
cũng góp phần tạo nên sản phẩm mới, tập quán mới và nhiều bản sắc văn hoá mới. 

So với thời kỳ trước khi có công nghệ số, công nghệ mới đã thúc đẩy nhanh chóng quá trình 
khai thác thương mại các sản phẩm văn hoá “một lần” ví dụ như một ca khúc. Quá trình 
truyền tải này cũng đưa đến sự thay đổi trong cán cân quyền lực kinh tế giữa các hoạt động 
văn hoá có thể tái sản xuất bằng công nghệ số và mang tính tiềm năng về mặt thương mại  
– và các hoạt động không mang hai tính chất trên, thường là các sản phẩm khó có thể giao 
dịch (Barrowclough và Kozul-Wright, 2006).

Tại một số nước phát triển, ngành văn hoá có ý nghĩa kinh tế quan trọng hơn (ít nhất là 
trong lĩnh vực việc làm) so với một số ngành công nghiệp lâu đời (như ngành công  nghiệp 
mỏ và công nghiệp sản xuất ô tô) và nó cũng có đóng góp quan trọng cho thu nhập quốc 
gia từ các hoạt động xuất khẩu. Ở các quốc gia đang phát triển, trong khi tác động kinh tế 
của ngành văn hoá về phương diện việc làm tại thời điểm hiện tại không mạnh mẽ bằng, 
thì thu nhập từ các hoạt động xuất khẩu có thể mang ý nghĩa quan trọng Theo đó, vai trò 
của văn hoá trong quá trình phát triển đang được xem xét lại và được coi là nhân tố có khả 
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năng ảnh hưởng tích cực đến sự tăng trưởng tại các nước đang phát triển (Barrowclough 
và Kozul-Wright, 2006).

Các khung chính sách văn hoá hiện có được xây dựng dựa trên hiện trạng cân bằng giữa 
quyền lực, ưu tiên và tài nguyên thời kỳ trước khi có công nghệ số. Các hình thức mới của 
quá trình sản xuất văn hoá là thử thách lớn đối với những khung hành động này- đặc biệt 
trong các lĩnh vực như bảo tồn di sản, sở hữu trí tuệ và tính đa dạng – và cũng làm giảm 
hiệu quả đạt được mục tiêu đề ra trong các khung hành động. Ví dụ, trong khi một số loại 
hình biểu diễn âm nhạc có thể thương mại hoá mạnh hơn, thì các hình thức văn hoá khác 
chưa tận dụng được những lợi ích từ tái sản xuất và phân phối bằng công nghệ số có thể 
cần đầu tư nhiều hơn nữa nếu muốn duy trì hiện trạng văn hoá. Một cách tương ứng, chính 
những thay đổi này lại có tác động thúc đẩy quá trính đánh giá lại hiện trạng này. 

Các hình thức mới trong quá trình sản xuất văn hoá cũng tạo ra những ảnh hưởng đối với 
các chính sách văn hoá tập trung vào các phân nhóm hoạt động đặc thù –– ngành văn hoá 
-  đôi khi thuật ngữ này cũng dùng để chỉ ngành sáng tạo (Xem mục 2.2). Khái niệm ngành 
văn hoá thường được dùng để chỉ phương diện thương mại của lĩnh vực văn hoá. Tuy 
nhiên, khung hành động này phát triển một hướng tiếp cận toàn diện hơn với việc sử dụng 
khái niệm về sự liên quan chặt chẽ mạnh mẽ lẫn nhau giữa các hoạt động của lĩnh vực văn 
hoá, cả ở khu vực công và tư nhân. Ví dụ, những người lao động dịch chuyển giữa khu vực 
công và tư nhân – giữa việc có hoặc không được trả lương – làm việc theo tuần thì khó có 
thể xếp họ vào khu vực công hay tư nhân. Nếu tập trung vào thực tế thì hy vọng rằng khung 
hành động có thể đảm bảo tính linh động và tăng cường các yếu tố tương hỗ, thúc đẩy phát 
triển trong cả hai khu vực. 

Những thay đổi về sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiêu dùng văn hoá nêu trên có nghĩa là 
lĩnh vực văn hoá đã và đang phát triển trên cả khía cạnh tương đối và tuyệt đối, và thường 
vượt xa các lĩnh vực truyền thống trong nền kinh tế. Tốc độ thay đổi nhanh chóng và sự 
xuất hiện của các đặc tính mới, cải tiến trong sản xuất văn hoá đòi hỏi phải có số liệu nhiều 
hơn và hoàn thiện hơn để có thể đánh giá toàn diện mức độ cũng như chiều sâu của các 
thay đổi này. Cũng giống như những gì sẽ được chỉ ra dưới đây, lĩnh vực văn hoá phát triển 
không đồng đều. Điều này gây nên nhiều vấn đề nhạy cảm và áp lực cộng đồng giữa yếu tố 
thương mại và phi thương mại, truyền thống và hiện đại, quốc tế và bản địa

1.2 Bối cảnh chính sách cho việc sửa đổi Khung thống kê văn hóa

Kể từ FCS 1986 (UNESCO, 1986), tầm quan trọng của văn hoá trong các chính sách công 
đã ngày càng tăng lên, điều này có thể được giải thích là do:

• Mức tăng trưởng thương mại quốc tế trong các sản phẩm văn hoá trên toàn cầu. Điều 
này có ảnh hưởng lớn đến việc triển khai nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ (sáng tạo, 
sở hữu và khái thác) và một vấn đề rộng hơn là bản sắc văn hóa và quyền sở hữu các 
bản sắc văn hóa đó (ví dụ di sản phi vật thể). 

• Tốc độ tăng trưởng và tập trung của quyền lực thị trường trong một số ít tập đoàn đa 
quốc gia hoạt động trên nhiều ngành văn hoá. Tổ chức sản xuất văn hoá trong nhiều thị 
trường lại dẫn đến tình trạng độc quyền tập đoàn; điều này dẫn đến hiện tượng thuận 
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lợi ‘dành cho những người đi đầu’ hết sức to lớn hầu như chỉ tồn tại ở nước phát triển. 
Tuy nhiên, mạng Internet cũng cho phép phát triển thị trường và các kênh phân phối 
bên ngoài những tập đoàn đa quốc gia này nhưng đồng thời lại làm tăng tình trạng vi 
phạm bản quyền. 

• Các thể chế chính sách và pháp luật về các quy định và phát triển văn hoá đã hình 
thành trước khi các ngành văn hoá tăng trưởng. Do vậy, chúng đã trở nên lỗi thời và 
không đáp ứng được các thách thức thời đại. Một phần quan trọng để có thể xây dựng 
chính sách phù hợp đáp ứng được sự phát triển của thời đại là phải có cơ sở bằng 
chứng đầy đủ thiết thực. Các tài liệu về văn hoá dựa trên cơ sở thống kê để phân tích 
lĩnh vực văn hoá là một phần quan trọng trong quá trình này. 

• Chính sách văn hoá được xây dựng như là chính sách cho “ngành công nghiệp văn 
hóa” tạo ra sự phát triển các yếu tố kinh tế và lĩnh vực. Chính vì thế, chính sách văn 
hoá cần phải xem xét đến các ngành công nghiệp văn hoá.  

• Mối quan hệ giữa khu vực công và tư nhân là mối quan hệ tương quan phức tạp chứ 
không đơn thuần chỉ là tính hai mặt. Ví dụ, nhiều hoạt động văn hoá thương mại có tác 
động đến mục tiêu của chính sách văn hoá. Vì thế, những khung hành động chỉ giới 
hạn ở tính hai mặt sẽ mang tính thiếu hụt. 

• Ở cấp khu vực, hai sáng kiến thể hiện thiện ý chí chính trị trong việc đầu tư vào các 
ngành công nghiệp văn hoá - được xem là một phương tiện giảm nghèo: 

•   Sáng kiến Paro (BIMSTEC, 2006) của chính phủ các nước trong tổ chức Sáng kiến 
vùng Vịnh Bengal về hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật đa khu vực – BIMSTEC nêu rằng: 
“Các ngành công nghiệp văn hoá có khả năng đóng góp vào công cuộc giảm nghèo 
và đã được chứng minh là công cụ hữu hiệu nhằm tổ chức lại xã hội và tiếp sức 
mạnh cho cộng đồng địa phương; đặc biệt đối với nhóm người nghèo trong xã hội, 
trong các khu ổ chuột ở cả nông thôn và thành thị.” 

•   Chương trình hành động Nairobi về các Ngành Công nghiệp Văn hoá và Sáng tạo 
tại Châu Phi được soạn thảo trong Phiên Thứ nhất Hội thảo Bộ trưởng Bộ Văn hoá 
các nước trong khối Liên minh Châu Phi (Liên minh châu Phi, 2005) và thông qua 
trong Phiên Thứ hai Hội thảo Bộ trưởng Bộ Văn hóa tại Algiers (Liên minh châu Phi, 
2008) đã đưa ra các kết luận và đề xuất tương tự. Mục tiêu chính là nâng cao điều 
kiện sống và làm việc của nghệ sỹ và nghệ nhân sáng tạo châu Phi trong sự phát 
triển văn hoá nội sinh, đồng thời tăng cường đóng góp của các ngành công nghiệp 
văn hoá vào sự phát triển chung của Châu Phi. Các mục tiêu khác là tạo điều kiện 
cho việc bảo vệ, tổ chức, sản xuất, quảng bá, phân phối, trưng bày và bảo tồn của 
các ngành công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo; và định hướng Châu Phi 
theo quan điểm, đường lối để đạt được lợi ích tối đa từ các chính sách phát triển 
văn hoá trong tương lai, công nghệ và thị trường trong lĩnh vực văn hoá và các lĩnh 
vực khác (AU, 2008). Chương trình hành động Nairobi cũng giải quyết nhu cầu về 
dữ liệu thống kê về số liệu ngành công nghiệp văn hoá và sáng tạo. 

Kể từ năm 1986, đã có sự phát triển mạnh mẽ trong nhận thức và nhu cầu về chính sách 
linh hoạt về đa dạng văn hoá. Hội nghị UNESCO năm 2005 về Bảo tồn và Thúc đẩy Tính đa 
dạng trong Biểu đạt Văn hoá cũng phản ánh sự phát triển này (UNESCO, 2005a). Khi xem 
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xét tầm quan trọng ngày càng lớn của tác phẩm sáng tạo trong nền kinh tế, đa dạng văn hoá 
là vấn đề trọng tâm đối với sáng tạo và đổi mới. Theo David Throsby (2005) “… nguyên tắc 
cơ bản của bảo tồn đa dạng văn hoá là dựa trên quan điểm đa dạng về tư tưởng, niềm tin, 
truyền thống và  các biểu đạt nghệ thuật và văn hoá sẽ đem lại dòng dịch vụ văn hoá khá 
đặc thù so với các dịch vụ mà từng yếu tố riêng lẻ đem lại… đa dạng văn hoá là động lực 
quan trọng cho hoạt động nghệ thuật và văn hoá, và chính động lực này lại có tác động trở 
lại đối với nền kinh tế.” 

Đa dạng văn hoá là chính sách đa phương diện với nhiều nguồn gốc khác nhau, có nhiều 
trọng tâm khác nhau, và được thực hiện trên các khu vực, lãnh thổ khác nhau: trong một 
nước, giữa các nước hay liên quốc gia. Trong lĩnh vực liên quốc gia, động lực thúc đẩy xây 
dựng chính sách linh hoạt về đa dạng văn hoá bao hàm nhiều khía cạnh liên quan chặt chẽ 
với nhau:

• Nhìn chung, nhu cầu về sản phẩm văn hoá từ các nước đang phát triển, hay trong một 
số trường hợp, sản phẩm lai tạo giữa các sản phẩm này với sản phẩm bắt nguồn từ các 
nước phát triển đang ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, các nước đang phát triển thường 
có vị thế thấp hơn khi thương lượng giá trị tiền mặt họ thu được từ sản phẩm văn hoá 
so với giá trị tiền mặt các nước phát triển nhận được; điều này một phần là do sự yếu 
kém trong năng lực thể chế của các cơ quan địa phương, đồng thời cũng do quyền lực 
tuyệt đối của công nghiệp độc quyền. 

• Không có sự phân biệt rõ ràng giữa khái niệm văn hoá cao và thấp (hầu hết xảy ra ở 
các nước phương Tây), và giữa phương Tây và ‘các khu vực khác’; và

• Thương mại hoá sản phẩm thủ công và vai trò của nó trong chiến lược phát triển  kinh 
tế ở các nước đang phát triển. 

Một loạt các vấn đề nảy sinh từ những thay đổi này; có lẽ vấn đề gây tranh luận  nhiều nhất 
là vấn đề quyền sở hữu trí tuệ. Vì văn hoá ngày càng được xem như là một loại hàng hoá, 
nên hệ thống quyền sở hữu (và định nghĩa về những quyền gì thuộc về cá nhân người sản 
xuất) phải mô tả, chỉ rõ mức độ bảo vệ mà một cá nhân hay cộng đồng nhận được khi khai 
thác ý tưởng của họ. Khi hệ thống các quyền sở hữu đã được công bố, thì lại phát sinh 
nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến sao chép hoặc tội phạm đạo ý tưởng- vốn được coi 
là vì lợi ích của các tập đoàn lớn bảo vệ tài sản của họ. Hơn nữa, việc không xác định hệ 
thống quyền sở hữu trong các lĩnh vực văn hoá phi thương mại lại chính là cơ hội cho các 
hành vi phạm tội. Vấn đề này tồn tại ở các nước đang phát triển và thường không được 
báo cáo, do đó gây nguy hại đối với đa dạng hóa biểu đạt văn hóa.  Vì lí do này và một vài 
lí do khác, Hội nghị UNESCO về Bảo tồn và Thúc đẩy Tính đa dạng trong Biểu đạt Văn hoá 
(UNESCO, 2005a) nhấn mạnh tính chất hai mặt (kinh tế và văn hoá) của các hoạt động, 
hàng hoá và dịch vụ văn hoá ở đó “thể hiện tính bản sắc, giá trị và ý nghĩa” cũng như tính 
dễ bị tổn thương của các yếu tố này. Theo Tuyên bố về Đa dạng Văn hoá của UNESCO 
năm 2001 (UNESCO, 2001), đa dạng văn hoá được định nghĩa là: “nguồn gốc trao đổi, và 
sáng tạo […] cần thiết đối với loài người giống như đa dạng sinh thái cần thiết đối với thiên 
nhiên...đa dạng văn hóa là một trong những nguồn gốc của sự phát triển, được hiểu không 
chỉ đơn thuần dưới góc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn là phương tiện để đạt được một cuộc 
sống thoải mái hài lòng về trí tuệ, cảm xúc, đạo đức và tinh thần.“ Hai trong số các nguyên 
tắc này có ý nghĩa quan trọng như nhau trong việc tiếp cận tất cả các biểu đạt văn hóa và 
phát triển bền vững.
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FCS 1986 (UNESCO, 1986) được các Quốc gia Thành viên UNESCO, chủ yếu là các quốc 
gia phát triển, đưa ra. Khung hành động mới quan tâm, xem xét đến nhu cầu tại các nước 
đang phát triển. Đặc biệt, khung hành động đánh giá tính phù hợp và khả thi khi tích hợp 
các yếu tố như di sản văn hoá phi vật thể với khu vực kinh tế không chính thức, đồng thời 
còn giải quyết những vấn đề liên quan đến đa dạng văn hoá. Trong Khung hành động năm 
1986, các hoạt động văn hoá như sản xuất thủ công và vai trò của giáo dục đã bị loại bỏ 
hoặc chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. 

1.3 Mục đích và mục tiêu chính sửa đổi khung thống kê văn hóa

Khung thống kê văn hóa xây dựng cơ sở khái niệm nhằm đưa ra cách hiểu chung tạo điều 
kiện thực hiện quá trình so sánh quốc tế toàn bộ các hoạt động trong quá trình sản xuất, 
lưu thông và sử dụng văn hoá. Để làm được điều này, khung hành động bao gồm những 
nguyên tắc hướng dẫn sau đây:

• Xây dựng cơ sở khái niệm cho toàn bộ các biểu đạt văn hoá, bất kể mô hình kinh tế và 
xã hội đặc thù của quá trình tạo ra các biểu đạt này;

• Tính đến sự phong phú của biểu đạt văn hoá (các hình thức văn hoá, tập quán, sản 
phẩm và quá trình), bao gồm các hình thức sản xuất và tiêu thụ mới (các ngành công 
nghiệp văn hoá và các thành tố văn hoá trong sở hữu trí tuệ) và tập quán văn hoá 
không liên quan đến các ngành công nghiệp văn hoá (di sản phi vật thể);

• Nếu có thể, sử dụng danh mục có thể chuyển đổi sang phân loại quốc tế, như Hệ thống 
Phân loại Sản phẩm Chủ yếu (CPC), Hệ thống Hài hoà Mô tả và Mã hóa Hàng hoá 
(còn gọi tắt là Hệ thống phân loại Hài  hoà (HS)); Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc tế về Phân 
loại ngành (ISIC) và Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại nghề nghiệp (ISCO); và

• Hỗ trợ các quốc gia xây dựng khung thống kê riêng phù hợp cho mình nhưng vẫn tuân 
thủ các điều khoản tham chiếu chung để thuận tiện cho quá trình so sánh và xây dựng 
chuẩn quốc tế, 
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2. Khung thống kê văn hoá: Các khái niệm và cơ cấu

2.1 Sửa đổi khung thống kê văn hóa: Hướng tiếp cận mới

Thách thức đối với khung thống kê văn hoá mới là phải xây dựng hướng tiếp cận giải quyết 
được các mâu thuẫn và phân tách - đặc tính vốn có trong các tranh luận về chính sách văn 
hoá, đặc biệt là về cách thức đo lường văn hoá. Hướng tiếp cận được sử dụng ở đây nhằm 
mục đích giải quyết trở ngại, áp lực nảy sinh từ ba nhóm chính sách văn hoá phổ biến: 

i. Phạm vi của văn hoá (từ góc độ kinh tế - xã hội). Hướng tiếp cận này dựa trên hiểu 
biết về ý nghĩa văn hoá được kiến tạo và truyền tải như thế nào. Hướng tiếp cận này 
tập trung vào sản xuất và phân phối văn hoá trong đó yêu cầu phải hiểu rõ mức độ ý 
nghĩa văn hoá được lồng ghép trong các quá trình kinh tế - xã hội. Văn hoá không được 
loại bỏ hay tách rời khỏi xã hội và kinh tế. Nhiều yếu tố văn hoá, bao gồm cả những yếu 
tố nằm ngoài thị trường cũng có thể được nhận biết thông qua các chỉ số như người 
tham gia, thời gian sử dụng hay nguồn vốn xã hội. Các yếu tố khác của sản xuất và 
truyền tải văn hoá liên quan đến giao dịch kinh tế cũng có thể đo lường được.

ii. Cách thức quản lý (công – tư nhân). Hướng tiếp cận này khó có thể nắm bắt được 
cách thức quản lý và cấp vốn (khu vực tư nhân, khu vực công hay xã hội dân sự) trong 
quá trình sản xuất và truyền tải văn hoá. Ba nguồn tài chính cho văn hoá là: a) cộng 
(chủ yếu từ chính phủ và các tổ chức công) theo hình thức trực tiếp (trợ cấp và tài trợ ) 
hay gián tiếp (miễn thuế); b) tư nhân (từ thị trường); và c) các tổ chức phi chính phủ và 
các nhà tài trợ. Dữ liệu hiện thời không cung cấp đầy đủ thông tin về ba nguồn tài chính 
cho văn hoá này. Nhóm Đặc Trách về Chi Phí Văn hoá và Tài chính đã nhận thấy hết 
sức khó khăn trong việc thu thập dữ liệu so sánh và hài hoà về nguồn tài chính công 
cho văn hoá ở các nước Châu Âu (Uỷ ban Châu Âu, 2001). Cơ cấu khác nhau trong tài 
chính công (tập trung hay phân quyền) cũng như phương pháp luận áp dụng khác nhau 
giữa các nước đã làm việc so sánh ngày càng hết sức khó khăn hơn. 

 Khung thống kê mới tập trung vào các mối quan hệ, sự liên kết và trao đổi giữa các yếu 
tố khác nhau này trong ngành văn hoá. 

iii. Mức độ thể chế hoá (chính thức– không chính thức). Hướng tiếp cận này chỉ ra 
rằng sản xuất và phân phối văn hoá diễn ra trong cả khu vực kinh tế chính thức và 
không chính thức và trong lĩnh vực xã hội. Sản xuất văn hoá không chính thức là một 
đặc tính của cả các nước phát triển và các nước đang phát triển. Tuy nhiên, chúng ta 
vẫn có thể đánh giá được quá trình sản xuất văn hoá nếu quá trình này diễn ra trong 
khu vực kinh tế không chính thức hay trong các lĩnh vực phi tiền tệ. Hướng tiếp cận này 
nhằm mục đích thừa nhận giá trị của toàn bộ quá trình kiến tạo, biểu thị và ý nghĩa của 
văn hoá (xem Mục 2.3). 
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Chuyên môn hoá lao động ngày càng cao trong các ngành công nghiệp văn hoá dẫn đến 
khác biệt rõ ràng về vai trò, nhiệm vụ của “kiến tạo” và “sử dụng” văn hoá. Tuy nhiên, trong 
các ngành khác như thủ công thì không có khác biệt rõ rệt bởi vì các “nghệ nhân thủ công” 
có thể vừa sáng tạo vừa chế tác và trưng  bày/bán đồ tạo tác, vì thế có thể tạo dựng hay 
xoá nhòa ranh giới phân chia lao động. Theo đó, nghệ nhân có thể đảm nhận một vài bước 
trong chu kỳ sản xuất văn hoá.

Lập luận cốt lõi của việc sửa đổi khung thống kê bao gồm ba yếu tố:

• Bề rộng ngành (bao gồm các lĩnh vực được nhìn nhận là văn hoá) và bề sâu (bao gồm 
các nghệ sỹ biểu diễn, nghệ sỹ và nhân lực thiết bị hỗ trợ thiết yếu mà thiếu những yếu 
tố này, các nghệ sỹ và người biểu diễn không thể thực hiện được công việc;

• Nhu cầu chuyển đổi sang hệ thống đo lường trực tiếp bằng số liệu; và 

• Khả năng đánh giá so sánh quốc tế. Đồng thời, điều quan trọng là không được áp 
đặt khung hành động ‘phù hợp cho tất cả các đối tượng’, mà cần phải linh hoạt thay đổi 
theo những đặc điểm đặc trưng và đa dạng của từng vùng, từng quốc gia, đồng thời 
cũng phải phù hợp với mục đích so sánh. 

2.2 Định nghĩa văn hoá cho mục đích thống kê

Khái niệm văn hoá dùng cho việc sửa đổi Khung Thống kê Văn hoá được lấy từ định nghĩa 
văn hoá trong Tuyên bố Toàn Cầu về Đa dạng Văn hoá của UNESCO, trong đó chỉ rõ 
“Văn hoá được coi là hệ thống các đặc điểm về tinh thần, vật chất, trí tuệ và cảm xúc của 
xã hội hay một nhóm người trong xã hội và văn hóa bao gồm nghệ thuật, văn học, phong 
cách sống, cách thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và tín ngưỡng” (UNESCO, 
2001). Định nghĩa về văn hoá này có liên hệ mật thiết với cách thức mà xã hội, một nhóm 
người trong xã hội hay cộng đồng xác định bản sắc của mình.

Định nghĩa văn hóa cho mục đích thống kê được sử dụng trong FCS đã tính đến hai khía 
cạnh sau: 

• Khái niệm “Lĩnh vực văn hoá”: Khái niệm lĩnh vực văn hoá có thể xuất phát từ nhiều 
ngành công nghiệp (thường gọi chung là các ngành công nghiệp văn hoá) vì các ngành 
này đều được định nghĩa chính thức dựa trên các tiêu chuẩn phân loại quốc tế hiện 
hành. Một lĩnh vực văn hoá cũng có thể bao gồm các hoạt động văn hoá theo chủ điểm 
phù hợp, bao gồm các hoạt động xã hội và hoạt động không chính thức. Ví dụ, số liệu 
thống kê về lĩnh vực điện ảnh có thể bao gồm sản xuất phim và xem phim tại các rạp 
chiếu phim, tuy nhiên nó cũng bao gồm cả việc sản xuất phim và xem phim tại nhà. 
Với vai trò trung tâm trong hoạt động văn hóa, các hoạt động không chính thức và hoạt 
động xã hội này thường rất khó định nghĩa nếu chỉ sử dụng các công cụ thống kê, đo 
lường như hiện nay, vì thế FCS cần phải xây dựng phương pháp luận mới. Theo khung 
thống kê này, lĩnh vực văn hóa bao gồm toàn bộ các hoạt động liên quan, dù là hoạt 
động kinh tế hay ã hội. 

• Tranh luận về Sáng tạo - Văn hóa: Nhiều quốc gia sử dụng thuật ngữ “sáng tạo” để 
miêu tả ngành công nghiệp, tuy nhiên có nhiều ngành thuộc ‘lĩnh vực’ sáng tạo nhưng 
thực tế lại không mang tính sáng tạo. Định nghĩa và bản thân cách thức đo lường tính 
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sáng tạo cũng là chủ đề tranh luận. Thông thường, các ngành công nghiệp sáng tạo có 
lĩnh vực bao quát rộng hơn so với các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống khác. Nó có thể 
bao gồm toàn bộ các ngành công nghệ thông tin và truyền thông hay lĩnh vực nghiên 
cứu và triển khai. Khung hành động mới giải quyết vấn đề này bằng cách đặt các ngành 
sáng tạo đặc thù (thiết kế và quảng cáo) thành một lĩnh vực văn hóa riêng biệt.

2.3 Chu kỳ văn hóa

Chu kỳ văn hóa bao gồm toàn bộ các bước từ sáng tạo, sản xuất đến truyền bá văn hóa. 
Theo cách tiếp cận này, văn hóa được xem là kết quả tổng hợp của một loạt các quá trình 
liên quan. Các hoạt động này có thể được hoặc không được thể chế hóa, và có hoặc không 
chịu sự quản lý của nhà nước. Quan niệm  về khu vực bao gồm các hoạt động không chính 
thức, nghiệp dư và cả hoạt động phi thị trường được đặt tên là ‘lĩnh vực’ nhằm đưa ra một 
khái niệm chung bao hàm các hoạt động xã hội phi thị trường cũng như các hoạt động kinh 
tế thị trường. 

Quan điểm dựa trên các lĩnh vực cho phép xác định các quá trình sản xuất và phân phối văn 
hóa trong toàn bộ chu kỳ sản xuất. Phân tích phân loại quốc qua và khu vực trong Nghiên 
cứu tư vấn BOP sơ bộ (Viện thống kê UNESCO-UIS, 2006a) chỉ ra rằng các Quốc gia 
Thành viên UNESCO đã sử dụng khái niệm chu kỳ văn hóa. Tuy nhiên, trong một vài trường 
hợp, đây vẫn là khái niệm trừu tượng và/hoặc chưa được áp dụng nhất quán. Hướng tiếp 
cận chu kỳ văn hoá là công cụ hỗ trợ quá trình khái niệm hoá cách thức thực hiện hoạt động 
văn hoá và sản xuất văn hoá chứ không phải chỉ là tập hợp các lĩnh vực lại với nhau

Thách thức đặt ra đối với việc xây dựng một khung hành động thiết thực và bền vững cho 
thống kê văn hoá là phải bao hàm được toàn bộ các quá trình đóng góp cho việc chế tạo, 
phân phối, tiếp nhận, sử dụng, đánh giá, cảm nhận và bảo tồn văn hoá. Nhiều hướng tiếp 
cận đã được xây dựng nhằm bao quát đầy đủ hơn tất cả các hoạt động cần thiết trong quá 
trình sản xuất và phân phối văn hoá. Tất cả các hoạt động này có xu hướng diển ra theo chu 
kì sản xuất năm bước (Hình 1), mặc dù mỗi loại hình văn hoá khác nhau có chu kỳ sản xuất 
khác nhau và không nhất thiết phải bao gồm các yếu tố đầu vào giống nhau trong mỗi bước 

Tương tự như trong FCS 1986 (UNESCO, 1986), chu kỳ văn hoá gồm năm bước và được 
mô tả khác đi theo mô hình tròn, chứ không phải mô hình phân cấp nhằm nhấn mạnh vấn đề 
mối quan hệ phức tạp giữa các bước và mối quan hệ này có thể diễn ra như một mạng lưới 

1. Sáng tạo: khởi nguồn và thực hiện ý tưởng và nội dung (của nghệ nhân điêu khắc, nhà 
văn, công ty thiết kế) và tạo ra sản phẩm không thường xuyên (thủ công và mỹ thuật)

2. Sản xuất: hình thức văn hoá tái sản xuất (ví dụ như chương trình truyền hình), cũng 
như cộng cụ chuyên dụng, cơ sở hạ tầng và các quá trình sử dụng trong quá trình biểu 
diễn, thể hiện sản phẩm (sản xuất nhạc cụ hay in ấn báo chí)

3. Truyền bá: đem sản phẩm văn hoá quần chúng đến với khán giả và người trưng bày 
(ví dụ như bán sỉ, bán lẻ và cho thuê băng đĩa nhạc, phân phối trò chơi điện tử và phim). 
Thông qua phân phối theo công nghệ số, một số hàng hoá và dịch vụ có thể đến trực 
tiếp được với khách hàng từ người sáng tạo
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4. Trưng bày/ Tiếp nhận/ Truyền tải: nói đến việc tiêu dùng và tổ chức biểu diễn văn hoá 
trực tiếp và/hoặc không qua trung gian thông qua hình thức tặng hay bán vé tiêu dùng/
tham gia các hoạt động văn hoá định kỳ (ví dụ: tổ chức và triển khai lễ hội, nhà hát kịch, 
rạp chiếu phim và bảo tàng). Truyền tải là quá trình liên quan đến truyền tải kiến thức 
và kỹ năng có thể không liên quan đến giao dịch thương mại và thường xảy ra trong 
môi trường không chính thức. Quá trình này bao gồm truyền tải di sản văn hoá phi vật 
thể qua các thế hệ. 

5. Tiêu thụ/Tham gia: hoạt động của khán giả và người tham gia trong quá trình tiêu 
dùng sản phẩm văn hoá và tham gia vào các hoạt động, sự kiện văn hoá (ví dụ: đọc 
sách, khiêu vũ, tham gia vào lễ hội hoá trang, nghe đài hay tham quan phòng trưng bày)

Hình 1: Chu kỳ văn hoá

SẢN XUẤTTIÊU THỤ/
THAM GIA

SÁNG TẠO

TRUYỀN BÁ
TRƯNG BÀY, TIẾP NHẬN/

TRUYỀN TẢI

 

Khái niệm chu kỳ văn hoá rất hữu ích vì nó đưa ra mối liên hệ giữa các hoạt động, bao gồm 
quá trình phản hồi qua đó hoạt động (tiêu thụ) khởi nguồn sự sáng tạo ra sẩn phẩm văn hoá 
và đồ tạo tác mới. Mô hình này là công cụ phân tích trừu tượng để suy luận về sản xuất và 
truyền bá văn hoá và mô hình này nên được xem là mô hình cảm biến. Trên thực tế, có thể 
kết hợp một số bước, ví dụ, trong khi nhạc sỹ có thể sáng tác (sáng tạo) và biểu diễn (sản 
xuất/truyền bá) âm nhạc thì tác giả có thể viết kịch bản (sáng tạo) nhưng rất hiếm khi biểu 
diễn (sản xuất/truyền bá). Các nghệ nhân thủ công đơn lẻ thường thu thập nguyên liệu thô 
(nguồn nguyên liệu không chính thức), sử dụng kỹ xảo truyền thống (đào tạo không chính 
thức) và bán sản phẩm dọc bên đường (bán lẻ và phân phối không chính thức), và toàn bộ 
quá trình này của họ được gói gọn trong môi trường không chính thức. Hiểu được bước nào 
trong quy trình đang được đo lường  là một yếu tố quan trọng để xây dựng chính sách công 
phù hợp cho việc can thiệp vào quá trình sản xuất văn hoá. 
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Đối với một vài hoạt động văn hoá, quá trình sản xuất có thể bắt đầu từ bất kỳ bước nào 
trong chu kỳ văn hoá trong khi có thể kết hợp hay bỏ qua một số bước, ví dụ trong trường 
hợp di sản, quá trình sáng tạo đã xảy ra từ trước đó. Hầu hết các hoạt động liên quan đến 
di sản diễn ra trong các bước “Trưng bày và Truyền tải” và “Tiêu dùng /Tham gia”.

Cơ cấu mạng lưới trong chu kỳ nhấn mạnh các loại hình sản xuất mới có liên quan mật thiết 
đến công nghệ mới. Công nghệ mới tạo ra mối liên quan giữa các tính năng khác nhau và 
theo thời gian, loại hình mới trong chu kỳ văn hoá lại hợp nhất các tính năng này. Ví dụ, con 
người vừa đồng thời tạo ra và vừa tiêu dùng sản phẩm thông qua công nghệ như Youtube 
hay blog. 

Chu kỳ văn hoá chỉ ra rằng sản xuất văn hoá bắt nguồn từ xã hội. Hướng tiếp cận chu kỳ 
văn hoá vẫn chưa xác định rõ được động lực sản xuất văn hoá là vì lợi ích hay vì truyền tải 
giá trị văn hoá. Do hoạt động văn hoá và các nghệ sỹ liên tục chuyển đổi giữa hoạt động thị 
trường và hoạt động phi thị trường, vì vậy mỗi nghệ sỹ cần phải hiểu được vai trò của cả hai 
loại hình hoạt động này và những khó khăn trong khi đo lường chúng. 

Chu kỳ văn hoá không liên quan đến việc đánh giá về ý nghĩa ‘văn hoá’ của bất kỳ khía cạnh 
nào trong chu kỳ. Thay vào đó, điều quan trọng là phải hiểu và nắm bắt được toàn bộ các 
hoạt động và nguồn lực cần thiết để có thể truyền tải ý tưởng vào hàng hoá và dịch vụ văn 
hoá, từ đó đến được với khách hàng, người tham gia hay người sử dụng. Đồ tạo tác (dù là 
hội hoạ, sản phẩm thủ công hay biểu diễn) sẽ là vô nghĩa nếu không có hệ thống giá trị và 
hệ thống sản xuất đem lại giá trị/ý nghĩa cho nó. Ví dụ, một quốc gia muốn một địa danh nào 
đó được công nhận là di sản văn hoá quốc gia hay di sản văn hóa nổi bật, và cũng muốn 
huy động nguồn vốn khả năng của ngành du lịch, giao thông, bảo tồn và dịch vụ khách sạn 
để mang lại những giá trị này cho khách tham quan. 

Chu kỳ văn hoá cũng bao hàm cả phương diện không gian. Một số hoạt động được triển 
khai tại một địa điểm, một khu vực hay một quốc gia, tuy nhiên cũng có nhiều hoạt động 
được tiến hành trên toàn thế giới. Bản chất của quá trình thực hiện này chỉ được biết thông 
qua nghiên cứu thực nghiệm và nó có ý nghĩa quan trọng đối với việc điều chỉnh khu vực 
văn hoá và ở những hoạt động sinh lợi (kinh tế và xã hội). Một yếu tố không gian trong văn 
hoá không kém phần quan trọng là sự dịch chuyển, ở đó thông qua di cư, con người trở nên 
tách biệt khỏi môi trường văn hoá gốc. Toàn cầu hoá làm tăng cơ hội dịch chuyển, đồng thời 
cũng gây ra các vấn đề về đồng hoá, bất đồng văn hoá và kết quả là có thể đem đến cảm 
giác kỳ lạ hay xa lạ. 

Dữ liệu thực nghiệm (định lượng và định tính) để xây dựng chu kỳ văn hoá (một phần lấy 
từ khung thống kê văn hoá) không phải lúc nào cũng có sẵn cho tất cả các quốc gia. Đối 
với các nước tập trung vào thu thập thông tin thì mô hình này chỉ ra rằng mức độ đóng góp 
của văn hoá là to lớn. Mặc dầu vậy, giá trị đích thực và những thông tin làm nền tảng cho 
việc xây dựng chính sách chỉ có thể được xác định khi có đầy đủ thông tin so sánh cho các 
nước và cho các khu vực. 

Bất kỳ chính sách văn hóa nào cũng không cần thiết bao trùm toàn bộ chu kỳ văn hoá. Tuy 
nhiên, nhà hoạch định chính sách vẫn phải hiểu rằng chỉ một can thiệp nhỏ/giới hạn cũng 
có tác động lớn đến toàn bộ chu kỳ. 
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2.4 Phạm vi ngành văn hóa

Việc rà soát các khung thống kê văn hoá trên thế giới (Viện Thống kê  UNESCO-UIS, 
2006a) cho thấy có sự tương đồng về ý kiến rằng văn hoá là kết quả của một nhóm các hoạt 
động liên quan có thể xác định được. Tuy nhiên, nó cũng chỉ ra rằng vấn đề văn hoá có thể 
trở nên không xác định rõ ràng được một phần là do: 

i. Thiếu thống nhất trong việc xác định cách thức để nhóm các hoạt động này vào mức 
độ cao hơn như là lĩnh vực; và

ii. Thiếu chia sẻ thông tin về những tính năng cần thiết nào cần được đưa vào trong phân 
tích lĩnh vực văn hoá.  

Một phần, bất đồng liên quan đến nguyên nhân thứ nhất (i) là phản ảnh chân thực về sự 
khác biệt trong văn hoá giữa các vùng. Tuy nhiên nó cũng liên quan đến (ii) thiếu mô hình 
toàn diện hay suy luận logic trong phân tích. Đây chính là nguyên nhân sâu xa của nguyên 
nhân thứ 2. 

Tuy vậy, áp dụng hướng tiếp cận thống nhất và logic không phải là yêu cầu duy nhất trong 
khi sửa đổi khung thống kê văn hoá mà cần phải quan tâm xem xét nhiều vấn đề thực tế 
liên quan khác:

• Triển khai - khả năng sử dụng định nghĩa phạm vi văn hoá trong hệ thống phân loại 
thống kê, dù là Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu (CPC); Hệ thống Tiêu chuẩn 
Quốc tế về Phân loại ngành (ISIC), Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại nghề 
nghiệp (ISCO) hay các hệ thống phân loại quốc tế khác. 

• Chính trị - việc đảm bảo khung thống kê được sử dụng (và sử dụng hữu hiệu) đòi hỏi 
sự hỗ trợ và phê duyệt của các quốc gia, trong số đó có nhiều quốc gia đã thành lập 
được các cơ quan văn hoá thể hiện mối quan tâm sâu sắc và khả năng ‘tự đánh giá’ 
dựa trên khung thống kê. 

2.5 Định nghĩa ‘lĩnh vực văn hoá’

Xác định phạm vi ngành là cần thiết để đánh giá lĩnh vực văn hoá và xác định danh mục 
thuộc và không thuộc phạm vi văn hoá. Vì mục đích của Khung thống kê là tiếp cận theo 
hướng thực tế nên định nghĩa được sử dụng về văn hóa dưới đây đã được phát triển từ định 
nghĩa chung được đề cập đến ở phần trước của văn bản này (Mục 2.2).

Định nghĩa thực tế của văn hóa sử dụng trong FCS là dựa trên đặc điểm của văn hóa theo 
từng lĩnh vực, từ đó mục đích là để đo lường các hoạt động văn hóa, hàng hóa và dịch vụ 
được tạo ra từ các quá trình công nghiệp và phi công nghiệp. Dịch vụ và hàng hóa văn hóa 
có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ, biểu tương và tinh thần. Dịch vụ và hàng hóa văn hóa có đặc 
điểm khác biệt so với các sản phẩm khác bởi vì hệ thống giá trị của chúng bao gồm tính 
chất không thể tái tạo lại, có liên quan đến việc thưởng thức và sự hài lòng mà nó mang lại 
(Throsby, 2001).
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Sản phẩm văn hóa truyền tải ý tưởng, biểu trưng và lối sống, một vài sản phẩm còn có bản 
quyền. Dịch vụ văn hoá bản thân nó không thể hiện sản phẩm văn hoá vật chất nhưng lại 
có tác dụng thúc đẩy quá trình sản xuất và phân phối. Ví dụ, dịch vụ văn hóa bao gồm hoạt 
động cấp phép và các dịch vụ liên quan đến quyền tác giả, hoạt động phân phối sản phẩm 
nghe nhìn, quảng bá biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hóa, cũng như dịch vụ thông tin 
văn hóa và giữ gìn, bảo tồn sách, bản thu và đồ tạo tác (trong thư viện, trung tâm lưu trữ tài 
liệu và bảo tàng). Hầu hết các loại hàng hóa và dịch vụ đều có bản quyền. 

Hoạt động văn hóa thể hiện hay truyền tải biểu đạt văn hóa, không tính đến giá trị thương 
mại chúng có thể mang lại. Các hoạt động này là hoạt động khép kín hoặc có thể tiếp tục 
đóng góp vào quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ văn hóa (Viện thống kê UNESCO - 
UIS, 2005).

Không giống như Khung thống kê 1986 (UNESCO, 1986), định nghĩa về lĩnh vực văn hóa 
hiện nay dựa trên mô hình phân cấp trong đó bao gồm lĩnh vực văn hóa và các lĩnh vực liên 
quan. Lĩnh vực văn hóa bao gồm các hoạt động, hàng hóa và dịch vụ văn hóa liên quan đến 
toàn bộ các bước trong mô hình chu kỳ văn hóa. Lĩnh vực liên quan được nhắc đến trong 
định nghĩa rộng hơn về văn hóa, nó bao gồm toàn bộ các hoạt động xã hội và giải trí. Các 
lĩnh vực này loại trừ lẫn nhau, ví dụ, âm nhạc chỉ được xếp vào một danh mục duy nhất. 
Ngược lại với Khung thống kê 1986 ở đó chỉ một phần của di sản văn hóa phi vật thể được 
xếp vào mục ‘dịch vụ cộng đồng’, giờ đây nó được xem là lĩnh vực chuyển tiếp 

Lĩnh vực văn hoá trong FCS, Hình 2, thể hiện nhóm các ngành sản xuất văn hoá chung, các 
hoạt động và tập quán có thể phân loại theo các mục sau:

• A: Di sản văn hoá và thiên nhiên;
• B: Biểu diễn và kỷ niệm;
• C: Nghệ thuật thị giác và nghề thủ công;
• D: Sách báo và Ấn phẩm;
• E: Phương tiện nghe nhìn và phương tiện truyền thông tương tác; và
• F: Dịch vụ thiết kế và sáng tạo
• Di sản văn hoá phi vật thể (lĩnh vực chuyển tiếp)

Những lĩnh vực này được xem là lĩnh vực văn hoá. Đây chính là tổ hợp tối thiểu nhất các 
lĩnh vực văn hoá cốt lõi mà UNESCO khuyến khích các quốc gia thu thập dữ liệu so sánh. 
Việc thu thập này giúp đưa ra bản mô tả cả về lĩnh vực ngành công nghiệp văn hóa và cơ 
cấu của nó. 

Hơn nữa, cũng cần phải đề cập đến ba lĩnh vực chuyển tiếp khác có vai trò quan trọng trong 
chu kỳ sản xuất, truyền tải văn hoá. Các lĩnh vực này được coi là lĩnh vực chuyển tiếp vì 
chúng có thể được áp dụng cho toàn bộ các lĩnh vực văn hoá và lĩnh vực liên đới:

• Giáo dục và đào tạo
• Lưu trữ và bảo tồn
• Thiết bị và vật liệu hỗ trợ
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Để tránh trùng lặp, mỗi hoạt động chỉ được phân loại một lần trong khung thống kê kể cả 
những trường hợp ở đó hoạt động bao trùm ra ngoài phạm vị một lĩnh vực. Ví dụ, âm nhạc 
có thể xếp vào cả lĩnh vực “Biểu diễn và kỷ niệm” và lĩnh vực “Nghe – nhìn” bởi vì âm nhạc 
bao gồm cả nhạc sống (Biểu diễn) và nhạc thu (Nghe – nhìn). Tuy nhiên, FCS ưu tiên xem 
xét đến chủ đề hơn là loại hình biểu diễn các nội dung văn hoá. Hơn nữa, không thể chia 
tách rời rạc nhiều nội dung trong lĩnh vực ra khỏi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật khác 
trong cùng hệ thống phân loại thống kê.

Lĩnh vực văn hoá

Lĩnh vực văn hoá trong FCS được xác định như sau:

A. Di sản văn hoá và thiên nhiên

Lĩnh vực “Di sản văn hoá và thiên nhiên” bao gồm các hoạt động sau: Bảo tàng, Di tích Khảo 
cổ và Lịch sử (bao gồm các công trình và địa điểm khảo cổ), Danh lam thắng cảnh Văn hóa 
và Di sản thiên nhiên 

Di sản văn hoá bao gồm đồ tạo tác, tượng đài và nhóm công trình và địa danh di tích có tính 
giá trị về mặt biểu trưng, lịch sử, nghệ thuật, mỹ thuật, dân tộc học hay nhân chủng học, 
khoa học và xã hội.  

Danh lam thắng cảnh Văn hóa bao gồm tổ hợp các công trình thiên nhiên và nhân tạo, thể 
hiện mối quan hệ lâu dài và bền chặt giữa con người và môi trường tự nhiên (UNESCO, 
2007). 

Di sản thiên nhiên bao gồm các đặc điểm thiên nhiên, kiến tạo điạ lý, địa chất và các khu 
vực riêng tạo thành môi trường sống cho các loại thực vật, động vật đang bị đe dọa, và địa 
điểm thiên nhiên có giá trị khoa học, bảo tồn hay mang vẻ đẹp tự nhiên. Di sản thiên nhiên 
bao gồm công viên và khu vực bảo tồn thiên nhiên, sở thú, thuỷ cung và vườn sinh thái 
(UNESCO, 1972).

Các hoạt động liên quan đến di sản văn hoá và thiên nhiên bao gồm quản lý các địa điểm và 
các bộ sưu tập có giá trị lịch sử, mỹ thuật, khoa học, môi trường và xã hội. Hoạt động bảo 
tồn và lưu trữ tiến hành trong các bảo tàng và thư viện cũng thuộc nhóm này. 

Bảo tàng được định nghĩa là “tổ chức thường trực phị lợi nhuận phục vụ xã hội và phát triển 
xã hội, mở cửa cho công chúng; bảo tàng thu thập, bảo tồn, nghiên cứu, truyền bá và trưng 
bày di sản vật thể và phi vật thể của loài người và môi trường vì mục đích giáo dục, học tập 
và giải trí” (Hội đồng Bảo tàng Quốc tế, 2007). Các hình thức bảo tàng khác trong lĩnh vực 
này bao gồm bảo tàng sống trong đó trưng bày các vật thể vẫn được cộng đồng sử dụng 
trong các nghi lễ hoặc nghi thức thiêng liêng và bảo tàng ảo là nơi trưng bày di sản văn hoá 
trên các phương tiện điện tử như CD hoặc trên mạng Internet. 
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B. Biểu diễn và Kỷ niệm

Biểu diễn và kỷ niệm bao gồm toàn bộ các hình thức thể hiện sự kiện văn hoá trực tiếp.

Nghệ thuật biểu diễn bao gồm các hoạt động chuyên và nghiệp dư như kịch, khiêu vũ, nhạc 
kịch và múa rối. Nghệ thuật biểu diễn còn bao gồm công tác tổ chức sự kiện văn hoá -  Lễ 
hội, Liên hoan và Hội chợ  - diễn ra tại các địa phương và có thể được tổ chức dưới hình 
thức không chính thức. 

Âm nhạc, trong lĩnh vực văn hóa này, được định nghĩa dựa trên tính tổng thể, chứ không 
quan tâm đến loại hình. Như vậy, âm nhạc bao gồm cả biểu diễn nhạc sống và nhạc thu, 
sáng tác âm nhạc, thu âm, nhạc số kể cả việc tải nhạc lên, tải nhạc xuống và các loại nhạc 
cụ. 

C. Nghệ thuật thị giác và Nghề thủ công

Nghệ thuật thị giác là loại hình nghệ thuật tạo ra tác phẩm hình ảnh. Nghệ thuật thị giác 
hướng đến khai thác phương diện thị giác và có nhiều hình thức khác nhau. Mặc dù chúng 
ta đều biết rằng nghệ thuật thị giác đương đại bao gồm nhiều loại hình nghệ thuật liên lĩnh 
vực như “nghệ thuật ảo” nhưng các loại hình này được xếp vào lĩnh vực E. Phương tiện 
nghe nhìn và phương tiện truyền thông tương tác. 

Lĩnh vực Nghệ thuật thị giác và Nghề Thủ công bao gồm Mỹ thuật như hội hoạ, tác phẩm 
vẽ, điêu khắc; Thủ công; và Nhiếp ảnh. Các địa điểm thương mại trưng bày vật thể văn hoá 
như triển lãm mỹ thuật thương mại cũng được phân loại thuộc lĩnh vực này. 

FCS sử dụng định nghĩa của Trung tâm thương mại Quốc tế (ITC) và UNESCO về Thủ công 
hay các sản phẩm thủ công; đó là “các sản phẩm do thợ thủ công làm ra, hoàn toàn bằng 
tay hay có sự hỗ trợ của công cụ dùng tay hay thậm chí sử dụng các loại máy móc miễn 
là đóng góp trực tiếp từ công sức của người thợ chiếm phần đa số trong sản phẩm làm ra. 
Tính đặc thù của sản phẩm thủ công khởi nguồn từ các đặc điểm khác biệt như tính thực 
tế, mỹ thuật, nghệ thuật, sáng tạo, gắn liền với văn hoá, trang trí, chức năng, truyền thống, 
biểu trưng về mặt tôn giáo và xã hội” (UNESCO và ITC, 1997).

UNESCO (UNESCO và ITC, 1997) xác định sáu danh mục lớn các sản phẩm thủ công 
dựa trên nguyên liệu sản xuất: Song mây/liễu gai/thực vật hay sợi; Da, Kim loại, Gốm sứ, 
Dệt may và Gỗ. Đồng thời văn bản này cũng xác định các danh mục bổ sung bao gồm các 
loại nguyên liệu trong sản xuất thủ công, mang tính đặc thù theo từng vùng lĩnh vực hay 
các nguyên liệu hiếm hoặc khó tạo tác như đá, thuỷ tinh, ngà voi, xương, vỏ hay xà cừ, v.v. 
Ngoài ra còn có danh mục phụ trong đó các nguyên liệu và kỹ thuật khác nhau cùng được 
sử dụng để tạo nên đồ trang trí, đồ kim hoàn, nhạc cụ, đồ chơi và các công trình nghệ thuật. 
Tuy nhiều sản phẩm thủ công được sản xuất công nghiệp nhưng FCS vẫn xếp các sản 
phẩm có đặc điểm truyền thống (về cấu trúc, thiết kế, công nghệ hay nguyên liệu) vào danh 
mục FCS. Thủ công đương đại không xếp vào lĩnh vực Nghệ thuật thị giác và Thủ công, mà 
được được xếp vào Lĩnh vực F, Lĩnh vực Dịch vụ thiết kế và Sáng tạo. 
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D. Sách báo và ấn phẩm

Danh mục này bao gồm xuất bản với tất cả các hình thức khác nhau: Sách, Báo, và ấn 
phẩm định kỳ và hoàn toàn giống như trong FCS 1986 (UNESCO, 1986); tuy nhiên danh 
mục này còn bao gồm ấn phẩm điện tử và ảo như báo mạng, sách điện tử và phân phối 
sách và các tài liệu dưới hình thức kỹ thuật số. Thư viện, gồm cả thư viện thật và ảo, và Hội 
chợ sách cũng được xếp vào lĩnh vực này. 

In ấn thường không nằm trong các phân loại văn hoá, hay trong định nghĩa của các ngành 
công nghiệp văn hoá, và cũng không được coi là một hoạt động văn hoá. Tuy nhiên, theo 
mô hình chu kỳ sản xuất, hoạt động in ấn là một phần trong chức năng sản xuất của ngành 
công nghiệp xuất bản. Theo đó, FCS bao gồm cả hoạt động in ấn phục vụ cho mục đích văn 
hóa. Khó khăn nảy sinh khi phân biệt các hoạt động in ấn bằng việc sử dụng hệ thống phân 
loại thông kê sẵn có. Nhìn chung, các hoạt đông in ấn liên quan đến ngành xuất bản thì đều 
được xếp vào lĩnh vực Sách và ấn phẩm  với vai trò là một chức năng sản xuất trong ngành 
xuất bản. Tuy nhiên, lĩnh vực này không bao gồm các Sản phẩm in khác như in danh mục 
hàng hoá của công ty hay in “nhanh”. FCS đề nghị xếp các hoạt động in ấn liên quan này 
vào danh mục thiết bị và vật liệu hỗ trợ. 

E. Phương tiện nghe nhìn và phương tiện truyền thông tương tác

Thành tố cốt lõi trong lĩnh vực này là phát sóng Radio và Truyền hình kể cả truyền hình trực 
tuyến Internet, Phim và video và Phương tiện truyền thông tương tác bao gồm trò chơi điện 
tử và các hình thức biểu đạt văn hoá mới thông qua trang Web hay máy tính. Nó bao gồm 
các trò chơi trực tuyến, cổng điện tử, các trang web có hoạt động liên quan đến mạng xã hội 
như Facebook và trang web hình ảnh như Youtube. Tuy nhiên, phần mềm Internet và máy 
tính được xem là cơ sở hạ tầng hay công cụ sản xuất nội dung trong phương tiện truyền 
thông tương tác và được xếp vào lĩnh vực chuyển tiếp Thiết bị và vật liệu hỗ trợ. 

Phương tiện truyền thông tương tác và phần mềm là hai lĩnh vực hoạt động quan trọng. Mặc 
dù đã xuất hiện nhiều sản phẩm và dịch vụ truyền thông tương tác có mục đích sử dụng 
là văn hoá (máy tính và trò chơi điện tử, trang web tương tác và nội dung di động) nhưng 
ngành công nghiệp phần mềm thì hoàn toàn khác. Phương tiện truyền thông đại chúng 
được FCS xếp vào lĩnh vực Phương tiện nghe nhìn và Phương tiện truyền thông tương tác. 
Trên thực tế, việc này phụ thuộc vào hệ thống phân loại và khả năng của hệ thống này trong 
việc phân tách các hoạt động truyền thông tương tác ra khỏi các hoạt động viễn thông và 
phần mềm. Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu (CPC) có thể xác định một số, nhưng 
không phải là tất cả các hoạt động truyền thông tương tác. Nếu không thể phân biệt các 
hoạt động này theo CPC hay các hệ thống tiêu chuẩn phân loại khác thì các hoạt động này 
sẽ được xếp vào lĩnh vực chuyển tiếp Thiết bị và Vật liệu hỗ trợ.

Phương tiện truyền thông tương tác có thể được định nghĩa mang tính tương tác khi (1) hai 
hay nhiều đối tượng tác động lẫn nhau hoặc (2) người sử dụng có ảnh hưởng thay đổi đến 
một đối tượng hay môi trường nội  tại (người sử dụng chơi điện tử); hoặc (3) có sự tham gia 
tích cực, chủ động của một người sử dụng; hoặc (4) có tác động hai chiều đối ngược chứ 
không phải một chiều hay đơn thuần là tương tác nguyên nhân - hệ quả (Di sản Canada, 
2008).
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Trò chơi điện tử và quá trình làm ra chúng (thiết kế phần mềm) cũng được xếp vào danh 
mục này bởi vì chúng thể hiện một hoạt động tương tác. 

F. Dịch vụ Thiết kế và Sáng tạo

Lĩnh vực Dịch vụ Thiết kế và Sáng tạo không tồn tại trong FCS 1986 (UNESCO, 1986). Lĩnh 
vực này bao gồm các hoạt động, hàng hoá và dịch vụ được tạo ra từ quá trình thiết kế mang 
tính sáng tạo, nghệ thuật và mỹ thuật các sản phẩm, công trình và danh lam thắng cảnh. 

Lĩnh vực này bao gồm Dịch vụ Thời trang, Thiết kế Đồ hoạ và Nội thất, Thiết kế Danh lam 
Thắng cảnh, Kiến trúc và Quảng cáo. Kiến trúc và Quảng cáo; là bộ phận quan trong lĩnh 
vực văn hoá chủ đạo, tuy nhiên chỉ là nhóm dịch vụ. Mục đích cơ bản của dịch vụ kiến trúc 
và quảng cáo là cung cấp dịch vụ sáng tạo, hay sản phẩm đầu vào trung gian cho sản phẩm 
cuối cùng không phải lúc nào cũng mang đặc tính văn hóa. Ví dụ, sản phẩm cuối cùng của 
dịch vụ quảng cáo sáng tạo có thể là một quảng cáo thương mại mà bản thân nó không 
phải là sản phẩm văn hoá nhưng lại được tạo ra từ hoạt động sáng tạo. Để tránh trùng lặp, 
quyết định cuối cùng là xếp các hoạt động thiết kế vào các lĩnh vực khác chứ không phải là 
lĩnh vực F. Ví dụ, toàn bộ các công trình được coi là di sản thì đã được phân loại trong lĩnh 
vực A. Di sản văn hoá và thiên nhiên, nhưng sản phẩm thiết kế truyền thông tương tác thì 
lại được xếp vào lĩnh vực E. Phương tiện nghe nhìn và Phương tiện truyền thông tương tác. 

Lĩnh vực chuyển tiếp

Mặc dù các lĩnh vực này có thể đứng riêng thành những lĩnh vực độc lập, nhưng chúng 
được xem là các vùng chuyển tiếp vì chúng có thể được áp dụng trong các lĩnh vực văn 
hoá khác. 

Lĩnh vực Di sản Văn hoá Phi vật thể được xem là lĩnh vực văn hoá tuyệt đối trong khi các 
lĩnh vực chuyển tiếp còn lại Lưu trữ và bảo tồn, Giáo dục và Đào tạo, và Thiết bị và Vật liệu 
hỗ trợ mang tính văn hóa tương đối bởi vì chúng bao hàm các thành tố và hoạt động mang 
tính văn hoá, vì vậy chúng có vai trò quan trọng đối với văn hoá và FCS

Di sản văn hoá phi vật thể (lĩnh vực văn hoá chuyển tiếp)

Công ước UNESCO về Bảo tồn Di sản Văn hóa Phi vật thể (UNESCO, 2003b) định nghĩa 
Di sản Văn hoá Phi vật thể (ICH) là “tập quán, các hình thức thể hiện, biểu đạt, tri thức, kỹ 
năng – và kèm theo đó là những công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và các không gian văn hoá được 
các cộng đồng, các nhóm người và trong một số trường hợp là cá nhân công nhận là một 
phần trong di sản văn hoá của họ” (Điều 2). 

Di sản văn hoá phi vật thể vừa có tính truyền thống vừa có tính đương đại. Di sản văn hoá 
phi vật thể được “truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”, và “được cộng đồng và nhóm xã 
hội không ngừng tái tạo để thích nghi với môi trường, và mối quan hệ qua lại giữa cộng 
đồng với tự nhiên và lịch sử của họ, đồng thời hình thành trong họ ý thức về bản sắc và sự 
kế tục” (Điều 2). 

Đặc điểm đặc thù của Di sản văn hoá phi vật thể là chúng chỉ được xác định khi được cộng 
đồng coi là là một phần trong di sản của họ. Nói cách khác, không có bất kỳ yếu tố nội sinh 
nào trong các biểu đạt hay tập quán có thể cho phép cơ quan, tổ chức hay cá nhân (chính 
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phủ, nhà thống kê, nhà nghiên cứu) xác định đó là di sản văn hoá phi vật thể. Vì vậy, nhận 
dạng và định nghĩa di sản văn hoá phi vật thể là công việc của cộng đồng, nhóm người và 
trong một số trường hợp là các cá nhân - những người có vai trò tạo tác, duy trì và truyền 
tải di sản phi vật thể. . 

Không thể xem Di sản văn hoá phi vật thể là một lĩnh vực văn hoá riêng lẻ gồm hoạt động 
hoặc sản xuất văn hoá, mà hơn thế di sản văn hoá phi vật thể còn thể hiện trong tất cả các 
lĩnh vực văn hoá khác trong FCS. Ví dụ, di sản văn hoá phi vật thể có thể được phản ảnh 
trong nghề thủ công và nghệ thuật biểu diễn. Vì lí do này, lĩnh vực văn hoá phi vật thể được 
xếp vào lĩnh vực chuyển tiếp (Xem Hình 2). Một số tập quán và hoạt động văn hoá trong đó 
thể hiện các di sản văn hoá phi vật thể bao gồm: a) truyền thống và biểu đạt bằng lời, trong 
đó ngôn ngữ như là phương tiện truyền tải di sản văn hoá phi vật thể; b) nghệ thuật biểu 
diễn; c) tập quán, nghi lễ xã hội và các sự kiện lễ hội; d) kiến thức, tập quán về thiên nhiên 
và vũ trụ; và e) bí quyết về nghề thủ công truyền thống. 

Để có thể xác định lĩnh vực Di sản văn hoá phi vật thể mới này, UNESCO đã phải mất nhiều 
năm nghiên cứu về chức năng và giá trị của tập quán và biểu đạt văn hoá. Điều này xây 
dựng nền tảng cho nhiều hướng tiếp cận mới để hiểu, bảo vệ và trân trọng di sản văn hoá 
– bao gồm việc công nhận các cộng đồng và nhóm người là những người nhận dạng, thể 
hiện, tái tạo và truyền tải di sản văn hoá phi vật thể. 

Lưu trữ và Bảo tồn (Lĩnh vực chuyển tiếp)

Lưu trữ là thu thập và cất giữ các loại hình văn hoá (vật thể và phi vật thể) vì mục đích bảo 
tồn, gìn giữ cho thế thệ sau, cho công tác trưng bày và tái sử dụng (ví dụ bảo tồn công trình 
và di tích lịch sử, kho lưu trữ âm thanh và thư viện hình ảnh). Bảo tồn là duy trì hay gìn giữ 
và quản lý một đặc tính văn hoá hay đặc tính tự nhiên nào đó. 

Hoạt động Lưu trữ và Bảo tồn xảy ra trong mỗi một lĩnh vực văn hoá (tác phẩm viết tay của 
nhà văn, chương trình biểu diễn đầu tiên ra mắt tác phẩm mới, chương trình hòa nhạc/trưng 
bày). Di sản lưu trữ vừa là điều khoản tham chiếu vừa là khởi nguồn cho nhiều sáng kiến 
mới. Hơn nữa, việc lưu trữ và bảo tồn ngành mỹ thuật, thủ công, thiết kế, kiến trúc, xuất 
bản và văn hoá nghe nhìn lại là động lực sáng tạo sản phẩm mới. Ví dụ, công trình lịch sử 
có chức năng bảo tồn (trưng bày) giá trị kiến trúc; bảo tàng và phòng trưng bày đóng vai trò 
gìn giữ (và trưng bày) sản phẩm hội hoạ, điêu khắc, đồ kim hoàn và các đồ tạo tác khác mà 
giá trị của chúng tồn tại trong chính thiết kế của chúng (ví dụ, tất cả mọi thứ từ nội thất đến 
ô tô); còn hoạt động lưu trữ thì có vai trò bảo tồn tài liệu nguyên gốc như tác phẩm viết tay, 
ảnh, sách, phim và bản thu radio. 

Giáo dục và Đạo tạo (Lĩnh vực chuyển tiếp)

FCS không xem xét Giáo dục trên tính tổng thể mà chỉ coi giáo dục là phương tiện truyền 
tải giá trị văn hoá hay kỹ thuật văn hoá. Hoạt động học tập hỗ trợ quá trình phát triển, tìm 
hiểu và nhận thức về văn hoá, bao gồm các quá trình đánh giá phê bình  (ví dụ, đánh giá 
phê bình văn chương, hoạt đông nghệ thuật và khiêu vũ trong trường học). Giáo dục còn là 
môi trường truyền tải văn hoá qua các thế hệ. Nó cũng là phương tiện giúp con người học 
cách tôn vinh hay đánh giá giá trị (phê bình) của các hoạt động và sản phẩm văn hoá. Giáo 
dục còn là quá trình xã hội hoá qua đó văn hoá được truyền bá và phát triển tính sáng tạo, 
từ đó vừa thách thức các chuẩn mực văn hoá đương thời. 
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Giáo dục và Đào tạo trong văn hoá hỗ trợ cá nhân đạt được kỹ năng để sáng tạo và tạo tác 
các sản phẩm văn hoá. Giáo dục và đào tạo dạy con người cách đánh giá kết quả tiêu dùng 
hàng hoá và dịch vụ văn hoá hay đánh giá lợi ích xã hội khi tham gia vào hoạt động văn hóa. 
Nó cũng đóng vai trò truyền bá văn hoá phi vật thể trong hệ thống chính thức hoặc không 
chính thức, từ đó tạo nên bản sắc của cộng đồng. Giáo dục và đào tạo, vì vậy, đóng vai trò 
quan trọng trong tất cả các lĩnh vực văn hoá và trong toàn bộ chu kỳ văn hoá. 

Nếu sử dụng biến số giáo dục thì các quốc gia cần phải sử dụng Tiêu chuẩn quốc tế về phân 
loại giáo dục (ISCED97) (Viện thống kê UNESCO-UIS, 2006d) trong quá trình thu thập dữ 
liệu và phân loại dữ liệu theo hệ thống phân loại ISCED97 trong quá trình xử lỹ dữ liệu để 
đảm bảo tính so sánh quốc tế. Các quốc gia cũng cần sử dụng cấu trúc phân loại đối với 
các lĩnh vực giáo dục trong hệ thống ISCED97.  

Thiết bị và Vật liệu hỗ trợ (Lĩnh vực chuyển tiếp)

Lĩnh vực này bao gồm “công cụ sử dụng trong hoạt động và sản phẩm văn hoá”. Sản phẩm 
văn hoá (hàng hoá và dịch vụ) được định nghĩa trong các lĩnh vực văn hoá khác nhau là sản 
phẩm trực tiếp liên quan đến nội dung văn hoá. Trong khi đó, thiết bị và vật liệu hỗ trợ liên 
quan đến các ngành công nghiệp hỗ trợ cũng như các dịch vụ bổ sung (thậm chí nếu chỉ 
mang một chút nội dung văn hóa); lĩnh vực này nhằm hỗ trợ hay tạo điều kiện thuận lợi cho 
quá trình sáng tạo, sản xuất và phân phối sản phẩm văn hoá. Internet là công cụ chủ yếu 
trong quá trình truyền tải, sản xuất và truyền bá hàng hoá, dịch vụ văn hoá. Vì vậy, Internet 
được xếp vào lĩnh vực này. Máy tính và thiết bị công nghệ thông tin cũng được xếp vào lĩnh 
vực này vì chúng là cơ sở xây dựng, truyền bá và truyền tải Internet và cũng là phương tiện 
tạo nên các phương tiện truyền thông tương tác khác. 

Lý do cần phải phân biệt danh mục này với các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực A tới F là 
để nhận dạng các yếu tố không mang đặc thù văn hoá nhưng vẫn được sử dụng trong quá 
trình sản xuất và sử dụng hàng hoá văn hóa hay trong các hoạt động văn hoá, và chúng có 
vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của các sản phẩm văn hoá này.  

Nghiên cứu về lĩnh vực văn hoá được thực hiện trong từng lĩnh vực văn hoá theo mã số 
tương ứng. 

Lĩnh vực liên quan

Thể thao và Giải trí và Du lịch luôn không được coi là các hoạt động văn hoá; dù vậy, chúng 
bao hàm các yếu tố văn hoá. Nói cách khác, Thể thao và Giải trí và Du lịch có các hoạt động 
mang tính chất văn hoá nhưng thành tố cấu thành cơ bản lại không mang tính văn hoá. Do 
đó, chúng chỉ xuất hiện trong FCS với vai trò là Lĩnh vực liên đới. 

G. Du lịch

Về định tính, du lịch khác với các lĩnh vực văn hoá khác vì không thể phân loại du lịch như 
là một khu vực theo cách truyền thống; nói cách khác không thể đo lường du lịch thông qua 
một thị trường cụ thể hay một sản phẩm đầu ra trong một ngành nào đó. Thay vào đó, cần 
hiểu du lịch như một hoạt động dựa trên nhu cầu và do khách hàng xác định và do đó du 
lịch được liên kết chặt chẽ với các tất cả các lĩnh vực văn hoá khác trong khu vực văn hóa 
bởi vì mỗi lĩnh vực đều bao gồm các hoạt động do du khách thực hiện thường xuyên. Vì lý 
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do này, hiện đã có phương pháp luận quốc tế thống nhất để đo lường tác động kinh tế của 
du lịch một phần dựa trên sự phát triển của tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) (xem Eurostat, 
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế của Liên Hợp Quốc, Liên hiệp quốc và Tổ chức du 
lịch thế giới của Liên Hợp Quốc, UNWTO, 2001). 

FCS định nghĩa phương diện văn hoá của Du lịch như là các hoạt động Du lịch văn hoá, Du 
lịch tinh thần và Du lịch sinh thái. Mặc dù chưa có bất kỳ định nghĩa nào về Du lịch văn hoá 
được quốc tế chấp thuận nhưng FCS đề xuất định nghĩa: du lịch văn hóa là ‘đi tham quan 
du lịch theo nhu cầu khách hàng đến các nền văn hoá hay địa điểm khác để tìm hiểu về con 
người, lối sống, di sản và nghệ thuật theo cách mà thật sự thể hiện giá trị và bối cảnh lịch 
sử, bao gồm cả việc trải nghiệm sự khác biệt giữa các nền văn hoá” (Steinberg C, 2001). 
Du lịch văn hoá còn có thể tồn tại dưới hình thức Du lịch tinh thần hay Du lịch sịnh thái. Các 
hoạt động này được coi là các lĩnh vực văn hoá và được xếp vào lĩnh vực A, B, C hoặc lĩnh 
vực di sản văn hoá phi vật thể. Ví dụ, du khách đến thăm địa danh hay tham dự buổi hoà 
nhạc thì đều được coi là hoạt động trong lĩnh vực văn hoá. 

Thống kê du lịch áp dụng hướng tiếp cận TSA nhằm đánh giá nhu cầu của du khách về 
hàng hoá và dịch vụ (quốc tế và nội địa). Nó bao gồm chi phí đi lại, chỗ ở và các khoản chi 
tiêu khác. Tuy nhiên, thống kê du lịch cũng cần bao gồm các dữ liệu phi tiền tệ tập trung vào 
số lượng du khách và mục đích chuyến đi. Vì vậy, để tránh trùng lặp, các hoạt động du lịch 
được xếp vào lĩnh vực này (ví dụ hướng dẫn viên du lịch hay người điều hành du lịch) cũng 
như các hoạt động không thuộc ngành văn hoá mà trong đó du khách thường tham gia rất 
nhiều vào hoạt động (ví dụ như chỗ ở)

H. Thể thao và Giải trí

Thể thao

Thể thao được định nghĩa rộng hơn trong FCS vì nó bao gồm các hoạt động thể thao có tổ 
chức và/hoặc thi đấu cũng như các hoạt động Thể dục thể dục thẩm mỹ và Thể dục duy trì 
sự khoẻ mạnh và giải trí thể chất. Cả hoạt động thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư đều 
được xem xét trong FCS. 

Đối với một số quốc gia, các hoạt động thể thao đặc thù có liên hệ mật thiết với bản sắc 
văn hoá vì thể thao có thể liên quan chặt chẽ đến truyền thống và cơ cấu xã hội, ví dụ như 
đấu vật Sumo ở Nhật Bản. Ở các nước khác, thể thao chỉ đơn thuần là hoạt động giải trí, 
và hầu hết được thực hiện với cường độ mạnh hơn một chút so với thể dục. Hơn nữa, một 
hoạt động thể thao có thể được nhìn nhận theo các cách khác nhau tại các nước khác nhau.
Trong một số hệ thống phân loại (Uỷ ban Châu Âu, 2002), xem các sự kiện thể thao trực 
tiếp hay xem trên Tivi được coi là hoạt động văn hóa, thì thể thao chuyên nghiệp không nhất 
thiết được nhìn nhận là hoạt động văn hoá. Các hướng tiếp cận khác biệt rõ rệt cùng với 
cách hiểu chung rằng chỉ cần tham gia mà không nhất thiết phải là thể thao thì vẫn được coi 
là ‘sản phẩm’ hay ‘ngành’ có mang tính  văn hoá’ đã đưa đến kết luận cuối cùng là thể thao 
là như một hoạt động liên đới. 
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Giải trí

Lĩnh vực này cũng bao gồm Giải trí, được định nghĩa là hoạt động đem lại niềm vui thích và 
thư giãn để giải trí, tiêu khiển hay kích thích. Giải trí bao gồm Cờ bạc, Công viên vui chơi - 
giải trí và các hoạt động giải trí khác. Nó không bao gồm các hoạt động giải trí thể chất khác 
mà đã nằm trong lĩnh vực thể thao. 

Đánh bạc 

Đánh bạc bao gồm các cơ sở tham gia vào việc cung cấp dịch vụ cá cược như sòng bạc, 
thiết bị đặt cược cho đường đua, phòng chơi bingo, máy chơi game, phát hành xổ số và đơn 
vị tổ chức cá độ (Cục thống kê Úc, ABS, 2001).

Ở một số quốc gia như Vương quốc Anh, đánh bạc thông qua xổ số là một nguồn thu chính 
của ngành văn hoá. Điều này giải thích vì sao đánh bạc được coi là một phần trong FCS 
nhưng được xếp vào lĩnh vực liên quan. 

Công viên vui chơi giải trí

Hoạt động vui chơi giải trí bao gồm công viên vui chơi giải trí và các địa điểm giải trí tương 
tự. 
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3. Thống kê văn hóa: Đo lường từ phương diện kinh tế

Phần này xem xét cách đo lường một vài khía cạnh kinh tế của các hoạt động văn hóa bằng 
cách sử dụng các hệ thống phân loại quốc tế hiện nay. Khía cạnh kinh tế của văn hóa đề 
cập trong Khung thống kê bao gồm tất cả các hoạt động, dịch vụ và hàng hóa do các ngành 
công nghiệp văn hóa tạo ra thông qua quá trình thủ công hay công nghiệp. Kết quả của cách 
tiếp cận này được trình bày trong phần phân chia các lĩnh vực theo hoạt động, dịch vụ và 
hàng hóa văn hóa hoặc theo nghề thông qua các mã số liên kết với các chức năng của chu 
kỳ văn hóa. Minh họa có ở phần 5, trong đó có danh sách tất cả các mã liên quan theo các 
nhóm phân loại tương ứng. 

3.1. Sử dụng hệ thống phân loại quốc tế để đo lường phương diện kinh tế 
của văn hóa

Phần này tập trung nghiên cứu cách sử dụng các công cụ thu thập dữ liệu hiện có để thu 
thập số liệu thống kê. Những công cụ thu thập dữ liệu hiện tại bao gồm các hệ thống phân 
loại quốc tế hiện có. Những hệ thống phân loại này sẽ cho phép tạo ra và phân tích các dữ 
liệu có thể so sánh quốc tế trong lĩnh vực văn hóa. Hầu hết các cách phân loại quốc tế này 
tạo ra một khung toàn diện, trong đó có thể thu thập và báo cáo dữ liệu kinh tế theo định 
dạng đã được thiết kế phục vụ mục đích phân tích, quyết định và hoạch định chính sách 
kinh tế.

Có thể sử dụng dữ liệu hành chính và các mẫu khảo sát hiện tại (cá nhân, doanh nghiệp và 
hộ gia đình) để xây dựng một dải rộng dữ liệu văn hóa, nhằm đo lường sự đóng góp của 
văn hóa đối với nền kinh tế quốc gia xét về mặt Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và xác định 
các xu hướng việc làm văn hóa và tiêu thụ văn hóa. Các dữ liệu kinh tế, về sản xuất và việc 
làm văn hóa, hiện nay được hầu hết các cơ quan thống kê quốc gia xây dựng bằng cách 
tổng hợp lại các số liệu thống kê kinh tế thông thường từ kết quả các cuộc khảo sát kinh tế 
hiện có, sử dụng các cách phân loại thống kê chuẩn quốc tế (xem Phần 5). Thường thì dữ 
liệu được thu thập từ các cuộc khảo sát kinh doanh và doanh nghiệp, khảo sát chi tiêu hộ 
gia đình, số liệu lưu trữ về doanh nghiệp, khảo sát về thu nhập, khảo sát lực lượng lao động 
và các cuộc điều tra dân số. Tuy các công cụ thu thập dữ liệu này có thể không được chủ 
định thiết kế cho việc thu thập thông tin văn hóa nhưng chúng cho phép phân tích các hoạt 
động văn hóa có tính chọn lọc và các hoạt động liên quan. 

Phần này sử dụng bốn hệ thống phân loại kinh tế quốc tế. Danh sách chi tiết được nêu ở 
phần 5 của báo cáo này:

i. Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại ngành (ISIC 4) – để nhận dạng các hoạt động 
hoặc các ngành sản xuất văn hóa (Phần 5, bảng 2);

ii. Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu (CPC 2) – để nhận dạng hàng hóa và dịch vụ 
văn hóa (Phần 5, bảng 2);

iii. Hệ thống hài hoà mô tả và mã hóa hàng hóa 2007 (HS 200) (Phần 5, bảng 3) và Cán 
cân thanh toán mở rộng (EBOPS) (Phần 3, bảng 1)- để nhận dạng hoạt động thương 
mại hàng hóa và dịch vụ văn hóa quốc tế;
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iv. Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại nghề nghiệp (ISCO 08) – để nhận dạng các 
nghề trong văn hóa (Phần 5, bảng 4)

Nhiều công cụ thu thập dữ liệu thống kê và khảo sát ở cấp quốc gia và quốc tế sử dụng các 
hệ thống phân loại này. Thông thường có sự ăn khớp giữa các hệ thống phân loại quốc tế 
và các hệ thống phân loại quốc gia hay khu vực như Hệ thống phân loại lao động Bắc Mỹ 
(NAICS), Hệ thống phân loại lao động chuẩn của Niu-di-lân và Úc (ANZSIC) hay Hệ thống 
phân loại các hoạt động kinh tế của Cộng đồng châu Âu (NACE). Có thể sử dụng Hệ thống 
phân loại sản phẩm của Bắc Mỹ (NAPCS) và Hệ thống phân loại sản phẩm theo hoạt động 
(CPA) của Châu Âu để phân loại sản phẩm. Thường có thể tìm được các bảng tương ứng 
và sử dụng chúng nhằm tạo ra sự liên kết giữa bất kỳ hai hệ thống phân loại nào1.

Một mô hình kinh tế được sử dụng rộng rãi nữa là Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA). SNA 
08 cũng tương thích với các mã  ISIC 4 và CPC 2. Ngoài ra, hệ thống này còn sử dụng Hệ 
thống phân loại các khoản chi theo phân loại dựa trên mục đích các chức năng của chính 
phủ (COFOG), Phân loại tiêu dùng cá nhân theo mục đích (COICOP) và Phân loại mục đích 
của các cơ quan phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình (COPNI). Dưới đây là minh họa các hoạt 
động văn hóa được nhận dạng dựa trên các hệ thống phân loại này:

i. COFOG được sử dụng để đánh giá các khoản chi văn hóa công. Các nhóm văn hóa 
chính được xác định theo các mã dưới đây:

08.1.0 - Dịch vụ thể thao và giải trí (IS)
08.2.0 - Dịch vụ văn hóa (IS)
08.3.0 - Dịch vụ xuất bản và phát thanh, truyền hình (CS)
08.5.0 - Giải trí, văn hóa và tôn giáo cho Nghiên cứu và phát triển (CS)
08.6.0 -  Giải trí, văn hóa và tôn giáo, không được phân loại ở lĩnh vực nào khác (CS)

ii. COICOP định nghĩa văn hóa theo các mã sau:

13 – Chi cho tiêu dùng cá nhân của các tổ chức phi lợi nhuận phục vụ hộ gia đình 
(NPISHs):
     13.3 – Giải trí và văn hóa
14 – Chi cho tiêu dùng cá nhân của chính phủ:
     14.3. Giải trí và văn hóa

iii. Các mã COPNI liên quan đến văn hóa gồm:

03 – Giải trí và văn hóa
      03.1- Dịch vụ thể thao và giải trí
      03.2 – Dịch vụ văn hóa

1  Có thể tìm thấy các hệ thống phân loại và bảng tương ứng ở mục Tài liệu phân loại của Cơ quan 
thống kê Liên hợp quốc và trang web RAMON của Châu Âu (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.
cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC)
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Cần lưu ý rằng đánh giá văn hóa chỉ dựa trên những mã được đề cập ở trên hoặc dữ liệu 
SNA sẽ không đánh giá hết được mức độ đóng góp của văn hóa đối với nền kinh tế.  Đây 
chính là một trong những lý do tại sao một số nước như Chi-lê và Colombia đã bắt đầu xây 
dựng Tài khoản vệ tinh văn hóa. Chẳng hạn  như tổ chức Convenio Andrés Bello (CAB), một 
tổ chức liên chính phủ quốc tế hoạt động ở Cô-lôm-bi-a và một số nước Mỹ La tinh khác, 
đã xây dựng phương pháp thực hiện tài khoản vệ tinh văn hóa. Tài khoản vệ tinh sẽ giúp 
đánh giá sự đóng góp về mặt kinh tế của các ngành công nghiệp văn hóa và hoạt động văn 
hóa đối với GDP. Cách thức này sẽ tạo ra thách thức lớn trong việc đánh giá và lồng ghép 
các hoạt động và sản phẩm văn hóa phi thị trường. Khung thống kê văn hóa sẽ là mô hình 
để triển khai tài sản vệ tinh quốc gia thông qua việc khuyến khích sử dụng các hệ thống 
phân loại, cụ thể là ISIC và ISCO. Cái được của đường hướng này là cho phép đánh giá 
khía cạnh tài chính của văn hóa một cách rõ ràng hơn thông qua các phương pháp kế toán. 
Ngược lại, Khung hành động hiện tại sử dụng các thước đo hoạt động và ảnh hưởng văn 
hóa rộng hơn tài khoản vệ tinh, vốn chỉ tập trung vào ảnh hưởng về mặt kinh tế của văn hóa. 

3.2. Nhận dạng các hoạt động sản xuất văn hóa và các sản phẩm văn hóa: 
Sử dụng hệ thống Phân loại sản phẩm chủ yếu (CPC) và Hệ thống tiêu chuẩn 
quốc tế về phân loại ngành (ISIC)

Phần này minh họa cách sử dụng hệ thống CPC 2 và ISIC 4 để nhận dạng các hoạt động 
sản xuất văn hóa. Phần này chủ yếu đề cập đến bốn giai đoạn trong chu kỳ sản xuất: sang 
tạo, sản xuất, truyền bá và trưng bày/tiếp nhận/truyền tải.

Giai đoạn tiêu dùng/tham gia phản ánh các hành vi xã hội và kinh tế. Những hành vi này 
được ghi lại bằng nhiều công cụ thống kê khác nhau và sẽ được thảo luận ở phần 4. Chẳng 
hạn như hàng hóa văn hóa có thể được sản xuất trên cơ sở phi thương mại, thông qua rất 
nhiều nhà sản xuất, bao gồm các cơ quan chính phủ, cơ sở tình nguyện, các thợ nghiệp dư  
hoặc các nhóm họa sĩ và người sáng tạo không có tổ chức .

Mặc dù hệ thống CPC vẫn chưa được sử dụng rộng rãi nhưng vì hệ thống này cung cấp 
thông tin chi tiết hơn nên có thể được sử dụng bổ trợ cho hệ thống ISIC. Điều này sẽ giúp tạo 
ra tính so sánh lớn hơn và nhận dạng được các ngành sản xuất văn hóa và sản phẩm văn 
hóa chính xác hơn (xem phần 5, bảng 2). Điều này đặc biệt đúng với dữ liệu về dịch vụ. Mục 
đích chính của CPC là tạo ra khung so sánh quốc tế về số liệu thống kê sản phẩm và hướng 
dẫn việc xây dựng hoặc chỉnh sửa các hệ thống phân loại sản phẩm hiện tại nhằm tạo ra sự 
tương thích giữa các hệ thống này với các chuẩn quốc tế. ISIC được xây dựng nhằm tăng 
tính nhất quán trong việc phân loại sản phẩm. Về nguyên tắc, CPC xếp hàng hóa và dịch 
vụ vào các nhóm thường do một ngành sản xuất, như được định nghĩa trong hệ thống ISIC.

Ý tưởng xây dựng hệ thống ISIC là nhằm biến nó trở thành hệ thống phân loại các hoạt 
động sản xuất chuẩn. Mục đích chính của hệ thống này là cung cấp một số nhóm hoạt động 
mà có thể sử dụng để thu thập và trình bày số liệu thống kê theo các hoạt động đó. Do đó, 
mục đích của ISIC là trình bày các nhóm hoạt động này theo cách mà có thể phân loại các 
thực thể dựa trên các hoạt động kinh tế mà họ thực hiện. Hệ thống này bao gồm một cấu 
trúc phân loại thống nhất và dính kết các hoạt động kinh tế dựa trên một nhóm các khái 
niệm, định nghĩa, nguyên tắc và quy tắc phân loại đã được quốc tế công nhận. ISIC cung 
cấp một khung toàn diện, trong đó dữ liệu kinh tế có thể được thu thập và báo cáo theo 
khuôn mẫu được thiết kế cho mục đích phân tích, ra quyết định và hoạch định chính sách 
kinh tế (Cơ quan thống kê Liên hợp quốc, 2008).
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Nhìn chung, lĩnh vực của ISIC bao gồm các hoạt động sản xuất, tức là các hoạt động kinh 
tế trong giới hạn sản xuất của Hệ thống tài khoản quốc gia. Các hoạt động sản xuất được 
định nghĩa là việc sử dụng đầu vào để tạo ra đầu ra. Một trong những lợi ích chính của việc 
sử dụng hệ thống ISIC là, trái ngược với hệ thống CPC, hệ thống này được các nước sử 
dụng rộng rãi. Tuy nhiên, ISIC, chỉ với 4 chữ số,  không chi tiết bằng CPC; do đó, một số 
hoạt động văn hóa thường bị ẩn đi trong một nhóm phân loại rộng hơn hoặc được nhóm 
vào chung một mã. Đó là lý do tại sao cần phải tạo ra sự tương ứng giữa hai hệ thống phân 
loại và sự tương ứng này được trình bày ở bảng 2. Bảng này liên kết hoạt động sản xuất 
với sản phẩm tương ứng để dễ dàng nhận dạng một phần của cả ngành rộng đã tham gia 
vào các hoạt động sản xuất văn hóa. 

Điểm hạn chế của CPC và ISIC

Như đã đề cập ở phần trên, mặc dù những hệ thống phân loại này không được xây dựng 
riêng cho lĩnh vực văn hóa, nhưng ta có thể sử dụng chúng để đánh giá các hoạt động và 
sản phẩm văn hóa. 

CPC

Hệ thống CPC cho phép phân loại tốt hơn nhằm ghi lại những hình thức văn hóa mới như 
các phương tiện kỹ thuật số bao gồm nhạc và sách điện tử có thể tải về được nêu ở Bảng 
2. Tuy nhiên, không thể nhận dạng được một số hàng hóa và dịch vụ văn hóa bằng hệ thống 
CPC (hay bất kỳ hệ thống phân loại thống kê quốc tế hiện có nào khác). Chẳng hạn như khó 
nhận dạng các hoạt động giáo dục và đào tạo liên quan đến văn hóa bằng CPC hơn trong 
khi nhận dạng những hoạt động này dễ dàng hơn bằng hệ thống ISIC Phiên bản 4 (tức là 
mã 8541 và 8542 về Giáo dục thể thao và giải trí và Giáo dục văn hóa), hệ thống ISCO 08 và 
Hệ thống phân loại giáo dục chuẩn quốc tế của riêng UNESCO (ISCED) (UNESCO, 2006d).

Có một số trường hợp mã CPC bao gồm cả các hoạt động văn hóa và phi văn hóa mà 
không thể tách rời được. Trong hầu hết các trường hợp, những nhóm CPC này thường 
được gộp vào FCS. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến việc đánh giá quá cao các hoạt động 
văn hóa đang được xem xét. Khi có thể, người sử dụng dữ liệu nên tách hoạt động văn hóa 
khỏi hoạt động phi văn hóa, đối với mỗi mã tương ứng.

ISIC

Phiên bản 4 của hệ thống ISIC bao gồm nhóm thông tin và truyền thông (xem Bảng 2). Nhóm 
này được thiết kế để phản ánh cấu trúc hiện nay của ngành này. Mặc dù phiên bản này đã 
bao gồm các hoạt động phát thanh và truyền hình nhưng vẫn không thể xác định được các 
hoạt động văn hóa cụ thể đòi hỏi phải sử dụng Internet như tải sách điện tử và nhạc.

ISIC không phân biệt giữa việc sản xuất chính thức và phi chính thức, giữa sản xuất hợp 
pháp và bất hợp pháp hay giữa các hoạt động thị trường và phi thị trường - những hoạt 
động thường tồn tại dưới dạng dịch vụ phi thị trường. ISIC đã đề xuất một cách thu thập dữ 
liệu thay thế phục vụ cho việc phân tích và báo cáo số liệu thống kê không chính thức của 
ngành. Cách thu thập dữ liệu này được mong đợi chỉ là công cụ tạo ra cách trình bày dữ liệu 
chuẩn về các hoạt động phi chính thức của ngành (Liên hợp quốc, 2008).
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Ngoài ra, vì đây là một hệ thống phân loại lao động nên không thể dùng ISIC để đo lường 
các hoạt động văn hóa phi công nghiệp. Một điểm yếu chính khi sử dụng mã ISIC để đo 
lường các hoạt động văn hóa là:

Đối với nghề thủ công, ISIC không phân biệt giữa các phương pháp sản xuất truyền thống 
và hiện đại và vì thế không thể xác định được sản xuất truyền thống hay sản xuất bằng tay. 

Hai mã ISIC dưới đây được áp dụng cho tất cả các lĩnh vực văn hóa:

i. 9000 (Hoạt động giải trí và Nghệ thuật sáng tạo): mã này bao hàm rất nhiều hoạt động 
nghệ thuật, và những hoạt động này cũng đúng với tất cả các lĩnh vực (từ A đến F) của 
FCS. Trong khi một nhóm tác giả hay giới nhà văn có thể không được coi là một phần 
của mã 581x Xuất bản thì một đường hướng tương tự có thể nhận dạng một doanh 
nghiệp hay tổ chức hợp tác gồm các họa sĩ, một ban nhạc bốn người chơi nhạc cụ dây 
hay một ban nhạc rock lớn, những nhóm người có thể tạo ra một nguồn thu nhập lớn 
như một doanh nghiệp.

ii. 8542 (Giáo dục văn hóa): Mã này bao gồm việc giáo dục chính quy và không chính quy 
về các hoạt động văn hóa như trong mỹ thuật, kiến trúc, âm nhạc và khiêu vũ. Do đó, 
mã này không thuộc bất kỳ một lĩnh vực cụ thể nào. Mã này có thể được coi là việc đào 
tạo đặc trưng của ngành hoặc là các doanh nghiệp hay tổ chức sử dụng giáo dục để 
thúc đẩy các hoạt động văn hóa trong lĩnh vực liên quan. 

Một mã ISIC nữa được đề xuất sử dụng là 3220 (Các dụng cụ âm nhạc), thể hiện việc sản 
xuất các dụng cụ âm nhạc. Trong chu kỳ văn hóa, việc sản xuất các dụng cụ âm nhạc được 
coi là môt hoạt động văn hóa vì nó là một phần của thành tố sản xuất (đầu vào) cho việc 
biểu đạt nghệ thuật. 

3.3. Thương mại văn hóa quốc tế: Sử dụng hệ thống Hài hòa (HS) và Hệ 
thống EBOPS

Phần này đánh giá việc thương mại quốc tế các sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Dữ liệu về 
dòng hàng hóa văn hóa được xây dựng bằng Hệ thống mã hóa và mô tả hàng hóa phiên 
bản 2007 (xem Bảng 3) sử dụng số liệu thống kê hải quan do Tổ chức Hải quan thế giới xây 
dựng trong khi dữ liệu về dịch vụ văn hóa được ghi lại bằng Hệ thống phân loại dịch vụ Cán 
cân thanh toán mở rộng (EBOPS). Có thể xác định mức độ của các dòng hàng hóa và dịch 
vụ văn hóa trong mỗi nền kinh tế tương ứng bằng cách sử dụng hai hệ thống phân loại này.

Dòng hàng hóa văn hóa quốc tế

Hệ thống hài hòa (HS) phân loại hàng hóa theo đặc điểm vật lý có thể quan sát thấy và 
không theo tình trạng nội dung, giá trị văn hóa hay các tiêu chí tương tự khác của quốc gia. 
Hệ thống này chỉ ghi lại những hàng hóa đã được kê khai khi qua biên giới. Do đó, cần phải 
gộp dữ liệu hàng hóa với dữ liệu dịch vụ để có bức tranh đầy đủ hơn về các dòng hàng hóa 
và dịch vụ văn hóa. Danh sách các mã liên quan đến các dòng hàng hóa và dịch vụ quốc 
tế được trình bày ở Phần 5 trong Bảng 3. Các mã HS có mối liên hệ với các mã trong hệ 
thống phân loại Thương mại quốc tế chuẩn Phiên bản 4 (SITC 4), hệ thống này cung cấp ít 
chi tiết hơn nhưng thường được nhiều nước sử dụng hơn cho việc xây dựng số liệu thống 
kê hải quan.
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Tuy nhiên, một số lĩnh vực văn hóa rất khó đo lường bằng cách sử dụng dữ liệu hải quan. 
Chẳng hạn như không thể phân biệt được hàng thủ công với hàng công nghiệp khi sử dụng 
mã HS. Chỉ có những mã sau cho hàng thủ công:

  5007      Vải lụa dệt
  5111 đến 5113  Vải len hoặc lông thú dệt
  5208 đến 5212 Vải cốt tông
  5309 đến 5311 Vải sợi giấy dệt
  57   Thảm và những sản phẩm dệt trải sàn khác
  60   Vải đan hoặc có trang trí hình lá

Cần đặc biệt chú trọng đến dữ liệu về phim ảnh vì giá trị được kê khai ở hải quan thường 
chỉ nói đến đến bản chính chứ không bao gồm giá trị bản quyền. Do đó, dữ liệu cần được 
bổ sung, bằng cách sử dụng dữ liệu về dòng hàng hóa và dịch vụ có sở hữu trí tuệ. Những 
dữ liệu này có thể lấy từ dữ liệu về dịch vụ được thu thập từ các tổ chức về bản quyền.

Dòng dịch vụ văn hóa quốc tế

Dữ liệu về thương mại các dịch vụ văn hóa nên được xây dựng theo phương  pháp phân 
loại mới nhất do EPOPS cung cấp và xuất phát từ hệ thống phân loại Cán cân thanh toán 
phiên bản 6 (BPM6) (Quỹ tiền tệ quốc tế, 2008). Hệ thống phân loại Cán cân thanh toán 
phiên bản 6 này cũng sử dụng CPC 2 để phân loại các dịch vụ khác nhau. Hệ thống phân 
loại EBOPS có thể bị thay đổi trong quá trình sửa đổi bộ Hướng dẫn sử dụng số liệu thống 
kê về Thương mại dịch vụ quốc tế (Liên hợp quốc, 2002), dự kiến sẽ được hoàn thành vào 
năm 2010.

Giao dịch về dịch vụ cán cân thanh toán chủ yếu liên quan đến việc cung cấp dịch vụ xuyên 
biên giới, ở đó người cung và người sử dụng vẫn ở nguyên nước họ và dịch vụ được vận 
chuyển qua biên giới.

EBOPS, cũng như các hệ thống phân loại quốc tế khác, không thể hiện văn hóa là một 
nhóm khác biệt. Ngoài ra, dịch vụ văn hóa chỉ xuất hiện như là các mục bổ sung không bắt 
buộc vì chúng không được thu thập một cách hệ thống. Những thay đổi về việc phân loại 
vào đã được đề xuất cho năm 2010 sẽ giúp đánh giá tốt hơn dịch vụ văn hóa. Bảng 1 dựa 
trên các mã sửa đổi trong bản dự thảo tháng 6 năm 2009.

Hầu hết dữ liệu về du lịch trong các dịch vụ văn hóa được ghi lại trong phần Du lịch, phần 
này chỉ nói đến khách du lịch quốc tế. Những thứ thu được từ du lịch là những hàng hóa và 
dịch vụ mà một vị khách du lịch nước ngoài đạt được từ một nước khi đến du lịch ở nước 
này để sử dụng cho bản thân hoặc làm quà tặng cho người khác. Những thứ mất đi từ du 
lịch được định nghĩa là những hàng hóa hoặc dịch vụ mà một người khách du lịch mang 
theo từ một nước khác và mang đi để sử dụng cho nhu cầu bản thân hoặc để cho, tặng cho 
người khác trong thời gian du lịch. Trong hệ thống EBOPS, du lịch được chia thành du lịch 
cá nhân và du lịch doanh nghiệp. Hầu hết dữ liệu du lịch văn hóa được ghi lại theo nhóm 
Du lịch cá nhân “bao gồm hàng hóa và dịch vụ mà những người ra nước ngoài không vì các 
mục đích làm ăn mà là du lịch, tham gia các hoạt động văn hóa và giải trí, thăm bạn bè và 
họ hàng và hành hương đạt được” (Quỹ tiền tệ quốc tế, 2008). 
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Bảng 1. Dịch vụ văn hóa theo định nghĩa của mã EBOPS

BPM6 EBOPS Nhãn mác
Dịch vụ văn hóa cốt lõi
1.A.b.8. 8.4.1 Chứng nhận sao chép và/hoặc phân phối sản phẩm liên quan
 8.4.2 Chứng nhận sao chép và/hoặc phân phối sản phẩm liên quan1

1.A.b.9.3. 9.3.1 Dịch vụ báo chí2

1.A.b.9.3. 9.3.2 Dịch vụ thông tin khác3

1.A.b.10.2. 10.2.2 Quảng cáo, nghiên cứu thị trường và khảo sát ý kiến của 
công chúng 

1.A.b.10.3. 10.3.1.1 Dịch vụ kiến trúc
1.A.b.11.1. 11.1.1 Sản phẩm nghe-nhìn
1.A.b.11.1. 11.1.2 Dịch vụ liên quan4

1.A.b.11.2. 11.2.3 Dịch vụ giải trí và di sản5

Thiết bị và vật liệu hỗ trợ
1.A.b. 8. 8.3 Chứng nhận sao chép và/hoặc phân phối phần mềm máy tính
1.A.b.9.2 9.2.1 Dịch vụ máy tính
1.A.b.9.2 9.2.2 Dịch vụ máy tính khác
Dịch vụ văn hóa liên quan6

Du lịch   
1.A.b.4.2.3 4.2.3. Du lịch – Các dịch vụ cá nhân khác6

Chú thích:
1. Nhóm này cũng bao gồm các giấy phép về văn học và nghệ thuật khác như giấy phép cho nghệ sĩ, nhà 

văn, nhà soạn nhạc, nhà điêu khắc và những nghề khác như nhà thiết kế sân khấu, thiết kế trang phục và 
thiết kế ánh sáng.

2. Các dịch vụ báo chí bao gồm việc cung cấp tin tức, ảnh và bài báo đặc biệt cho phương tiện thông tin.
3. Bao gồm các dịch vụ lưu trữ và thư viện
4. Bao gồm các dịch vụ văn hóa khác
5. Dịch vụ giải trí nằm trong mã 112.3 – Dịch vụ giải trí và di sản
6. Nhóm này bao gồm tất cả các chi phí văn hóa được thực hiện ở nước ngoài phục vụ cho tất cả các mục 

đích đi du lịch (để học tập, để làm ăn, và để chữa bệnh)

3.4. Nghề nghiệp trong văn hóa: Sử dụng Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về 
phân loại nghề nghiệp (ISCO)

Phần này đề cập đến những người sáng tạo, sản xuất và phân phối sản phẩm, những người 
tham gia vào quá trình sáng tạo hoặc sản xuất các sản phẩm văn hóa với tư cách cá nhân, 
theo nhóm hay theo tổ chức. Những người này có thể được phân loại dựa vào dữ liệu nghề 
bằng hệ thống phân loại ISCO.

Những định nghĩa về các nghề nghiệp trong văn hóa sau đây chủ yếu dựa vào hệ thống 
phân loại nghề chuẩn của Úc và Niu-di-lân (ANZSCO) (Cục thống kê Úc và Niu-di-lân, 2009) 
và dựa trên định nghĩa có trong Khung hành động cho thống kê văn hóa của Canada (Cục 
thống kê Canada, 2004a). Trong khi định nghĩa của  Úc và Niu-di-lân rộng hơn, bao gồm cả 
các hoạt động giải trí, thì định nghĩa được đề xuất cho FCS chỉ tập trung vào các nghề trong 
văn hóa liên quan đến sự sáng tạo và nghệ thuật trong lĩnh vực văn hóa của FCS ở Hình 2. 
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Nghề trong văn hóa bao gồm những việc làm liên quan đến việc sản xuất mang tính nghệ 
thuật và sáng tạo và việc thu thập và bảo tồn di sản. Những nghề này thực hiện các công 
việc và nhiệm vụ để:

• tạo ra, xây dựng, bảo tồn và phản ánh ý nghĩa văn hóa hay tượng trưng và ý nghĩa tinh 
thần

• sáng tạo, sản xuất và phân phối các sản phẩm và dịch vụ văn hóa, những sản phẩm và 
dịch vụ thường có quyền sở hữu trí tuệ; và 

• phục vụ mục đích biểu hiện nghệ thuật (ví dụ như nghệ thuật kịch, khiêu vũ, văn học, 
âm nhạc hay nghệ thuật thị giác)

Định nghĩa rộng hơn, bao trùm các lĩnh vực liên quan như được nêu trong Hình 2, thường 
được gắn với các hoạt động giải trí như thể thao và du lịch. Những lĩnh vực này bao gồm 
các hoạt động sử dụng các kỹ năng giải trí về mặt thể chất và thể thao và mang lại sự hứng 
thú, thư giãn và sự giải trí.

Đánh giá nghề trong văn hóa

Để xác định được nghề trong văn hóa cần  phải bao gồm cả những nghề trong các ngành 
công nghiệp văn hóa và các nghề trong các ngành phi văn hóa như hoạt động thiết kế (xem 
Hình 3).

Hình 3 miêu tả ngành công nghiệp văn hóa như được đề cập trong khung thống kê (vùng 
màu xám) và chỉ ra nhiều nhóm nghề trong văn hóa khác nhau, cả chính thức và phi chính 
thức. Khi đánh giá nghề trong văn hóa, các ngành phi văn hóa chỉ được tính đến nếu những 
ngành này có những người làm nghề liên quan đến văn hóa. Chẳng hạn như một nhà thiết 
kế làm việc trong ngành sản xuất ô tô là một ví dụ minh họa một người làm nghề trong văn 
hóa nhưng lại làm việc trong ngành phi văn hóa. 

Hình 3. Nghề trong văn hóa

Ngành công
nghiệp
văn hóa

Nghề trong
văn hóa 

Ngành phi 
văn hóa 

Nghề trong 
văn hóa

Nghề phi
văn hóa 
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Đóng góp của ngành sản xuất hộ gia đình2  đối với nghề trong văn hóa là khá lớn. Ở các 
nước đang phát triển, việc làm trong lĩnh vực văn hóa thường là một nghề thứ cấp vì người 
làm nghề nông hay những nghề khác có thể làm thêm nghề thủ công. Những thông tin như 
vậy thường không được nêu hay ghi trong các cuộc điều tra dân số hay các cuộc khảo sát 
về nguồn lao động. Số lượng người làm những nghề trong lĩnh vực văn hóa ẩn này thường 
không lớn nên những nghề này không được đánh giá chính xác trong các cuộc khảo sát 
mẫu. Trong nhiều trường hợp, những người làm nghề trong lĩnh vực văn hóa chỉ là những 
người tự làm hay làm không chính thức trong các công ty nhỏ chỉ có dưới mười nhân công, 
những công ty này thường không được báo cáo trong các cuộc khảo sát doanh nghiệp. Có 
vẻ như trên thực tế nghề sáng tạo và nghề trong lĩnh vực văn hóa có nhiều trong các doanh  
nghiệp nhỏ hơn so với số liệu các tài liệu thống kê cung cấp và về khía cạnh này thì thậm 
chí số liệu thống kê của châu Âu có thể cũng đánh giá chưa đầy đủ nghề trong văn hóa.

Ngoài ra, các hoạt động tình nguyện và không được trả lương thường đóng vai trò quan 
trọng trong lĩnh vực nghề trong văn hóa. Cần có nghiên cứu sâu hơn để có thể đánh giá 
chính xác hơn những nghề này.

Để xác định được các nghề trong các ngành phi văn hóa (xem Hình 3), cần kết hợp dữ liệu 
về việc làm sử dụng mã ISCO với dữ liệu về ngành sử dụng mã ISIC để có thể đánh giá 
chính xác hơn tổng số việc làm văn hóa của một nước (Cunningham và Higgs, 2008).

Nhận dạng nghề trong văn hóa trong hệ thống ISCO 08

Hệ thống phân loại ISCO dựa trên hai khái niệm: công việc và kỹ năng. Trong ISCO, công 
việc được định nghĩa là ‘một nhóm các công việc và nhiệm vụ được một người thực hiện 
hoặc có ý định thực hiện cho một người chủ nào đó, bao gồm cả nghề tự làm chủ”. Kỹ năng 
được định nghĩa là “khả năng thực hiện công việc và nhiệm vụ của một nghề nhất định” (Tổ 
chức lao động quốc tế, 2008).

Không có một mã nào bao trùm tất cả các việc làm trong lĩnh vực văn hóa, mà các mã bao 
gồm nhiều loại công việc khác nhau, đòi hỏi nhiều kỹ năng khác nhau. Tuy nhiên, hệ thống 
ISCO 08 bao gồm các mã việc làm trong lĩnh vực văn hóa mới, xuất phát từ đề xuất chung 
năm 2007 do Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Viện nghiên cứu UNESCO 
đưa lên Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Các mã mới này sẽ giúp đánh giá các việc làm 
trong lĩnh vực văn hóa tốt hơn.

Các mã nghề trong văn hóa chủ chốt dưới đây được sử dụng trong hệ thống ISCO 08 và 
Khung thống kê văn hóa của UNESCO năm 2009:

262  Thủ thư, nhân viên lưu trữ và nhân viên bảo tàng
264  Nhà văn, nhà thơ, nhà báo và nhà ngôn ngữ (mã mới)
265  Nghệ sĩ biểu diễn và sáng tạo
343  Những người làm nghề liên quan đến nghệ thuật, văn hóa và nấu nướng
3521  Kỹ thuật viên về phát thanh, truyền hình, âm thanh và hình ảnh
73 Người làm nghề thủ công và nghề in (nhóm mới, bao gồm tất cả những 

người làm nghề thủ công sử dụng đất sét, kim loại, kính, gỗ và vải dệt)

2    Ngành sản xuất hộ gia đình là ngành mà hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra tại hộ gia đình chứ không 
phải tại nhà máy.
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Bảng 4 Phần 5 nêu các mã làm cơ sở cho việc nhận dạng các nghề trong văn hóa. Tuy 
nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề đối với việc đánh giá nghề trong văn hóa. Nghề trong 
văn hóa có mặt trong tất cả các nhóm của hệ thống ISCO và do đó việc phân loại đôi khi 
không đủ chi tiết để có thể phân biệt được các nghề. Ngoài ra, một số nghề không có số 
người làm đủ lớn để được xếp thành một nhóm riêng trong hệ thống ISCO. Chẳng hạn như 
khó có thể phân biệt được nghề trong văn hóa trong từng các nhóm chính dưới đây:

Di sản và bảo tồn

Các việc liên quan đến di sản và bảo tồn như khảo cổ học hay quản lý bảo tàng và nhân viên 
bảo tồn, không được gộp trong hệ thống ISCO, nhưng được gộp vào mã 2632 (xã hội học, 
nhân loại học và các việc liên quan). Những người hoạt động trong lĩnh vực này thường có 
kiến thức khoa học và có trình độ kỹ năng cao, và có thể nhóm với Nhóm chính 2 Chuyên 
viên trong hệ thống ISCO. 

Quản lý, quan chức cao cấp và nhà lập pháp

Đối với nhà quản lý, quan chức cao cấp và nhà lập pháp, chỉ có mã 1113 trong hệ thống 
ISCO (theo truyền thống là trưởng làng) là có liên quan đến nghề trong văn hóa. Tuy nhiên, 
cần phải xem xét có thể gộp các nghề như giám đốc một công ty nghệ thuật vào nhóm nào. 
Chẳng hạn như hiện không có mã nào cho nhà quản lý và quan chức trong ngành nghệ 
thuật.

Giáo dục

Giáo được nhận dạng là công việc “văn hóa” thuộc nhóm “Những nghề giáo khác”, bao gồm 
mã 2354 (giáo viên âm nhạc khác), 2355 (giáo viên nghệ thuật khác) và 2353 (giáo viên 
ngôn ngữ khác)3. Tuy nhiên, nhìn chung, giáo viên khoa học nhân văn và nghệ thuật ở tất 
cả các cấp (giáo dục đại học, dạy nghề và giáo dục phổ thông) không thuộc nhóm này bởi 
vì những nghề này có thể được gộp vào nhóm dạy nghề và giáo dục chính quy và không 
chính quy.

Công nghệ thông tin và truyền thông (ICTs)

Các công việc văn hóa liên quan đến công nghệ thông tin và truyền thông chủ yếu liên quan 
đến các nghề nghe-nhìn và các phương tiện thông tin mới như nhà thiết kế đa phương 
tiện. Những nghề này có mặt ở khắp hai lĩnh vực là Phương tiện nghe-nhìn và Phương tiện 
truyền thông tương tác và Dịch vụ thiết kế và sáng tạo. Tuy nhiên, trong hệ thống ISCO 08 
không có nhóm cụ thể nào bao gồm nghề quản lý các hoạt động phát thanh, truyền hình và 
đa phương tiện, kể cả hoạt động thiết kế đồ họa máy tính. 

3.5. Đánh giá di sản

Như đã nêu ở trên, lĩnh vực di sản có đặc điểm khác với những lĩnh vực khác.Hầu hết các 
hoạt động, xảy ra trong lĩnh vực này, liên quan đến công tác duy trì và bảo tồn. Do đó, xét 
trên quan điểm kinh tế thì di sản là một tài sản. Giá trị của tài sản có thể tăng hoặc giảm, tùy 
thuộc vào việc tài sản được gìn giữ như thế nào. Các nghiên  cứu kinh tế đã phân tích giá 

3  Đối với một số nước như Úc, nghề giáo viên ngôn ngữ không nằm trong nhóm các nghề trong văn hóa.
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trị kinh tế của di sản văn hóa trong mối tương quan với sở thích của công chúng (Navrud và 
Ready, 2002). Hai nhà nghiên cứu đã tính toán giá trị sử dụng dựa trên số tiền mà người ta 
sẵn sàng chi trả để bảo tồn một di sản văn hóa hay để thăm quan một di sản. Những tính 
toán này cũng tính đến cả giá trị không sử dụng của di sản văn hóa, bằng cách hỏi xem liệu 
người ta sẵn sàng chi trả bao nhiêu cho việc bảo tồn một di sản văn hóa cho thế hệ tương 
lai. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khó có thể tổng hợp những kỹ thuật tính chi phí đi lại và giá 
trị ngẫu nhiên này vào giá trị của một vùng hoặc tỉnh do những ảnh hưởng thay thế (Hoehn 
và Randall, 1989).

Không chỉ là một tài sản kinh tế, di sản văn hóa còn là một hàng hoá xã hội chứa đựng giá 
trị thẩm mĩ, lịch sử, xã hội, tinh thần, và giáo dục. Điểm di sản vật thể thường là các địa điểm 
nơi các chương trình biểu diễn di sản phi vật thể diễn ra. Ở các nước phát triển, số lượng 
người đến tham quan tại các địa điểm văn hoá như tượng đài và bảo tàng thường được ghi 
lại. Tuy nhiên, cần phải có những nghiên cứu sâu hơn để phân biệt giữa dữ liệu du lịch văn 
hóa và số liệu thống kê du lịch thông thường. Khảo sát mẫu đối với khách du lịch và người 
địa phương tại các điểm di sản là một công cụ thống kê quan trọng. Tại các nước đang phát 
triển, khảo sát số người tham quan tại một điểm di sản văn hóa thường đặc biệt hiệu quả và 
đóng một vai trò to lớn trong khung thống kê số liệu văn hóa, mặc dù những khảo sát này có 
thể gặp một số vấn đề như rất khó để phân biệt nghệ sĩ biểu diễn với khán giả.

Vai trò của bản quyền tác giả

Bản quyền được áp dụng cho mọi sản phẩm thuộc lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ 
thuật cho dù sản phẩm đó tồn tại dưới dạng hay hình thức nào (Tổ chức sở hữu trí tuệ thế 
giới, 1979). Các tác phẩm văn học và nghệ thuật bao gồm sách và các tài liệu khác, âm 
nhạc, kịch, nghệ thuật múa, chụp ảnh, phim, bản vẽ kiến trúc, khắc và in đá, hội họa và điêu 
khắc (Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, 1979). UNESCO coi việc bảo vệ bản quyền và các 
quyền liên quan đến quyền tác giả là vấn đề tối cần thiết cho việc “thúc đẩy sự sáng tạo 
cá nhân nhằm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và thúc đẩy sự đa dạng văn hóa” 
(UNESCo, 2009a).

Việc nhận dạng hàng hóa và dịch vụ có quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong 
việc thúc đẩy sự đóng góp của văn hóa đối với nền kinh tế và đem lại một lợi ích nữa là gắn 
với một khung pháp lý nhất định. Trong FCS, hàng hóa và dịch vụ văn hóa được xác định là 
có tiềm năng có bản quyền. Bản quyền được áp dụng cho hầu hết các mục trong mỗi lĩnh 
vực.

Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã xây dựng tài liệu hướng dẫn việc xác định mức 
độ đóng góp của các ngành có bản quyền đối với nền kinh tế (WIPO, 2003). Định nghĩa 
“các ngành có bản quyền chủ chốt” cũng tương tự như định nghĩa về các lĩnh vực văn hóa 
trong FCS nhưng có một vài ngoại lệ. WIPO gộp cả bản quyền cơ sở dữ liệu và phần mềm 
vào trong các ngành có bản quyền chủ chốt và điều này không xảy ra ở FCS. Ngoài ra, định 
nghĩa của WIPO về ngành công nghiệp văn hóa khác với định nghĩa được sử dụng trong 
khung hành động này vì định nghĩa đó không nêu những lĩnh vực không có quyền sở hữu 
trí tuệ như hoạt động văn hóa hay hoạt động của viện bảo tàng.
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4. Thống kê văn hóa: Đo lường từ phương diện xã hội

4.1. Đo lường sự tham gia văn hóa

Phần trước đã minh họa cách sử dụng các hệ thống phân loại như ISIC, ISCO và HS để thu 
thập số liệu thống kê văn hóa. Phần này bàn luận việc đánh giá phương diện xã hội của văn 
hóa, một thành tố quan trọng của văn hóa và FCS.

Thách thức chính là làm thế nào có thể đánh giá được phương diện xã hội của văn hóa 
vì   phương diện này thường diễn ra trong lĩnh vực phi chính thức nơi không diễn ra các 
giao dịch kinh tế. Một số khía cạnh về phương diện xã hội của văn hóa liên quan đến giá trị 
tượng trưng và vai trò của văn hóa trong việc tạo ra bản sắc, giá trị chung và sự thuộc về 
một nơi nào đó, ngăn chặn sự loại trừ và xây dựng sự bình ổn và dính kết xã hội. Phương 
diện xã hội cũng là phương diện không mang tính chất hàng hóa của văn hóa; những thông 
lệ, thường diễn ra trong lĩnh vực cộng đồng và vượt ra khỏi phương diện kinh tế. Không phải 
lúc nào cũng dễ dàng đánh giá được khía cạnh xã hội của văn hóa. Tuy nhiên, có một số 
tiêu chuẩn thống kê đã được chấp nhận rộng rãi, có thể được sử dụng để hỗ trợ việc đánh 
giá phương diện xã hội của văn hóa.

Khảo sát về sử dụng thời gian và hộ gia đình là nguồn dữ liệu chính về sự tham gia văn hóa. 
Tuy nhiên, những cuộc khảo sát như thế thường tốn kém và các nước thường chỉ gộp một 
vài câu hỏi liên quan đến văn hóa trong các cuộc khảo sát được thiết kế cho những mục đích 
khác. Để xây dựng các chỉ số được chấp nhận và có thể so sánh quốc tế về phương diện xã 
hội của văn hóa đòi hỏi phải tiếp tục phát triển các định nghĩa và các công cụ chuẩn. Do đó, 
khung hành động hiện tại nhằm đến việc tạo ra sự nhất trí rộng rãi đối với việc hình thành 
khái niệm chung về mô hình xã hội của văn hóa và đưa ra những hướng dẫn chung về phát 
triển thống kê hơn nữa để xác định yếu tố xã hội và những chỉ số và định nghĩa phù hợp.

Tham gia văn hóa

FCS bao gồm tất cả các yếu tố tham gia vào hoạt động hay việc làm văn hóa, cho dù đó là 
tham gia vào các việc làm chính thức hay tham dự những sự kiện văn hóa trang trọng (ví 
dụ như biểu diễn hay là đến xem ở nhà hát và phải trả tiền) hay không trang trọng (như sự 
kiện trong cộng đồng, trong gia đình), không liên quan đến giao dịch tiền bạc hay tham gia 
các hoạt động văn hóa tại nhà.

Phương diện kinh tế của việc tham gia văn hóa có thể được ghi lại thông qua các công cụ 
thu thập dữ liệu tập trung vào số tiền người tiêu dùng phải chi cho hàng hóa và dịch vụ văn 
hóa và số tiền người tham gia phải trả cho các hoạt động văn hóa mất tiền. Những số liệu 
này thường được thu thập bằng cách khảo sát về hoạt động hoặc chi phí của các hộ gia 
đình mặc dù có thể đã có những dữ liệu này ở cơ quan hành chính.

Thuật ngữ “tiêu thụ” thường được sử dụng ám chỉ một hoạt động mà một người tiêu dùng 
đã phải trả tiền trong khi thuật ngữ “tham gia” được sử dụng để nói đến việc tham gia vào 
một hoạt động nghiệp dư hoặc hoạt động không phải trả tiền. Trên thực tế, việc phân biệt 
như vậy rất khó vì  người tiêu dùng/người tham gia có thể tham gia vào các hoạt động 
không chính thức, trả bằng hiện vật hoặc đóng góp cho chi phí của sự kiện bằng những 
cách khác. Chẳng hạn như một người tiêu dùng có thể trả cho dịch vụ của một nghệ sĩ bằng 
cách cung cấp đồ ăn hoặc nhà ở cho người nghệ sĩ đó để được xem người đó biểu diễn. 
Như vậy người tiêu dùng đó tham gia vào một vụ trao đổi dịch vụ. Tương tự như vậy một 
nghệ sĩ nghiệp dư có thể trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, có thể là khi tốt nghiệp phổ thông 
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hoặc sau khi được đào tạo. Như vậy, các hoạt động văn hóa không chính thức và mang tính 
xã hội có thể là nguồn gốc của nhiều ngành công nghiệp văn hóa.

Các cuộc khảo sát độc lập về sự tham gia văn hóa đã được thực hiện chủ yếu ở Liên minh 
Châu Âu. Tập đoàn LEG về Thống kê văn hóa (LEG Eurostat, 2000) đã cố gắng đưa ra 
một mô hình cho khu vực và mô hình này đã được áp dụng trong nhiều cuộc khảo sát của 
Eurostat. Kể từ đó, ba cuộc khảo sát đã được thực hiện để thu thập dữ liệu hài hòa về việc 
tham gia các hoạt động văn hóa của người châu Âu và để thử nghiệm tính ứng dụng của 
mô hình này. Bennett đã đưa ra một định nghĩa hữu ích về quan niệm về tham gia văn hóa 
của người châu Âu. Theo đó, tham gia văn hóa bao gồm các hoạt động nghệ thuật cũng như 
trong cuộc sống hàng ngày có liên quan đến sự hứng thú. Định nghĩa này nói đến “cách mà 
sự khác biệt rõ nét về mặt sắc tộc trong khẩu vị, giá trị và hành vi văn hóa  không chỉ cho thấy 
sở thích nghệ thuật và phương tiện thông tin mà còn ăn sâu vào giai điệu hàng ngày của các 
lối sống khác nhau; và nói về các cách mà những sự khác biệt này tương ứng với những 
đặc điểm xã hội liên quan khác như giới tính và tầng lớp xã hội chẳng hạn” (Bennett, 2001). 

Vì vậy, tham gia văn hóa bao gồm những việc làm văn hóa có thể có liên quan đến sự tiêu 
dùng cũng như các hoạt động được thực hiện trong lĩnh vực cộng đồng, phản ánh chất 
lượng cuộc sống, truyền thống và niềm tin. Tham gia văn hóa bao gồm việc tham dự các 
sự kiện chính thức có thu phí như đi xem phim ở rạp chiếu phim hay đi nghe hòa nhạc cũng 
như tham gia vào các hoạt động văn hóa không chính thức như tham gia vào các hoạt động 
văn hóa của cộng đồng và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nghiệp dư hoặc các hoạt 
động hàng ngày như đọc sách.  Tham gia văn hóa thường được đánh giá với các tiêu chí 
như cộng đồng, nhóm xã hội, sắc tộc, tuổi và giới. Phân tích nhóm sắc tộc, nhóm xã hội hay 
giới tính có thể được sử dụng để đánh giá tính đa dạng của các biểu đạt văn hóa. 

Hơn nữa, tham gia văn hóa bao trùm cả hành vi chủ động và bị động. Tham gia văn hóa có 
thể nói đến một người nghe buổi hòa nhạc và người chơi nhạc. Khảo sát về tham gia văn 
hóa nên nhắm đến mục đích đánh giá mức độ tham gia nói chung mặc dù khó có thể phân 
biệt được hành vi chủ động và bị động. Chẳng hạn như trong một số lễ hội, một số cá nhân 
có thể là người biểu diễn tại một điểm (có hành vi chủ động, tạo ra nghệ thuật và mang lại 
sự hứng thú cho người khác) và cũng có thể là khán giả ở những thời điểm khác (hành vi 
thụ động và tìm kiếm sự hứng thú). Tham gia văn hóa không bao gồm các hoạt động được 
thực hiện vì mục đích việc làm do những hoạt động này đã được nhận dạng theo tiêu chí 
nghề (Tổ chức lao động quốc tế, 1988); chẳng hạn như tham gia văn hóa có thể bao gồm 
những người khách tham quan một viện bảo tàng chứ không bao gồm người hướng dẫn 
viên được trả tiền để làm hướng dẫn.

Năm 2006, Viện thống kê của UNESCO (UIS) đã thực hiện một báo cáo để kiểm chứng mô 
hình của Liên minh châu Âu (từ các cuộc khảo sát của Liên minh châu Âu) trong bối cảnh 
hoạt động văn hóa ở các nước đang phát triển. Bản báo cáo (UNESCO-Viện Thống kê 
UNESCO, 2006b) đã xác định các hình thức tham gia văn hóa theo các nhóm sau:

i. Tại nhà nói đến lượng thời gian dành cho việc xem TV, nghe đài, xem và nghe  những 
âm thanh và hình ảnh đã được ghi lại, đọc sách báo và sử dụng máy tính và  Internet.

ii. Ra ngoài bao gồm các chuyến viếng thăm đến các cơ sở văn hóa như rạp chiếu  phim, 
rạp hát, buổi hòa nhạc, bảo tàng, đài tưởng niệm và các di sản.

iii. Xây dựng nét đặc trưng riêng bao trùm những việc làm văn hóa nghiệp dư, việc tham 
gia các hiệp hội văn hóa, văn hóa đại chúng, văn hóa sắc tộc, văn hóa cộng đồng và 
văn hóa giới trẻ.
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Đo lường hoạt động văn hóa tại nhà

Khảo sát về sử dụng thời gian là một công cụ đặc trưng được sử dụng cho việc đo lường 
các hoạt động văn hóa tại nhà. Các cuộc khảo sát dân số mẫu là phù hợp cho việc đánh giá 
các hoạt động văn hóa ra ngoài và xây dựng nét đặc trưng riêng.

Khi thực hiện dự án “Cải thiện công tác đánh giá công việc được trả lương và không được 
trả lương”, Cơ quan thống kê của Liên hợp quốc (UNSD) đã xây dựng hệ thống phân loại 
hoạt động quốc tế thử nghiệm của Liên hợp quốc phục vụ việc thống kê  sử dụng thời gian 
(ICATUS) (Liên hợp quốc, 2005). Mục đích của việc xây dựng hệ thống phân loại này là để 
phục vụ cả các nước phát triển và đang phát triển trong việc xây dựng số liệu thống kê về 
việc sử dụng thời gian. Một mục đích nữa của hệ thống này là cải thiện việc định lượng hoạt 
động sản xuất kinh tế của phụ nữ. ICATUS là hệ thống phân loại duy nhất cung cấp một 
danh sách đầy đủ các hoạt động văn hóa, bao gồm cả hoạt động cộng đồng. Danh sách các 
mã được nêu ở Phần 5, Bảng 5.

Các hoạt động tại nhà được miêu tả kỹ hơn bằng các nhóm được xác định thông qua các 
biến bối cảnh gồm “vị trí”, “hình thức đi lại”, “cho ai” và “với ai”.

Tùy theo đơn vị cấu thành đầu ra, ICATUS phân loại các hoạt động của hệ thống tài khoản 
quốc gia do các cá nhân thực hiện thành hai nhóm chính: một là, hoạt động do cá nhân là 
thành viên hộ gia đình và là đầu vào của các hoạt động sản xuất hộ gia đình thực hiện và hai 
là, các hoạt động do các cá nhân là đầu vào của việc tạo ra các đơn vị thuộc các ngành khác, 
chứ không phải ngành kinh tế hộ gia đình thực hiện (Cơ quan thống kế Liên hợp quốc, 1998).

Việc thường xuyên thực hiện khảo sát việc tham gia văn hóa đòi hỏi rất nhiều nguồn lực. 
Khung hành động này đề xuất khảo sát tham gia văn hóa nên tập trung vào mức độ tham gia 
nói chung và ghi lại lĩnh vực mà các hoạt động văn hóa diễn ra. Sử dụng những cuộc khảo sát 
như thế một cách hệ thống – chẳng hạn như khảo sát việc tham gia các hoạt động như âm 
nhạc, khiêu vũ và đọc sách báo – sẽ có thể đánh giá được các vấn đề xã hội cũng như liên kết 
được các hoạt động văn hóa nghiệp dư hay không chính thức với các hoạt động chính thức 
hơn. Mối liên kết này đóng vai trò rất quan trọng trong việc xem xét mối quan tâm lớn là thương 
mại hóa của ngành công nghiệp văn hóa và ảnh hưởng của vấn đề này lên toàn xã hội.

4.2. Đo lường di sản văn hóa phi vật thể (ICH)

Phần này bàn luận những yếu tố và cách thức đo lường các di sản văn hóa phi vật thể bước 
đầu. Cần phải xây dựng các công cụ đánh giá cụ thể và điều chỉnh những công cụ này cho 
phù hợp với nhu cầu của mỗi cộng đồng hướng tới phù hợp với chính sách.

Trong lĩnh vực khung hành  động thống kê này, di sản văn hóa phi vật thể được hiểu là 
“các hình thức hoạt động, thể hiện, biểu đạt, kiến thức và kỹ năng – cũng như công cụ, vật 
thể, đồ tạo tác và không gian văn hóa liên quan – được cộng đồng, nhóm và, trong một số 
trường hợp, cá nhân công nhận là một phần di sản văn hóa của họ” (UNESCO, 2003b, Điều 
2). Do đó, ICH có thể được thể hiện dưới bất kỳ lĩnh vực văn hóa nào và như thế được thể 
hiện là một lĩnh vực chuyển tiếp trong khung thống kê này.

Một số sản phẩm của ICH cực kỳ khó đánh giá về mặt chất lượng hay số lượng vì chúng là 
sản phẩm phi vật thể. Điều này không có nghĩa là sẽ cần phải đánh giá từng hình thức biểu 
hiện di sản văn hóa phi vật thể.
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Hộp 1. Hướng dẫn thực hiện khảo sát về việc sử dụng thời gian của Châu Âu4

Những điều kiện tiên quyết về phương pháp là:

• Khảo sát nên được tiến hành trên toàn bộ dân chúng và không tập trung vào     một bộ phận dân 
số. Lý tưởng là nên tiến hành khảo sát trên những người ở độ tuổi từ 10 trở lên. Nếu không thể 
thì nên tiến hành với những người có độ tuổi từ 15 trở lên.

• Kích cỡ mẫu nên đủ lớn để đảm bảo kết quả thu được đại diện cho tất cả các số liệu ước đoán 
và các biến về nhân khẩu học như tuổi, giới tính hoặc trình độ văn hóa.

• Nhật ký khảo sát nên gồm hai ngày: một ngày trong tuần và một ngày cuối tuần.
• Khảo sát việc sử dụng thời gian (TUS) nên được thực hiện trong vòng 12 tháng liên tục. Nếu 

không thể thì nên thực hiện khảo sát trong ít nhất một tuần làm việc.
• Nhật ký khảo sát nên sử dụng  những khoảng thời gian ngắn từ 10 đến 15 phút.
• Nhật ký nên bao gồm các hoạt động sơ cấp và thứ cấp. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các 

thói quen liên quan đến phương tiện thông tin như nghe đài khi lái hoặc xem TV khi rửa bát.
• Người trả lời nên sử dụng một danh sách lớn các hoạt động được mã hóa, đặc biệt là khi liên 

quan đến việc sử dụng phương tiện thông tin.

Mặc dù TUS là cách đánh giá thói quen sử dụng phương tiện thông tin chính xác nhất nhưng nó cũng 
là một công cụ rất tốn kém. Có một giải pháp thay thế là gộp những câu hỏi về lượng thời gian dành 
cho việc sử dụng phương tiện thông tin trong cuộc khảo sát dân số mẫu trong một tuần làm việc và một 
ngày cuối tuần. Trong trường hợp đó, cần sử dụng danh sách các hoạt động đã được mã hóa trước.

Khảo sát dân số mẫu là công cụ phù hợp cho việc đánh giá hai nhóm Ra ngoài và Xây dựng nét đặc trưng 
riêng vì hai nhóm này liên quan đến những hoạt động ít thường xuyên và ít phổ biến hơn. Để đảm bảo 
tính so sánh quốc tế, khảo sát cấp quốc gia còn cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn về phương pháp sau:

• Thời gian tham khảo nên là 1 năm. Những người tham gia báo cáo việc họ tham gia vào các hoạt 
động văn hóa trong vòng 12 tháng trước đó.

•  Đơn vị lấy mẫu cuối cùng nên là cá nhân. Nên tránh các cuộc khảo sát ủy quyền (thường là khảo 
sát tại hộ gia đình) vì người trả lời thường không biết tất cả các hoạt động văn hóa mà các thành 
viên khác trong gia đình tham gia.

• Khi cho phép, nên sử dụng các cuộc khảo sát với lĩnh vực rộng hơn tham gia văn hóa như khảo 
sát xã hội nói chung hay khảo sát về thời gian rảnh rỗi để làm căn cứ so sánh. Những cuộc khảo 
sát dành riêng cho văn hóa có xu hướng đánh giá quá cao sự tham gia văn hóa. Tuy nhiên, nếu 
không có dữ liệu nào khác thì vẫn có thể sử dụng kết quả của các cuộc khảo sát dành riêng cho 
văn hóa này.

Điều chỉnh hướng dẫn thực hiện khảo sát sử dụng thời gian cho các nước đang phát triển

• Đặc điểm nhân khẩu học xã hội: lý tưởng là nên tiến hành khảo sát trên những người từ 5 tuổi 
trở lên vì đây là độ tuổi phổ biến cho việc đánh giá thói quen sử dụng phương tiện truyền dữ liệu 
ở các nước đang phát triển. Nên xem xét các biến về nhân khẩu học như tuổi, giới hoặc trình độ 
học vấn, hoạt động chính, mức thu nhập và nhóm sắc tộc.

• Kích cỡ mẫu: kích cỡ mẫu phải được lập kế hoạch tương ứng với kích cỡ và đặc điểm dân số 
để đảm bảo mẫu đại diện cho nhóm dân số nghiên cứu.

• Thuật ngữ và hệ thống phân loại: nên sử dụng hệ thống phân loại hàng hóa và dịch vụ quốc tế 
để tạo ra sự tương thích quốc tế.

• Nhóm công tác: Cần có sự điều phối công việc giữa các thực thể khác nhau liên quan đến đến 
lĩnh vực văn hóa. Nên lập ra một nhóm công tác liên ngành, gồm các nhà thống kê, nhà kinh tế, 
và nhà phương pháp học văn hóa để xây dựng một cuộc khảo sát hiệu quả.

4

4 Văn phòng thống kê của Liên minh châu Âu, Eurostat, đã xuất bản nhiều hướng dẫn về Khảo sát sử dụng 
thời gian của châu Âu hài hòa (HETUS). Những tài liệu hướng dẫn này có trên trang web: http://epp.
eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CC-04-007/EN/KS-CC-04-007-EN.PDF
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Nếu ICH được thể hiện và truyển tải qua âm nhạc, kể chuyện, múa và các hình thức biểu 
diễn khác thì có thể sử dụng các phương pháp đo lường khác. Chẳng hạn như khảo sát ở 
lĩnh vực phù hợp (cấp độ địa phương, vùng, quốc gia) có thể ghi chép lại số người tham gia/
người biểu diễn5. Khảo sát cũng có thể ghi chép lại nội dung và hình thức truyền tải.

Khía cạnh phi vật thể của di sản văn hóa tạo ra nhiều thách thức cho việc đánh giá vì vậy 
cần có thêm nghiên cứu về phương pháp để có thể xây dựng được các công cụ đánh giá 
phù hợp.

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ là một biến quan trọng ở nhiều quốc gia. Ngôn ngữ là một trong các phương tiện 
thể hiện và truyền tải di sản văn hóa và là cách nắm rõ và hiểu về vũ trụ và môi trường văn 
hóa-xã hội của một nhóm người nào đó.

Đã có rất nhiều tranh cãi xung quanh cách thức xác định và đánh giá ngôn ngữ và số người 
nói ngôn ngữ. Các nhà ngôn ngữ học sử dụng hai tiêu chí để xác định ngôn ngữ - 1) ngôn 
ngữ được coi là một bộ sưu tập các biến thể lời nói mà hai bên có thể hiểu được và 2) tự 
xác định nhóm: nếu hai nhóm người cho rằng họ là hai nhóm người khác nhau thì có thể coi 
là hai ngôn ngữ khác nhau (Viện thống kê UNESCO - UIS, 2006c).

Rất nhiều nước đã nêu câu hỏi về ngôn ngữ trong các cuộc điều tra dân số. Theo Nguyên 
tắc và Gợi ý về điều tra dân số về nhà ở và dân số của Liên hợp quốc (Liên hợp quốc, 2007) 
thì  có ba loại dữ liệu về ngôn ngữ thường được thu thập:

a. Tiếng mẹ đẻ, được định nghĩa là ngôn ngữ thường được cá nhân nói ở nhà khi người 
đó còn nhỏ;

b. Ngôn ngữ thông dụng, được định nghĩa là ngôn ngữ đang được nói, hoặc thường được 
nói nhất bởi cá nhân tại nơi ở hiện tại; và

c. Khả năng nói một hoặc nhiều ngôn ngữ nào đó.

Dữ liệu về ngôn ngữ cho phép ví dụ đánh giá tình trạng và xu hướng đa dạng ngôn ngữ và 
số người nói các ngôn ngữ bản địa. UNESCO (UNESCO, 2003c) đã xây dựng một phương 
pháp đánh giá sức sống và nguy cơ của ngôn ngữ dựa trên chín tiêu chí sau:

 ο Tổng số người nói;
 ο Tỷ lệ người nói trên tổng dân số:
 ο Tài liệu sẵn có cho việc giáo dục và đào tạo ngôn ngữ;
 ο Phản ứng với những lĩnh vực và phương tiện mới;
 ο Loại và chất lượng tài liệu;
 ο Lưu truyền ngôn ngữ qua các thế hệ;
 ο Thái độ của thành viên cộng đồng đối với ngôn ngữ của họ;
 ο Thay đổi về lĩnh vực sử dụng ngôn ngữ; và
 ο Thái độ và chính sách về ngôn ngữ của chính quyền và về mặt thể chế, bao gồm  tình 

trạng và việc sử dụng chính thức.

5  Trong một số trường hợp, khán giả có thể đồng thời là người biểu diễn ở những thời điểm khác nhau trong 
một buổi biểu diễn.
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UNESCO sử dụng phương pháp này để lập lên danh sách những ngôn ngữ đang có nguy 
cơ biến mất trong bản đồ Các ngôn ngữ thế giới để theo dõi hiện tượng một số hình thức di 
sản phi vật thể và nguồn đa dạng văn hóa bị biến mất (UNESCO, 2009b).

Đánh giá các hoạt động xây dựng nét đặc trưng riêng

Một cách đánh giá phương diện xã hội của văn hóa nữa là xem xét ảnh hưởng về kinh tế 
và xã hội của các sự kiện văn hóa.

Colombia đã đánh giá ảnh hưởng kinh tế, xã hội và văn hóa của “lễ hội”. Lễ hội (fiesta) có 
thể được định nghĩa là “các cấu trúc tượng trưng, tưởng tượng về niềm tin, điều bí ẩn, quan 
niệm về cuộc sống và thế giới (nguồn gốc vũ trụ), điều tưởng tượng của tập thể và gắn với 
một số bước trong chu kỳ sống của nền kinh tế, tín ngưỡng tôn giáo, chính trị và những 
động cơ khác. Lễ hội được truyền từ đời này qua đời khác nhờ truyền thống và phù hợp với 
một xã hội, một không gian và trong một thời gian nhất định” (Convenio Andres Bello, 2004). 
Có thể đánh giá phương diện văn hóa và xã hội của lễ hội bằng cách xem xét:

• Sự tham gia xã hội: sự tham gia tích cực của các ngành/cá nhân trong cộng đồng vào 
việc tổ chức lễ hội;

• Nét đặc trưng riêng: nhóm tham gia thuộc một cộng đồng nhất định (xác định về mặt 
văn hóa và xã hội)

• Đa dạng văn hóa: thể hiện các khía cạnh văn hóa khác nhau (truyền thống, sắc tộc, trải 
nghiệm tôn giáo, biểu đạt nghệ thuật, giải trí) trong việc chuẩn bị và thực hiện lễ hội; 

• Tính liên kết xã hội: sự hòa nhập của các ngành/cá nhân trong quá trình chuẩn bị và 
thực hiện lễ hội; và 

• Tính sở hữu xã hội: các hình thức về mặt cá nhân và xã hội các nhóm và người thực 
hiện xã hội sở hữu lễ hội.

Phương diện xã hội khác của văn hóa

Khái niệm vốn văn hóa và vốn xã hội có thể rất hữu ích trong việc đánh giá sự đóng góp của 
văn hóa đối với sự phát triển của kinh tế và xã hội. Theo David Throsby thì “vốn văn hóa có 
thể được định nghĩa là một tài sản thể hiện hoặc làm tăng giá trị văn hóa bên cạnh những 
giá trị kinh tế mà nó có thể có...một tòa nhà di sản có thể có giá trị thương mại của bất động 
sản nhưng giá trị thực của nó đối với cá nhân  hay cộng đồng là có ý nghĩa thẩm mỹ, tinh 
thần, tượng trưng hay những ý nghĩa khác mà có thể bị giảm đi hoặc không được tính đến 
trong phép tính kinh tế. Những giá trị này được gọi là giá trị văn hóa của tòa nhà. Vốn văn 
hóa theo định nghĩa này có thể tồn tại dưới dạng vật thể như tòa nhà, địa điểm, vị trí, tác 
phẩm nghệ thuật, đồ tạo tác hoặc dưới dạng phi vật thể như ý tưởng, hoạt động, niềm tin 
hay truyền thống” (Throsby, 2001).
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Hộp 2: Kiến thức truyền thống và bản địa 

Kiến thức địa phương và truyền thống thường được liên hệ với kiến thức bản địa. Uganda miêu 
tả kiến thức bản địa là “kiến thức địa phương và truyền thống tồn tại trong một cộng đồng và 
được xây dựng trên các điều kiện cụ thể của một cộng đồng, mang tính chất bản địa của một 
vùng địa lý nhất định” (Bộ Giới, Lao động và Phát triển xã hội, 2006).

Theo định nghĩa của Ban thư ký của Cộng đồng Thái Bình Dương về kiến thức địa phương và 
truyền thống, đó là “các hình thức biểu đạt văn hóa có nghĩa là cách kiến thức truyền thống được 
thể hiện hay biểu thị, không kể nội dung, chất lượng hay mục đích, không kể là vật thể hay phi 
vật thể và không hạn chế những từ có trước đó, bao gồm:

a. tên, truyện, điệu hát, câu đố, câu chuyện lịch sử và bài hát trong các truyện kể dân gian;
b. nghệ thuật và nghề thủ công, dụng cụ âm nhạc, điêu khắc, vẽ, khắc, gốm sứ, đồ khảm trên 

đất nung, nghề mộc, đồ kim loại, đồ trang sức, hàng dệt, việc may vá, trang trí bằng vỏ sò, 
thảm, quần áo và vải;

c. âm nhạc, khiêu vũ, sân khấu, văn học, lễ tưởng niệm, biểu diễn nghi thức và hoạt động văn 
hóa;

d. các hình thức phác họa, các phần và chi tiết của thiết kế và sáng tạo hình ảnh; và
e. các hình thức kiến trúc.

Bí ẩn thiêng liêng có nghĩa là bất kỳ kiến thức hay hình thức biểu hiện văn hóa truyền thống nào 
có tính chất bí ẩn hoặc thiêng liêng theo phong tục tập quán hoặc thông lệ truyền thống.

Kiến thức truyền thống bao gồm những kiến thức nhìn chung là:

a. a) được hoặc đã được tạo ra, lĩnh hội và truyền cảm hứng cho những mục đích giải trí, trang  
trí, kể chuyện, nghi lễ, tinh thần hay kinh tế truyền thống;

b. b) được hoặc đã được truyền từ đời này sang đời khác;
c. c) được cho là gắn liền với một nhóm người, thị tộc hoặc một cộng đồng truyền thống nhất 

định ở [đất nước thực hiện]; và 
d. e) có nguồn gốc từ tập thể và được tập thể lưu giữ.:
Nguồn: Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê (SPC), 2002)

Theo Bộ Chỉ số sáng tạo Hồng Kông, vốn xã hội được thể hiện “dưới hình thức niềm tin, sự 
nhân nhượng, sự hợp tác và những mạng lưới xã hội giàu có...có lợi cho sự phát triển của 
tập thể, thể hiện xã hội và tham gia của công dân... nuôi dưỡng sự sáng tạo của cá nhân và 
tập thể. Vốn xã hội được đánh giá bằng chín chủ đề: Niềm tin chung, Niềm tin vào tổ chức, 
Sự nhân nhượng, Cảm giác hiệu quả, Sự hợp tác, Thái độ đối với các nhóm thiểu số, Sự 
tán thành các giá trị hiện đại, Tự biểu đạt và Tham gia vào các hoạt động xã hội” (Trung tâm 
Nghiên cứu Chính sách Văn hóa, 2005).

Vẫn cần phải thực hiện những nghiên cứu về các phương diện khác của văn hóa để đưa 
những lĩnh vực khác của văn hóa vào khung hành động, đặc biệt là những khía cạnh xã hội 
của văn hóa và ảnh hưởng của những khía cạnh này đối với xã hội. Cần xem xét kỹ hơn 
nữa mối quan hệ giữa văn hóa và môi trường, trong một chừng mực nào đó mối quan hệ 
này được gộp trong lĩnh vực Di sản thiên nhiên và văn hóa), đặc biệt tính đến tính bền vững. 
Mối quan hệ giữa văn hóa và sự hạnh phúc đã trở thành một chủ điểm thảo luận chính, 
khiến mối quan hệ giữa văn hóa và sức khỏe cũng được xem xét. Những chủ đề như sức 
khỏe và môi trường theo nghĩa rộng nhất đã vượt xa khỏi chủ đề văn hóa và có lẽ người ta 
tranh luận nhiều về mối liên hệ giữa văn hóa và những lĩnh vực thống kê khác. Chẳng hạn 
như có thể thảo luận về ảnh hưởng tiềm năng đối với sức khỏe nói chung khi thực hiện một 
hoạt động văn hóa ví dụ như chơi một dụng cụ âm nhạc (Michalos, 2003 và 2005).
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5. Thu thập dữ liệu: Hệ thống bảng biểu các mã phân loại 
quốc tế. 

Phần này cung cấp danh sách mã cho mỗi danh mục phân loại quốc tế đã được miêu tả 
trong phần trước. Mọi hoạt động sản xuất, hàng hoá, dịch vụ, nghề nghiệp hay tập quán 
đều được xác định theo lĩnh vực và vai trò chức năng của nó trong mỗi chu kỳ văn hoá. Tuy 
nhiên, điều này không có nghĩa là có thể xác định được toàn bộ các danh mục lĩnh vực hay 
các bước trong chu kỳ văn hoá. Ví dụ, vì ISIC, CPC, HS và EBOPS đều liên quan đến kinh 
tế nên các mã số văn hoá này đã bao hàm gần hết các bước từ sáng tạo đến trưng bày, 
trong khi đó mã số ICATUS thì liên quan đến tham gia. 

Mỗi mã chỉ xuất hiện một lần duy nhất. Nhằm tạo ra sự tương ứng giữa hai mã ISIC và CPC 
(bảng 2) nên mã ISIC có thể xuất hiện trong các lĩnh vực khác. Tuy vậy, khi sử dụng các mã 
ISIC để tìm hiểu về quy mô các ngành văn hoá thì chỉ được đếm mã này một lần. Các mã 
in nghiêng và được đánh dấu sao chỉ được sử dụng trong trường hợp có sự khác biệt giữa 
các hoạt động văn hoá và phi văn hoá. 
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E. Phương tiện nghe nhìn
 và phương tiện truyền thông tương tác
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4. Ngoại trừ việc phục hồi các công trình nghệ thuật và vật thể trong bộ sưu tập tại bảo tàng (thuộc mã 
số 9000).

5. Bao gồm việc bán lẻ các loại đồ cổ. Mã 4773 bao gồm “Hoạt động của các phòng trưng bày triển lãm 
nghệ thuật thương mại, hoạt động đồ cổ , các hoạt động đấu giá (bán lẻ)”, không được tính đến vì 
lĩnh vực của mã số này quá rộng. 

6. Mã số này bao gồm dịch vụ bản lẻ đấu giá. Mã CPC không có mã số dành riêng cho sản phẩm đã 
sử dụng. 

7. Tổ chức sản xuẩt các buổi trình diễn kịch trực tiếp, hoà nhạc, nhạc kịch hay khiêu vũ và các tác phẩm 
sân khấu khác; Hoạt động theo nhóm, rạp xiếc hay trong công ty, dàn nhạc hoặc ban nhạc; Hoạt động 
cá nhân của các nghệ sỹ như nhạc sỹ, nhà văn và hoạt động của nhà sản xuất hay doanh nhân hoạt 
động trong sự kiện nghệ thuật  trực tiếp, có hoặc không có thiết bị

8. Cùng với các phân loại khác, mã CPC có thể bao quát hầu hết các hoạt động âm thanh – hình ảnh. 
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề xung quanh việc sử dụng phân loại  này để nắm bắt một cách toàn 
diện và chính xác toàn bộ hoạt động âm thanh – hình ảnh: 73320 “Dịch vụ cấp phép quyền sử dụng 
dịch vụ giải trí, văn học hoặc nguyên bản âm nhạc” rõ ràng bao gồm cả các hoạt động âm thanh – 
hình ảnh và thuộc lĩnh vực văn hoá khác. Cần phải tiến hành nghiên cứu thực nghiệm tại mỗi nước 
để có thể chia các hoạt động trong nhóm vào các lĩnh vực khác nhau. 

9. Bao gồm hoạt động của nghệ  nhân điêu khắc, hoạ sĩ, hoạ sĩ tranh biếm hoạ, nghệ nhân chạm khắc, 
nghệ nhân khắc axit, v.v và các hoạt động phục hồi tác phẩm nghệ thuật như vẽ tranh, v.v. 

10. Hoạt động phân phối liên quan đến nhiếp ảnh (bán lẻ và bán sỉ) khổng đủ để tách riêng ra trong mã 
CPC do các hoạt động này được kết hợp với “Thiết bị quang học và chính xác”. Vì thế, các mã số 
này đã bị loại khỏi lĩnh vực văn hoá. 

11. Ngọc trai chỉ được coi là đồ trang sức và đồ thủ công
12. Bao gồm dịch vụ nghiên cứu và phát triển thực nghiệm về lịch sử, triết học, nghệ thuật, tôn giáo, thần 

học, v.v. 
13. Bao gồm hoạt động bán sỉ văn phòng phẩm, sách, tạp chí và báo. 
14. Bao gồm hoạt động cá nhân của nhà văn và các nhà báo độc lập. 
15. Có vấn đề về mã số này bởi vì, trong khi mã số này đã đề cập đến các nhà văn, thì nó cũng vẫn bao 

trùm nhiều loại hình hoạt động sáng tạo văn hoá (cá nhân) khác. Cần có nghiên cứu thực nghiệm ở 
các quốc gia để có thể chia các hoạt động trong nhóm này vào các lĩnh vực khác nhau

16. Bao gồm: thiết kế thời trang liên quan đến sản phẩm dệt, đồ phụ kiện, giày, đồ trang sức, đồ nội thất 
và trang trí nội thất và các sản phẩm thời trang cũng như đồ dùng cá nhân và gia dụng khác ‘ - hoạt 
động của nhà thiết kế đồ hoạ’ – ‘ - hoạt động của nhà thiết kế nội thất .

 Cần thiết phải xem xét các mục liên quan đến hoạt động kiến trúc. Mã ISIC không phân biệt các loại 
hình hoạt động kiến trúc khác nhau (phục hồi Danh lam thắng cảnh và lịch sử, v.v) 

17. Mã 32550 (‘Bản phác thảo và bản thiết kế kiến trúc, kỹ thuật, công nghiệp, thương mại hay các mục 
đích tương tự là bản gốc vẽ tay; bản viết tay; sao chép hình ảnh và sao chép bằng giấy than của các 
mục nói trên liên quan đến bản phác thảo và bản thiết kế kiến trúc’) chỉ được sử dụng trong trường 
hợp một quốc gia không thể phân biệt giữa sản phẩm văn hoá và sản phẩm phi văn hoá. 

18. Phân nhóm này bao gồm: dịch vụ cấp phép quyền sử dụng các sản phẩm sở hữu trí tuệ khác như 
bản phác thảo kiến trúc, kỹ thuật, bản thiết kế công nghiệp, v.v 

19. Bao gồm giáo dục đào tạo văn hoá liên quan đến tổ chức sản xuất các buổi trình diễn kịch trực tiếp, 
hoà nhạc, nhạc kịch hay khiêu vũ và các tác phẩm sân khấu khác; Hoạt động theo nhóm, rạp xiếc 
hay trong công ty, dàn nhạc hoặc ban nhạc; Hoạt động cá nhân của các nghệ sỹ như nhạc sỹ, nhà 
văn và hoạt động của nhà sản xuất hay doanh nhân hoạt động trong sự kiện nghệ thuật  trực tiếp, 
có hoặc không có thiết bị
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Ghi chú:

Dấu “*”  nghĩa là phần này bao gồm tất cả các hoạt động khác liên quan đến chủ điểm này. Do 
ICATUS là một bản dự thảo, nên một số mã số vẫn chưa được hoàn thiện. 

1. Ngoại trừ: Dịch vụ không trả tiền trong các sự kiện như nấu ăn, dựng sân khấu, tổ chức, thu thập đóng góp, 
chuẩn bị trang phục, v.v được xếp vào mã số 08121.

2. Mã số này cũng bao gồm nghệ thuật thị giác và nghệ thuật văn học
3. Phương tiện âm thanh bao gồm đĩa CD, băng, bản thu, máy nghe nhạc MP3. Hoạt động nghe sử dụng 

máy tính được xếp vào mã số 14142. 
4. Bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến hoạt động kinh tế thuộc các danh mục liên quan trong ISIC 20, 

21, 242, 26, 289, 36 như sản xuất đồ gỗ, khắc gỗ, đan giỏ, hàn, đóng gạch và chế tạo công cụ. 
5. Bao gồm bán  các sản phẩm thủ công, thực phẩm, v.v được sản xuất vì mục đích giải trí và vui chơi, hay 

đáp ứng sở thích ở bãi để xe hoặc bãi chợ
6. Hoạt động đọc sử dụng máy tính và công nghệ liên quan được xếp vào nhóm 14141.  Ngoại trừ: Đọc sách 

tôn giáo có liên quan đến hoạt động tôn giáo được xếp vào nhóm 1515. 
7. Bao gồm đọc ấn phẩm định kỳ, đọc sách và các ấn phẩm liên quan khác. 
8. Phương tiện âm thanh bao gồm đĩa CD, băng, bản thu, máy nghe nhạc MP3. Hoạt động nghe sử dụng 

máy tính được xếp vào mã số 14142. 
9. Xem/nghe truyền hình và video có liên hệ chặt chẽ với hoạt động học và làm việc được xếp vào nhóm 

chính từ 01 – 05 và 09.
10. Phương tiện hình ảnh bao gồm đầu băng hình (VCR), đầu đĩa nén (VCD) và đầu đĩa hình kỹ thuật số 

(DVD) và các thiết bị khác, ngoại trừ máy tính. Hoạt động xem/nghe sử dụng máy tính được xếp vào mà 
số 14142

11. Nếu đã xác định được mục đích của sử dụng Internet thì có thể đánh mã số thích hợp, ví dụ như mua 
sắm, mã số từ 06121 đến 06122, trả hoá đơn gia đình, đến 06115, khoá học trực tuyến mã số từ 09111 
đến 09113. 

12. Mã số này còn bao gồm đi cùng người lớn đến các sự kiện văn hóa.
13. Mã số này còn bao gồm các sự kiện văn hoá. 
14. Ngoại trừ: sở thích tạo ra thu nhập xét trên phương diện các loại dịch vụ được cung cấp hoặc sản phẩm 

được sản xuất và bán được xếp vào nhóm thích hợp trong các nhóm chính 02-05. 
15. Ngoại trừ: Cá độ trò chơi được xếp vào nhóm 12135.
16. Bao gồm: toàn bộ các hình thức hội họp, v.v được tổ chức bởi các tổ chức xã hội, chính trị, hướng đạo, tôn 

giáo, hữu nghị và các tổ chức khác, các câu lạc bộ và nhóm không chính thức.
17. Ngoại trừ: Dịch vụ không trả tiền trong các sự kiện như nấu ăn, xây dựng sân khấu, tổ chức, thu thập tài 

trợ, chuẩn bị trang phục, v.v được xếp vào mã số 08121.
18. Ngoại trừ: Tham gia các hoạt động liên quan đến sở thích và trò chơi giải trí, thể thao, v.v được xếp vào 

các nhóm chính 12 và 13. Tham gia và các hoạt động liên quan đến phát triển nghề nghiệp/chuyên môn 
được xếp vào nhóm 0914.  

19. Đào tạo và học tập ngành nghề hiện thời được phân vào nhóm cụ thể trong các nhóm chính 01-05; hoạt 
động liên quan đến sở thích, thể thao được xếp vào nhóm tương ứng trong các nhóm chính 12 và 13. 
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6. Kết luận

Khung thống kê văn hoá 2009 của UNESCO là bước đầu tiên, quan trọng trong quá trình 
xây dựng phương pháp và tiêu chuẩn cho tổ chức thống kê văn hoá, từ đó cho phép thiết 
lập hệ thống dữ liệu so sánh quốc tế. Khung thống kê văn hóa 2009 của UNESCO vẫn đang 
tiếp tục được hoàn thiện. Thực tế đã có một số công cụ có thể được sử dụng để đo lường 
văn hóa từ góc độ kinh tế, nhưng để đo lường được từ phương diện xã hội của văn hoá đòi 
hỏi nhiều công sức và cần phải tỉ mỉ hơn. Theo dự kiến, Khung thống kê này sẽ được cập 
nhật thường xuyên với cải tiến trong phương pháp và hiểu biết khái niệm. 

6.1 Thách thức trong quá trình thu thập dữ liệu văn hoá

Căn cứ vào thực tế thiếu dữ liệu thu thập, thậm chí ở cả các nước đã đầu tư thời gian và 
có nguồn vốn thuận lợi cho việc xây dựng Khung thống kê văn hoá, cần tóm tắt một số khó 
khăn chính trong thu thập số liệu thống kê văn hóa 

Khó khăn về cơ cấu

Do chính sách và công tác quản lý thường tập trung vào các hoạt động được xác định trong 
thị trường của nó (như phim, truyền hình, âm nhạc), và hầu hết các hệ thống tiêu chuẩn 
thống kê sử dụng phổ biến (hệ thống tiêu chuẩn ISIC hiệu chỉnh cho từng quốc gia) được 
thiết kế chủ yếu dựa trên nguyên tắc phân loại sản phẩm công nghiệp đầu ra6 (như sản xuất 
sản phẩm in và tái sản xuất bằng máy tính), nên khó có thể sử dụng các tiêu chuẩn phân 
loại này để miêu tả các ngành văn hoá định hướng thị trường. 

Để thống kê trên góc độ văn hoá, các danh mục liên quan được phân chia thành các loại 
khác nhau và sau đó lại phải tập hợp lại. Đây là nhiệm vụ chuyên môn và tốn nhiều thời gian

Hệ thống tiêu chuẩn thống kê ngành cũng gặp nhiều trở ngại để theo kịp với tốc độ thay đổi 
trong từng ngành. Hệ thống cần phải bao trùm toàn bộ các khu vực truyền thống trong nền 
kinh tế như các ngành công nghiệp cơ bản, ngành khai khoáng và sản xuất. Vì vậy, nhìn 
chung khu vực dịch vụ không được coi trọng và tiêu chuẩn phân loại rất không rõ ràng trong 
các khu vực có sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ và thị trường. Những thay đổi này 
dẫn đến nhiều khó khăn trong việc thực hiện việc sửa đổi khung thống kê văn hoá có tính 
đến những ảnh hưởng ngày càng tăng của thời đại công nghệ thông tin truyền thông công 
nghệ số.

6 Mặc dù nguyên tắc chính của việc phân loại là theo sản phẩm công nghiệp đầu ra, nhưng nguyên tắc này 
đã không được áp dụng nhất quán. Trong một số trường hợp, việc phân loại lại dựa trên  quá trình và vật 
liệu thô
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Khó khăn trong quá trình thực hiện

Nhìn chung, hoạt động văn hoá chỉ có thể nhận dạng một cách chính xác thông qua hệ 
thống tiêu chuẩn thống kê ngành ở mức độ phân chia chi tiết nhất (nhóm phân loại gồm 4 
hay 5 con số). Điều này gây ra nhiều khó khăn vì dữ liệu về các biến số (như xuất khẩu) 
mà cơ quan thống kê quốc gia cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau thường là số liệu về các 
lĩnh vực công nghiệp ở mức độ phân chia chung hơn, nhóm phân loại gồm 2 hay 3 con số. 

Hệ thống phân chia ngành ở mức độ phân chia chi tiết nhất để nhận dạng chính xác các 
hoạt động văn hoá còn có những vấn đề khác. Hệ thống này khiến cho việc phân tích ở lĩnh 
vực khu vực trong mỗi quốc gia trở nên khó khăn trong khi việc phân tích này là hết sức 
quan trọng cho lĩnh vực văn hóa do đặc tính xu hướng tập trung của văn hóa. Điều này là 
bởi vì việc áp dụng phân tích 4 con số ở một địa phương hay khu vực làm giảm độ tin cậy 
của nhiều khảo sát kinh doanh do cơ quan thống kê quốc gia thực hiện (nguyên nhân là 
do các vấn đề về quy mô của mẫu khảo sát). Nhiều khảo sát kinh doanh liên ngành kinh tế 
cũng chưa bao quát toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp vi mô và thương nhân kinh 
doanh độc lập, vì thế chưa thể hiện đầy đủ sự tham gia của những yếu tố này trong lĩnh 
vực văn hóa. 

Có thể sử dụng một số cách ‘đi vòng’ khác đối với các trường hợp trong đó hoạt động văn 
hoá được kết hợp với các hoạt động khác trong từng nhóm riêng biệt. Cụ thể là, có thể sử 
dụng số liệu dự tính để phân biệt các thành tố văn hoá với các thành tố phi văn hoá trong 
các nhóm này, sau đó sử dụng trọng số và hệ số này để phân tích dữ liệu khảo sát các 
ngành kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có một số cơ sở thực nghiệm để tìm ra các 
trọng số; điều này có nghĩa là luôn có sẵn nguồn dữ liệu điều tra của tất cả các ngành kinh 
doanh để chúng ta sử dụng. Một lần nữa, giả sử có sẵn nguồn dữ liệu của tất cả các ngành 
kinh doanh, thì việc phân tích nguồn dữ liệu này để tìm ra các hệ số là một nhiệm vụ tốn 
nhiều thời gian nguồn vốn. 

Cuối cùng, xây dựng dữ liệu về phương diện xã hội của văn hoá phù hơp với dữ liệu khác 
của cơ quan thống kê quốc gia chắc chắn gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình thực 
hiện. 

Có thể sử dụng thông tin từ những khảo sát liên ngành hiện có như khảo sát hộ gia đình hay 
khảo sát sử dụng thời gian. Tuy nhiên, dữ liệu có được từ những nguồn này là chưa đủ để 
hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách văn hoá/xã hội. Nguyên nhân là do những hạn chế 
về khu vực được điều tra khảo sát tổng hợp; hoặc có thể là do quy mô  khi kết quả khảo sát 
bị phân chia để nhận dạng các nhóm dân cư cụ thể (theo tuổi, giới tính, chủng tộc tộc và 
dân tộc) và đặc biệt khi cần phải đo lường sự thay đổi. Vấn đề quy mô thậm chí cũng có thể 
ảnh hưởng đến những khảo sát chuyên biệt về tham gia văn hoá, ví dụ như Khảo sát Hàn 
thử biểu châu âu (Eurobarometer) chỉ cung cấp thông tin chung về bối cảnh quốc gia, chứ 
không phải dữ liệu chi tiết và tin cậy cần thiết để hỗ trợ chính sách bởi vì mẫu khảo sát chỉ 
giới hạn trong khoảng 1.000 người trong mỗi quốc gia. 

Thông tin đưa ra phù hợp với cả nước phát triển và nước đang phát triển. Bước đầu tiên là 
các quốc gia thực hiện rà soát lại dữ liệu cấp quốc gia. Tuy nhiên, do nhiều nghề văn hoá 
chỉ có ở khu vực thành thị (thường tập trung ở các thành phố lớn) vì vậy phân tách không 
gian là cần thiết. 
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Rõ ràng, lựa chọn sử dụng dữ liệu từ các nguồn thống kế quốc gia có sẵn và/hoặc  nguồn 
dữ liệu quốc tế tập trung là để tiến hành khảo sát tham gia văn hoá ở cấp quốc gia. Cần 
phải lưu ý rằng, một phần nào đó những khó khăn này không mang tính toàn cầu nhưng nó 
lại liên quan nhiều đến mức độ phức tạp của quá trình hoạch định chính sách văn hoá, và 
đặc biệt liên quan đến mức độ sử dụng bằng chứng để làm nền tảng vững chắc cho quá 
trình đưa ra quyết định. 

Việc tạo ra và thu thập bằng chứng bản thân không phải là quá trình hoạch định chính sách 
văn hoá; tuy nhiên nó là trọng tâm của quá trình hoạch định chính sách công hiện đại và và 
là trách nhiệm quan trọng của các tổ chức công cộng. Theo đó, dữ liệu đầu vào chính, dữ 
liệu tham gia/ sử dụng, cũng như dữ liệu về phân phối nguồn vốn phải được lấy từ điều tra 
dân số toàn quốc, điều tra kinh doanh và. Vai trò của khung thống kê là tạo nên không gian 
đối thoại giữa các chức năng của chính sách dựa trên bằng chứng thực tế, giữa nguồn cung 
cấp dữ liệu và lĩnh văn hoá với các loại hình đa dạng của nó. Chính vì thế, điều này cần phải 
được hiểu rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu  quá trình triển khai và quá trình này cần phải được 
cập nhật định kì, kiểm tra và sửa đổi khi cần thiết.

Có thể nói rằng khung thống kê là điểm khởi đầu cho quá trình phát triển dữ liệu thống kê 
toàn diện hơn. Tài liệu này là nền tảng cho các đàm phán giữa nhà hoạch định chính sách 
văn hóa, người thực hiện và cơ quan điều tra lấy số liệu 

6.2 Mối liên hệ với phương pháp đánh giá trực tiếp

Bước quan trọng tiếp theo là phát triển khung chỉ số dựa vào chính sách và xác định  các 
chỉ số phù hợp đối với từng lĩnh vực và hoạt động nhằm hỗ trợ việc đo lường và quản lý 
hiện tượng văn hoá và tác động của chính sách văn hoá. Tính đến thời điểm hiện nay, các 
mô hình hoạch định chính sách văn hoá hiện thời vẫn coi phương diện kinh tế của một nền 
văn hoá là kết quả gián tiếp của đầu tư nhà nước vào nền văn hoá đó. Điều này dẫn đến sự 
xuất hiện của nhiều mô hình sử dụng hướng tiếp cận suy luận (như mô hình ‘số nhân’) để 
đánh giá ảnh hưởng của văn hoá (Scanlon và Longley 1984, Myerscough 1988). Mô hình 
được lựa chọn trong khung thống kê này chủ yếu liên quan đến vị trị của văn hoá trong các 
quá trình phát triển và tái sản xuất kinh tế - xã hội. Việc này làm giảm sự lệ thuộc quá mức 
vào các phương pháp gián tiếp, suy luận và khá tranh cãi. Quá trình chuyển từ sử dụng mô 
hình gián tiếp hay số nhân để đo lường sản phẩm văn hoá đầu ra sang sử dụng biện pháp 
trực tiếp đo lường quy trình và sản phẩm đầu ra đã tạo điều kiện đưa ra hướng tiếp cận để 
đo lường tác động của văn hoá và tác động này có thể so sanh và với các lĩnh vực khác. 

Số liệu đo lường trực tiếp thường thiết thực và đáng tin cậy hơn nếu sử dụng một khung 
thống kê chung để thu thập dữ liệu (Pratt, 2001). Một số dữ liệu có thể được lấy sử dụng 
bằng việc áp dụng nguyên tắc phân loại tiêu chuẩn (đặc biệt là Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế 
về phân loại ngành hay Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu). Số liệu đo trực tiếp có thể 
bao gồm số liệu kinh tế như doanh thu, đầu tư, sản phẩm đầu ra, xuất khẩu và việc làm, 
cũng như thông tin tương ứng về nguồn vốn khu vực công có liên hệ chặt chẽ với các biện 
pháp này. Hơn nữa, số liệu liên quan đến tiêu dùng và tham gia thì có thể thu được thông 
qua khảo sát chung về hộ gia đình hay khảo sát dành riêng cho các nhân.
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Hình 4. Mô hình ma trận chỉ tiêu thống kê
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Có một hướng tiếp cận là sử dụng mô hình ma trận được tạo nên bằng cách lập bảng gồm 
8 lĩnh vực trong FCS với các yếu tố trong Chu kỳ Văn hoá, như trong Hình 4. Mô hình này 
đã được tạo ra để xây dựng và thiết lập được các phương tiện thực tế và hữu dụng để thu 
thập dữ liệu (chứ không phải là mô hình lý tưởng). Mô hình được xây dựng từ nghiên cứu 
của nhóm chuyên gia hàng đầu của Liên minh Châu Âu về thống kê văn hóa (LEG Eurostat, 
2000) và khảo sát (logic) về các hoạt động hiện có. Khảo sát này chỉ ra dữ liệu nào cần thu 
thập và dữ liệu nào tương tự như dữ liệu được đưa ra trong FCS 1986. Cần phải tiến hành 
thử nghiệm mô hình này. Mô hình này là hoàn toàn khả thi nhưng đồng thời nó cũng khuyến 
nghị cần phải xem xét phát triển mô hình cũng như cách thức thu thập dữ liệu bằng cách 
nhấn mạnh những gì hiện tại không thể đánh giá được. Hy vọng rằng mô hình này có thể 
xây dựng tiêu chuẩn đánh giá quốc tế. Khung ma trận đưa ra ở đây có thể được sử dụng 
làm nền tảng vững chắc cho các hướng tiếp cận khác nhau đối với thống kê văn hoá. 
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Chú giải thuật ngữ

Khảo sát hành chính là khảo sát thống kê được tiến hành từ các nguồn thông tin bên ngoài 
dữ liệu gốc mà cơ quan thống kê thu thập và vì mục đích phi thống kê. (Cơ quan thống kế 
Liên hợp quốc, 2000). Đây là hoạt động thu thập dữ liệu từ biên bản hành chính trong đó dữ 
liệu được lấy từ các tập văn bản. 

Dịch vụ kiến trúc là dịch vụ do công ty và các cá nhân liên quan đến tất cả các lĩnh vực 
của kiến trúc. Về cơ bản, dịch vụ này bao gồm thiết kế mới công trình nhà ở khu dân cư, 
thương mại và công nghiệp, thiết kế bản vẽ kiến trúc để khôi phục công trình mới và giám 
sát thi công xây dựng. 

Dịch vụ quảng cáo là dịch vụ do công ty và các cá nhân thực hiện, chủ yếu liên quan đến 
lập kế hoạch, sáng tạo và sản xuất chiến dịch quảng cáo cung cấp

Đăng ký kinh doanh là đăng ký trong đó mô tả đặc điểm để thành lập doanh nghiệp (Cơ 
quan thống kế Liên hợp quốc, 2000). 

Khảo sát đánh giá được tiến hành trên toàn bộ nhóm đối tượng quan sát thuộc một nhóm 
hay toàn bộ dân số (Cơ quan thống kế Liên hợp quốc, 2000). 

Hệ thống phân loại sản phẩm chủ yếu (CPC) là Khung thống kê so sánh quốc tế số liệu 
thống kê sản phẩm có vai trò hướng dẫn quá trình xây dựng và sửa đổi hệ thống phân loại 
sản phẩm hiện có để tương thích với tiêu chuẩn quốc tế. CPC được phát triển chủ yếu nhằm 
nâng cao sự hài hoà giữa các lĩnh vực khác nhau trong thống kê kinh tế và các thống kê 
liên quan và nhằm thúc đẩy vai trò của tài khoản quốc gia như một công cụ quản lý thống 
kê kinh tế. Đồng thời CPC cũng mang lại cơ sở sửa đổi thống kê cơ bản từ những phân loại 
ban đầu thành hệ thống phân loại tiêu chuẩn phục vụ mục đích phân tích (Cơ quan Thống 
kê Liên hợp quốc, 2009). 

Bảo tồn duy trì sự tồn tại của di sản văn hoá và thúc đẩy quá trình truyền tải thông điệp và 
giá trị di sản quan trọng của  di sản  (Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Bảo tồn và Phục hồi 
di sản văn hoá, 1998). Trong lĩnh vực tài sản văn hoá, mục tiêu của bảo tồn là duy trì đặc 
tính vật lý và văn hoá của hiện vật nhằm đảm bảo rằng giá trị sẽ không bị biến mất và di sản 
sẽ mãi tồn tại vượt qua giới hạn thời gian (UNESCO, 1988)

Quyền tác giả là một trong những khía cạnh cơ bản trong quyền sở hữu trí tuệ. Nó áp dụng 
cho “mọi sản phẩm thuộc lĩnh vực văn học, khoa học và nghệ thuật dưới bất kì mô hình 
hay loại hình thể hiện nào. Vì mục đích bảo vệ quyền tác giả, thuật ngữ “tác phẩm văn học 
và nghệ thuật”  bao gồm toàn bộ tác phẩm nguyên bản của tác giả, bất luận giá trị nghệ 
thuật hay văn học như thế nào. Tác phẩm văn học và nghệ thuật bao gồm sách, sách mỏng 
và các tác phẩm viết khác, âm nhạc, kịch, nghệ thuật múa balê, nhiếp ảnh, phim, hội hoạ, 
tranh, kiến trúc, trạm khắc, khắc đá (Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, 2003, 1979).

Nghề thủ công hay Sản phẩm thủ công được định nghĩa là “các sản phẩm do thợ thủ 
công làm ra, hoàn toàn bằng tay hay có sự hỗ trợ của công cụ cầm tay  hay thậm chí sử 
dụng các loại máy móc miễn là đóng góp trực tiếp từ công sức của người thợ chiếm phần 
đa số trong quá trình sản xuất sản phẩm…Tính đặc thù của sản phẩm thủ công khởi nguồn 
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từ các đặc điểm khác biệt mang tính thực thế, mỹ thuật, nghệ thuật, sáng tạo, văn hoá, trang 
trí, chức năng, truyền thống, tính biểu trưng tôn giáo và xã hội” (UNESCO và ITC, 1997).

Hoạt động văn hóa thể hiện hay truyền tải biểu đạt văn hóa bất kể giá trị thương mại đi 
kèm. Các hoạt động này là hoạt động khép kín hoặc có thể đóng góp vào quá trình sản xuất 
hàng hóa và dịch vụ văn hóa. 

Chu kỳ văn hoá là quá trình sản xuất văn hoá - kết quả của chuỗi các quá trình hay các 
giai đoạn liên kết với nhau cùng tạo thành chu kỳ văn hoá, chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng. 

Hàng hoá văn hoá được định nghĩa là các loại hàng hoá tiêu dùng truyền tải ý tưởng, biểu 
tượng và lối sống như sách, tạp chí, sản phẩm đa phương tiện, phần mềm, bản thu, phim, 
video, chương trình nghe nhìn, sản phẩm thủ công và thời trang. 

Di sản văn hoá bao gồm đồ tạo tác, tượng đài và nhóm công trình và di tích có giá trị biểu 
trưng, lịch sử, nghệ thuật, mỹ thuật, dân tộc học hay nhân chủng học, khoa học và xã hội 
(UNESCO, 1972).

Công nghiệp văn hoá sản xuất và phân phối hàng hoá và dịch vụ văn hoá đã được định 
nghĩa như trên 

Cảnh quan văn hóa bao gồm tổ hợp các công trình thiên nhiên và nhân tạo, thể hiện mối 
quan hệ lâu dài và bền chặt giữa con người và môi trường tự nhiên (UNESCO, 2007). 

Dịch vụ văn hoá nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu và sở thích văn hoá. Về bản chất, đây 
không phải là sản phẩm văn hoá vật thể nhưng lại có vai trò thúc đẩy quá trình sản xuất và 
phân phối sản phẩm văn hoá. Ví dụ, dịch vụ văn hóa bao gồm hoạt động cấp phép và các 
dịch vụ liên quan đến quyền tác giả, hoạt động phân phối sản phẩm nghe nhìn, hoạt động 
quảng bá biểu diễn nghệ thuật và sự kiện văn hóa, cũng như dịch vụ thông tin văn hóa và 
giữ gìn, bảo tồn sách, bản thu và đồ tạo tác  (trong thư viện, trung tâm lưu trữ tài liệu và 
bảo tàng).

Đa dạng văn hoá là cách thức ở đó văn hoá khác nhau của các nhóm người hay xã hội 
được biểu thị. Những biểu thị văn hóa này được truyền tải trong và giữa các nhóm và xã hội, 
và từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, đa dạng văn hoá biểu hiện rõ ràng không chỉ 
theo các cách mà di sản văn hoá được thể hiện, phát triển và truyền bá mà còn được biểu 
hiện dưới nhiều loại hình khác nhau trong quá trình sáng tạo, sản xuất, truyền bá, phân phối 
và sử dụng nghệ thuật, dù sử dụng bất kỳ phương tiện và công nghệ nào. 

Tham gia văn hoá là tham gia vào nghệ thuật và hoạt động hàng ngày có liên quan đến một 
nền văn hoá nào đó. Tham gia văn hoá chính là “cách thức trong đó khác biệt về thị hiếu, 
giá trị, hành vi văn hoá giữa các dân tộc không chỉ thể hiện sở thích nghệ thuật và phương 
tiện truyền thong đại chúng mà những cách thức này còn được lồng vào trong nhịp sống 
hàng ngày của các lối sống khác nhau; và tham gia văn hoá còn là cách thức trong đó hoạt 
động văn hoá liên kết với các đặc điểm xã hội liên quan – như đặc điểm tầng lớp và giới 
tính (Bennett, 2001).

Thiết kế bao gồm các hoạt động chủ yếu liên quan đến việc thiết kế sáng tạo, nghệ thuật và 
thẩm mỹ các đồ vật, môi trường và dịch vụ (Cục thống kê Úc, ABS, 2001).
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Thiết kế thời trang được định nghĩa là hàng hoá và dịch vụ và các hoạt động được công 
ty hay cá nhân tiến hành, chủ yếu liên quan đến thiết kế quần áo, giày dép và phụ kiện thời 
trang (Cơ quan Thống kê New Zealand, 1995).

Thiết kế đồ hoạ là hoạt động do công ty hay cá nhân tiến hành, chủ yếu liên quan đến thiết 
kế đồ hoạ cho mục đích trưng bày hay xuất bản (Cơ quan thống kế New Zealand, 1995). 
Thiết kế đồ hoạ cả bao gồm ngành thủ công đương đại. 

Khảo sát chi tiêu hộ gia đình là khảo sát mẫu trong đó hộ gia đình được yêu cầu cung cấp 
dữ liệu, dự toán về số tiền sử dụng cho hàng hoá tiêu dùng, dịch vụ và cho các mục đích 
khác trong một khoảng thời gian nhất định. Khảo sát chi tiêu gia đình còn được gọi là Khảo 
sát tiêu dùng gia đình hay Khảo sát ngân sách gia đình (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh 
tế, 2008).

Khu vực không chính thức được hiểu theo nghĩa rộng là bao gồm đơn vị sản xuất hoạt 
động trên quy mô nhỏ và cơ cấu tổ chức ở mức độ thấp, không có hoặc có ít sự phân chia 
giữa hai nhân tố sản xuất là lao động và nguồn vốn với mục đích cơ bản là tạo ra thu nhập 
và việc làm cho những người liên quan. Xét trên phương diện hoạt động, khu vực này được 
định  nghĩa dựa trên cơ sở cụ thể trong mỗi quốc gia như tổ hợp các doanh nghiệp không 
liên kết thuộc sở hữu hộ gia đình sản xuất ít nhất một vài sản phẩm cho thị trường nhưng 
có số lượng công nhân hoặc ít hơn con số quy định và/hoặc không đăng ký theo luật quốc 
gia, ví dụ về thuế hay quy định an ninh xã hội hoặc hành vi bắt buộc (Tổ chức hợp tác và 
Phát triển Kinh tế, 2008).

Di sản văn hoá phi vật thể (ICH) được định nghĩa là “các tập quán, các hình thức thể hiện, 
biểu đạt, tri thức, kỹ năng và kèm theo đó là những công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và các không 
gian văn hóa có liên quan mà các cộng đồng và các nhóm và trong một số trường hợp là cá 
nhân công nhận là một phần di sản văn hóa của họ. Được chuyển giao từ thế hệ này sang 
thế hệ khác, di sản văn hóa phi vật thể được cộng đồng, các nhóm không ngừng tái tạo để 
thích nghi với môi trường và mối quan hệ qua lại giữa cộng đồng với tự nhiên và lịch sử của 
họ, đồng thời hình thành trong họ ý thức về bản sắc và sự kế tục, qua đó khích lệ thêm sự 
tôn trọng đối với sự đa dạng văn hóa và tính sáng tạo của con người” (UNESCO, 2003). 

Hoạt động thiết kế nội thất được công ty và cá nhân tiến hành, chủ yếu liên quan đến thiết 
kế không gian bên trong của công trình, tư nhân và công cộng, công trình dân cư và thương 
mại (Cơ quan Thống kê New Zealand, 1995). 

Người bản địa và bộ lạc. Bộ lạc là những người sinh sống tại các quốc gia độc lập với các 
điều kiện xã hội, văn hoá và kinh tế tạo nên sự khác biệt giữa họ và các bộ phận khác của 
nền kinh tế quốc gia.  Tập quá hay truyền thống riêng hay các quy định hoặc luật pháp đặc 
biệt quy định một phần hay hoàn toàn vị thế của bộ lạc. Người bản địa là người sinh sống 
tại các quốc gia độc lập được coi là bản địa vì tổ tiên của họ là những người sinh sống trên 
quốc gia đó, hoặc tại một khu vực địa lý trong quốc gia, tại thời điểm xâm lược hoặc thuộc 
địa hóa hay xây dựng ranh giới quốc gia hiện tại và họ là người, bất kể ở địa vị pháp lý nào, 
luôn lưu giữ một vài hay toàn bộ thể chế xã hội, kinh tế, văn hoá và chính trị của họ” (Tổ 
chức Lao động quốc tế, 1989). 

Phương tiện truyền thông tương tác được coi là tương tác nếu hoặc i) hai hay nhiều đối 
tượng tác động lẫn nhau hoặc ii) người sử dụng tạo nên thay đổi ở một đối tượng hay toàn 
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bộ môi trường (người chơi điện tử); hoặc iii) có sự tham gia tích cực, chủ động của người 
sử dụng; hoặc iv) có tác động hai chiều ngược với một chiều hay đơn thuần là tương tác 
nguyên nhân - hệ quả (Di sản Canada, 2008).

Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về phân loại ngành (ISIC) được coi là tiêu chuẩn phân loại 
toàn bộ các hoạt động kinh tế sản xuất. Mục đích chính là cung cấp hệ thống danh mục hoạt 
động sử dụng trong quá trình thu thập và trình bày dữ liệu thống kê theo các hoạt động đó. 
Vì vậy, ISIC nhằm mục đích đưa ra hệ thống danh mục các hoạt động theo cách mà các 
thực thể được phân loại theo hoạt động kinh tế mà nó thực hiện (Cơ quan thống kế Liên 
hợp quốc, 2008) 

Khảo sát lực lượng lao động là khảo sát chuẩn theo hộ gia đình về dữ liệu thống kê lao 
động liên quan (Tổ chức Lao động quốc tế). 

Thiết kế cảnh quan bao gồm thiết kế sân, vườn vì mục đích sử dụng của con người. Thông 
thường, thiết kế quang cảnh liên quan đến thiết kế công trình và khu vực lân cận, dù là công 
trình tư nhân hay công cộng; thiết kế quang cảnh cũng liên quan đến khu vực công cộng lớn 
như công viên và khu bảo tồn (Cơ quan Thống kê New Zealand, 1995). 

Thư viện là một tổ chức, hay một bộ phận trong tổ chức có nhiệm vụ xây dựng và giữ gìn 
tài nguyên thông tin và thúc đẩy sử dụng nguồn thông tin và trang thiết bị này nhằm đáp ứng 
nhu cầu về thông tin, nghiên cứu, giáo dục, văn hoá hay giải trí của người sử dụng. Đây là 
những yêu cầu cơ bản đối với thu viện và không ngoại trừ bất kỳ nguồn dữ liệu hay dịch vụ 
bổ sung nào phù hợp với mục đích cơ bản (Tổ chức tiêu chuẩn hoá Quốc tế, 2006). Thư 
viện bao gồm toàn bộ bộ sưu tập sách, ấn phẩm định kỳ ở dạng điện tử hay dạng in hay bất 
kỳ sản phẩm đồ hoạ, sản phẩm nghe nhìn khác ( sửa đổi từ UNESCO, 1970). Thư viện còn 
bao gồm thu viện trưng bày ảo và catalô số. 

Bảo tàng. Cơ quan thường trực phi lợi nhuận phục vụ xã hội và quá trình phát triển của xã 
hội, mở cửa tự do cho công chúng; bảo tàng thu thập, bảo tồn, nghiên cứu, truyền bá và 
trưng bày di sản vật thể và phi vật thể của loài người và môi trường vì mục đích giáo dục, 
học tập và giải trí. Nó cũng bao gồm loại hình bảo tàng sống. 

a. Định nghĩa trên về bảo tàng có thể được ứng dụng mà không có bất kỳ giới hạn nào 
liên quan đến đặc điểm của cơ quan quản lý, đặc điểm khu vực, cấu trúc chức năng 
hay định hướng sưu tầm của cơ quan liên quan. 

b. Bên cạnh tổ chức được coi là ‘bảo tàng’, dựa trên mục đích nêu trong định nghĩa thì 
một số đơn vị khác cũng được coi là bảo tàng: 

i.  Tượng đài kỷ niệm và điạ điểm thiên nhiên, khảo cổ học và dân tộc học và tượng 
đài lịch sử, địa danh lịch sử và các công trình thuộc bảo tàng thu thập, bảo tồn và 
truyền bá đồ vật của con người và môi trường;

ii.  Tổ chức lưu trữ và trưng bày bộ sưu tập các mẫu thực vật và động vật sống như 
vườn bách thú, vườn bách thảo, thuỷ cung và vườn thú tự nhiên; 

iii.  Trung tâm khoa học và trạm thiên văn;



90

iv.   phòng trưng bày nghệ thuật phi lợi nhuận;

v.   khu bảo tồn thiên nhiên, viện bảo tồn và phòng trưng bày do trung tâm lưu trữ và 
thư viện quản lý, công viên thiên nhiên; 

vi.   tổ chức, bộ, ban ngành, đơn vị công cộng ở điạ phương, vùng, quốc gia và quốc 
tế chịu trách nhiệm quản lý bảo tàng có các đặc điểm phù hợp với định nghĩa nêu 
trong điều này;

vii. tổ chức, cơ quan phi chính phủ tiến hành các hoạt động nghiên cứu, giáo dục, đào 
tạo, lập tư liệu về bảo tồn và các hoạt động khác liên quan đến bảo tàng và bảo 
tang học;

viii. trung tâm văn hoá và cơ quan khác có vai trò thúc đẩy quá trình bảo tồn, kế tục và 
quản lý các nguồn di sản  vật thể và phi vật thể (di sản sống và hoạt động sáng tạo 
kỹ thuật số); và

ix.   các tổ chức khác được Hội đồng điều hành, sau khi tham vấn Uỷ ban tư vấn, coi là 
cột số hay toàn bộ đặc điểm của bảo tàng hay hỗ trợ bảo tàng và các nhà chuyên 
môn làm việc trong bảo tang thông qua nghiên cứu, giáo dục, hoặc đào tạo về bảo 
tàng học (Hội đồng Bảo tàng quốc tế, 2007). 

Di sản thiên nhiên bao gồm các đặc điểm thiên nhiên, kiến tạo điạ lý, địa chất và các khu 
vực riêng tạo thành môi trường sống cho các loại thực vật, động vật đang bị đe dọa, và địa 
điểm thiên nhiên có giá trị khoa học, bảo tồn hay mang vẻ đẹp tự nhiên. Di sản thiên nhiên 
bao gồm công viên và khu vực bảo tồn thiên nhiên, sở thú, thuỷ cung và vườn sinh thái 
(UNESCO, 1972).

Khảo sát ý kiến là khảo sát mẫu nhằm mục đích xác định hay làm rõ ý kiến của các thành 
viên trong cộng đông dân cư về một vấn đề nào đó (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, 
2008). 

Biểu diễn nghệ thuật và Kỷ niệm bao gồm hoạt động trình diễn nghệ thuật chuyên và 
không chuyên như kịch, khiêu vũ, nhạc kịch và múa rối cũng như công tác tổ chức các sự 
kiện văn hoá (lễ hội, liên hoan và hội chợ) diễn ra tại các địa phương và có thể được tổ chức 
dưới hình thức không chính thức. 

Bảo vệ tôn tạo Mục đích của bảo vệ tôn tạo là ngăn chặn tác hại do môi trường hay các yếu 
tố ngẫu nhiên gây ra, làm nguy hại đến môi trường xung quanh đồ vật cần được bảo tồn. Do 
đó, các biện pháp và phương pháp bảo vệ thường không được áp dụng trực tiếp mà được 
thiết kế để kiểm soát điều kiện vi khí hậu nhằm loại bỏ tác nhân hay yếu tố gây hại có ảnh 
hưởng nhất thời hay lâu dài đến đồ vật (UNESCO, 1988).

Giải trí được định nghĩa là hoạt động vui chơi và nghỉ ngơi để giải trí, tiêu khiển hay kích 
thích. Giải trí bao gồm Cờ bạc, Công viên vui chơi - giải trí và các hoạt động giải trí khác. 
Nó không bao gồm các hoạt động giải trí thể chất khác mà các hoạt động này thuộc lĩnh 
vực thể thao
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Thể thao và Giải trí thể chất bao gồm các công ty hay cá nhân chủ yếu tham gia   vào quá 
trình thực hiện và cung cấp dịch vụ thể thao, giải trí thể chất và các dịch vụ liên quan. Lĩnh 
vực này bao gồm cả dịch vụ huấn luyện và giáo dục liên quan đến thể thao và giải trí thể 
chất, đồng thời bao gồm cả các đơn vị kinh doanh sản xuất, bán sỉ hay bán lẻ sản phẩm thể 
thao và giải trí thể chất. 

Kiến thức truyền thống “là kiến thức, ý tưởng đổi mới và tập quán của cộng đồng bản 
địa và địa phương trên thế giới. Được phát triển từ kinh nghiệm có được qua nhiều thế kỷ 
và thay đổi phù hợp với văn hoá và môi trường địa phương, kiến thức truyền thống được 
truyền miệng qua các thế hệ. Kiến thức truyền thống là sở hữu tập thể và bao gồm các loại 
hình như truyện, bài hát, văn hóa dân gian, tục ngữ, giá trị văn hoá, đức tin, nghi lễ, luật 
lệ cộng đồng, tiếng địa phương và tập quán canh tác nông nghiệp bao gồm quá trình nuôi 
trồng các loại động thực vật. Kiến thức truyền thông chủ yếu dựa trên kinh nghiệp thực tế, 
đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, y tế, làm vườn, lâm nghiệp và quản lý môi 
trường nói chung” (Công ước về đa dạng sinh học, 2007). 

Nghệ thuật thị giác chủ yếu tác động vào thị giác; đây là loại hình nghệ thuật tập trung vào 
sáng tạo tác phẩm hình ảnh; hoặc các đồ vật đa chiều.
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